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Standardized Precipitation Inde 

Chỉ số chuẩn hóa lượng mưa 

SXNN Sản xuất nông nghiệp 

TVDI 
Temperature-Vegetation Dryness Index 

Chỉ số khô hạn nhiệt độ - thực vật 

VTCI 
Vegetation Temperature Condition Index 

Chỉ số khô hạn nhiệt độ thực vật 

WMO 
World Meteorological Organization 

Tổ chức khí tượng thế giới 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang ngày càng ảnh hưởng đến 

cuộc sống hàng ngày của mỗi cá nhân. Biến đổi khí hậu tác động đến nhà cửa 

và gây ra những tổn thất tài chính khác, buộc các cá nhân phải rời bỏ nhà cửa 

và cộng đồng của họ, đồng thời làm tăng tỷ lệ mắc bệnh hoặc tử vong, đặc 

biệt đối với những cá nhân phải đối mặt với các yếu tố gây căng thẳng khác 

như nghèo đói. Do đó, thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là một thách 

thức ở cấp độ quốc tế, quốc gia, khu vực và địa phương mà còn ở cấp độ tổ 

chức, cá nhân [38]. Thử thách này đặt ra câu hỏi: Các cá nhân có thể thực 

hiện những hành vi nào để thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu? 

Tác động của khí hậu bất thường đến sản xuất lương thực đã trở thành 

tâm điểm chú ý của mọi tầng lớp xã hội. Hiện tượng nóng lên toàn cầu, hạn 

hán dai dẳng trên diện rộng đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với 

sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong những năm gần đây, vấn đề hạn hán theo 

mùa ngày càng trở nên nghiêm trọng, đe dọa đến sự phát triển hài hòa và lành 

mạnh kinh tế và xã hội. Vì vậy, làm thế nào để thích ứng với hạn hán theo 

mùa đã trở thành chủ đề được toàn xã hội quan tâm. Người nông dân thích 

ứng với hạn hán theo mùa như thế nào? Các yếu tố ảnh hưởng là gì? Giải 

pháp cho vấn đề này là tiền đề và nền tảng cho việc giảm nhẹ thiên tai một 

cách khoa học.  

Kinh tế hộ gia đình ở Việt Nam đã có vai trò quan trọng trong việc đóng 

góp cho nền kinh tế của đất nước nói chung và cho chính nông nghiệp nói 

riêng, sản xuất lúa gạo đạt tỷ suất hàng hóa khoảng trên 50%, cà phê 45%, 

cao su 85%, chè trên 60%, điều trên 90%. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận 

không nhỏ hộ gia đình đang loay hoay trong cảnh sản xuất tự cấp, tự túc, 

thậm chí còn nhiều hộ sản xuất tự nhiên, nhất là ở vùng núi, vùng đồng bào 
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dân tộc thiểu số. Vì vậy, việc nghiên cứu vận dụng các mô hình kinh tế hộ gia 

đình nhằm nâng cao năng lực sản xuất của các hộ kinh tế nông nghiệp trong 

giai đoạn hiện nay là rất cấp thiết [37]. Đặc biệt trong tình hình biến đổi khí 

hậu (BĐKH) đã và đang diễn biến ngày càng phức tạp hiện nay, nhận thức 

chung của toàn nhân loại về BĐKH cũng trở nên ngày càng sâu sắc hơn, các 

hành vi ứng phó, thích ứng mang tính toàn cầu cũng đã được triển khai mạnh 

mẽ. Thích ứng với BĐKH cũng là yêu cầu mang tính sống còn đối với hoạt 

động sản xuất nông nghiệp.  

Tính riêng tại tỉnh Ninh Thuận, theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2015, 

dưới tác động của BĐKH khô hạn, hoang mạc hóa, diện tích đất trống đang bị 

thoái hóa và hoang mạc hóa chiếm 33,9% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh 

(trong đó diện tích đất hoang mạc hóa là 41.021ha, chiếm 12,21% diện tích 

đất tự nhiên toàn tỉnh) và phân bố tập trung chủ yếu ở các huyện Ninh Phước, 

Ninh Hải và Ninh Sơn. Trong những năm gần đây do sự biến đổi khí hậu, 

hiện tượng hạn hán, thiếu nước trong mùa khô xảy ra liên tiếp ở nhiều nơi, 

trong đó Ninh Thuận là địa phương có lượng mưa thấp nhất cả nước, tình 

hình hạn hán càng trở nên nghiêm trọng hơn và đi cùng với nó là tình trạng 

hoang mạc hóa ngày càng mở rộng. Thiếu nước sinh hoạt và sản xuất đe dọa 

nghiêm trọng tới tất cả các ngành kinh tế xã hội mà đặc biệt là sản xuất nông 

nghiệp và đời sống người dân tỉnh Ninh Thuận, biến Ninh Thuận thành một 

tỉnh có diện tích đất hoang hóa không ngừng mở rộng, đồng thời cũng là địa 

phương diễn ra hiện tượng hoang mạc hóa điển hình của nước ta.  

Tỉnh Ninh Thuận một số năm gần đây đã có một số mô hình được triển 

khai nhằm thích ứng với hạn hán trong bối cảnh BĐKH như trồng nho Ba 

Mọi, trồng rừng Nêm giữ nước, chống sa mạc hóa hay sản xuất chuyên canh 

cây táo, hành tím... đã bước đầu thu được hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, do 

sự chi phối của nhiều nhân tố như trình độ khoa học kỹ thuật, nhận thức của 
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người dân, thiếu vốn đầu tư....Các mô hình này vẫn mới chỉ dừng lại ở quy 

mô thử nghiệm, chưa thực sự phát huy hiệu quả mong muốn. 

Nhìn từ góc độ nghiên cứu khoa học, khảo sát đánh giá hành vi thích ứng 

với BĐKH nói chung và hạn hán nói riêng phục vụ  mô hình phát triển kinh tế 

hộ gia đình thích ứng với BĐKH trong đó có hạn hán, thông qua bộ tiêu chí 

lượng hóa cụ thể, sử dụng mô hình nghiên cứu thực chứng là yêu cầu hoàn 

toàn cấp thiết. Mô hình phân tích Logictic, phân tích hồi quy Poison và Tobit 

là các công cụ, phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng khá phổ 

biến trên thế giới thời gian gần đây, giúp làm rõ mối tương quan giữa mức độ 

hạn hán và các biện pháp thích ứng của nông dân, điều chỉnh mô hình sản 

xuất kinh tế hộ gia đình và hiệu quả của các biện pháp thu được. 

Với các lý do trên, đề tài “Nghiên cứu hành vi thích ứng với hạn hán 

nhằm đề xuất mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình trong bối cảnh biến 

đổi khí hậu ở tỉnh Ninh Thuận ” mang tính cấp thiết cả về khoa học và thực 

tiễn, giúp tìm ra biện pháp thiết thực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững kinh tế - xã hội tại tỉnh Ninh Thuận. 

2. Mục tiêu của luận án 

- Nghiên cứu được hành vi thích ứng với hạn hán theo mùa làm cơ sở 

xác định các biện pháp thích ứng và đề xuất mô hình phát triển kinh tế hộ gia 

đình trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận. 

- Xác định được một số mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình trong sản 

xuất nông nghiệp thích ứng với điều kiện hạn hán dưới tác động của BĐKH ở 

tỉnh Ninh Thuận. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a) Đối tượng nghiên cứu  

- Hiện trạng, xu thế và kịch bản hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu; 

- Hành vi thích ứng biến đổi khí hậu trong đó có hạn hán của hộ nông 
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dân; 

- Mô hình kinh tế hộ gia đình và các biện pháp thích ứng với điều kiện 

hạn hán do BĐKH tỉnh Ninh Thuận. 

b) Phạm vi nghiên cứu  

- BĐKH có tác động rất lớn đến nhiều loại hình thiên tai. Trong khuôn 

khổ của luận án, nghiên cứu sẽ giới hạn loại hình thiên tai là hạn hán, đây 

cũng là thiên tai ảnh hưởng chủ yếu đến phát triển kinh tế nói chung và đến 

kinh tế hộ gia đình nói riêng ở Ninh Thuận. 

- Hạn hán trong bối cảnh BĐKH có tác động mạnh mẽ tới sản xuất nông 

nghiệp của các hộ gia đình trong tỉnh, vì vậy luận án xác định phạm vi nghiên 

cứu là hạn khí tượng và hạn nông nghiệp tác động tới kinh tế hộ gia đình 

trong sản xuất nông nghiệp. 

- Thời gian nghiên cứu từ năm 2010 - 2020. Đối với hạn hán thời gian 

nghiên cứu từ năm 2000 - 2020. 

- Phạm vi nghiên cứu toàn bộ tỉnh Ninh Thuận 

4. Nội dung nghiên cứu  

1) Nghiên cứu xác định mức độ khắc nghiệt, xu thế và kịch bản hạn hán 

làm cơ sở đề xuất mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với hạn 

hán trong bối cảnh BĐKH. 

2) Nghiên cứu đánh giá các nhân tố tác động tới việc lựa chọn hành vi 

thích ứng hạn hán theo mùa của hộ nông dân tại tỉnh Ninh Thuận.  

3) Nghiên cứu hành vi thích ứng với hạn hán, mức độ áp dụng các biện 

pháp thích ứng hạn hán của hộ nông dân trong sản xuất nông nghiệp tỉnh 

Ninh Thuận. 

4) Đề xuất các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình và các biện pháp 

phù hợp với các hành thích ứng với hạn hán của các hộ nông dân trong sản 

xuất nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận theo phân bố dân cư và đến từng xã, huyện 
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tỉnh Ninh Thuận. 

5. Câu hỏi nghiên cứu và luận điểm bảo vệ của luận án 

a) Câu hỏi nghiên cứu 

 1) Biến đổi khí hậu có ảnh hưởng như thế nào tới mức độ, sự phân bố 

hạn hán ở tỉnh Ninh Thuận? Thời gian tới hạn hán khả năng sẽ xảy ra theo 

chiều hướng nào? Mức độ ảnh hưởng của hạn hán đến phát triển kinh tế hộ 

gia đình trong sản xuất nông nghiệp như thế nào? 

 2) Những nhân tố ảnh hưởng tới lựa chọn hành vi thích ứng với hạn 

hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu của hộ nông dân? Ảnh hưởng cụ thể của 

các hành vi này ra sao đối với các mô hình kinh tế hộ gia đình? 

3) Những mô hình kinh tế hộ gia đình nào trong sản xuất nông 

nghiệp ở tỉnh Ninh Thuận thích ứng và phù hợp với hạn hán trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu. 

b) Luận điểm bảo vệ của luận án 

   Luận điểm 1: Ninh Thuận chịu ảnh hưởng rất lớn của biến đổi khí hậu, 

các tác động trực tiếp là hạn hán và hoang mạc hóa diễn ra ngày càng trầm 

trọng.  

 Luận điểm 2: Các nhóm nhân tố như điều kiện tự nhiên, xã hội, xu thế 

biến đổi hạn hán (tần suất phát sinh hạn hán, quy mô và thời gian xuất hiện 

hạn hán…) có tác động rõ rệt tới xu hướng lựa chọn, mức độ áp dụng biện 

pháp thích ứng hạn hán của hộ nông dân. 

 Luận điểm 3: Làm rõ được các mô hình kinh tế gia đình được lựa chọn 

ở tỉnh Ninh Thuận là những mô hình có khả năng thích ứng với hành vi và 

điều kiện hạn hán trong bối cảnh BĐKH. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

 Đề tài sử dụng phương pháp tiếp cận đa ngành, trong đó ứng dụng tổng 

hợp các phương pháp nghiên cứu gồm: 
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 Phương pháp thu thập và phân tích số liệu thứ cấp 

Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu: Thu thập các thông tin về chủ 

trương, chính sách phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh; các số liệu thống kê từ 

năm 2010 đến 2020; những kết quả đạt được và những hạn chế trong quá 

trình phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh trong quá khứ để từ đó làm căn cứ dự 

báo, đề xuất định hướng phát triển trong thời kỳ quy hoạch mới của tỉnh. 

 Phương pháp khảo sát thực tế  

Khảo sát, điều tra: Tổ chức điều tra, khảo sát, làm việc với các cơ quan 

quản lý nhà nước ở địa phương, một số doanh nghiệp, dự án trọng điểm, một 

số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh để thu thập thông tin về những lợi thế, cơ hội, 

khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển KT-XH chú trọng đến kinh tế 

hộ gia đình trên địa bàn tỉnh thời gian qua và trong tương lai. 

 Phương pháp phân tích thống kê: 

Phương pháp phân tích, tổng hợp: xác định mối quan hệ tổng thể giữa 

các ngành, lĩnh vực, các nguồn lực tự nhiên, nguồn nhân lực, … để từ đó đưa 

ra các hành vi thích ứng với hạn hán của hộ gia đình trong phát triển kinh tế 

nông nghiệp. 

 Phương pháp so sánh: 

Phương pháp này dùng để đánh giá tiềm năng, lợi thế cũng như hạn chế 

nhất là những hạn chế do hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu gây ra để 

nghiên cứu các thông lệ tốt nhất về phát triển bền vững dựa trên nguồn lực tự 

nhiên, lợi thế của từng khu vực, từng huyện tỉnh Ninh Thuận. 

 Phương pháp nghiên cứu định lượng:  

Sử dụng các mô hình hồi quy để đánh giá định lượng mối quan hệ giữa 

các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi thích ứng với hạn hạn 
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-  Phương pháp viễn thám, GIS: 

Phương pháp nhằm xây dựng các bản đồ phân bố không gian các đối 

tượng nghiên cứu nhằm tăng tính trực quan cho các nội dung nghiên cứu 

trong đó có xây dựng bản đồ phân bố hạn hán tới cấp xã tại tỉnh Ninh Thuận. 

 Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của người dân 

Đối tượng khảo sát: các hộ sản xuất nông nghiệp tại các địa phương trên 

của tỉnh Ninh Thuận.  

Thiết kế Bảng khảo sát: Nhóm câu hỏi điều tra về thu nhập của các hộ 

sản xuất kinh tế qua các năm.  

 Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia 

Phương pháp chuyên gia là phương pháp sử dụng trí tuệ, khai thác ý kiến 

đánh giá của các chuyên gia có trình độ cao để xem xét, nhận định một vấn 

đề, một sự kiện khoa học để tìm ra giải pháp tối ưu cho vấn đề, sự kiện đó. 

Phương pháp chuyên gia rất cần thiết cho người nghiên cứu không chỉ trong 

quá trình nghiên cứu mà còn cả trong quá trình nghiệm thu, đánh giá kết quả, 

và cả trong quá trình đề xuất giả thuyết nghiên cứu, lựa chọn phương pháp 

nghiên cứu, củng cố các luận cứ…..  

Trong quá trình nghiên cứu, luận án đã mời các chuyên gia nhà khoa học 

từ các lĩnh vực liên quan có kinh nghiệm có kiến thức chuyên môn cao kết 

hợp với các nhà quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

7. Những đóng góp mới của luận án 

 1) Luận án đã xác định được tần suất, phân bố mức độ khắc nghiệt hạn 

hán đến cấp xã, xây dựng được kịch bản hạn hán giai đoạn đến năm 2050 tỉnh 

Ninh Thuận. 

 2) Luận án đã phân tích, đánh giá được các nhân tố tác động tới lựa 

chọn hành vi thích ứng với hạn hán của hộ nông dân tại tỉnh Ninh Thuận. 

 3) Luận án đã xác định được một số mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình 
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trong sản xuất nông nghiệp và đề xuất các biện pháp thích ứng với hạn hán tại 

tỉnh Ninh Thuận theo hai hướng: phân bố dân cư và đến từng cụm xã, xã.  

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

 1) Ý nghĩa khoa học 

- Luận án đã sử dụng chỉ số viễn thám VTCI xác định được tần suất, 

phân bố mức độ khắc nghiệt hạn hán theo mùa đến từng xã tại tỉnh Ninh 

Thuận, qua đó làm cơ sở để đề xuất các mô hình thích ứng hạn hán cho hộ 

nông dân. 

- Luận án đã sử dụng mô hình phân tích Logictic, phân tích hồi quy 

Poison và Tobit là các công cụ, phương pháp nghiên cứu định lượng đánh giá 

các nhân tố tác động tới việc lựa chọn hành vi thích ứng hạn hán theo mùa 

của hộ nông dân tại tỉnh Ninh Thuận. Đặc biệt chỉ rõ xu hướng áp dụng hành 

vi thích ứng hạn hán, mức độ áp dụng các biện pháp thích ứng hạn hán của 

từng đối tượng nông dân cụ thể trong tỉnh. 

2) Ý nghĩa thực tiễn  

Trên cơ sở đánh giá các tiêu chí hạn hán và làm rõ các nhân tố ảnh 

hưởng lựa chọn hành vi thích ứng hạn hán, luận án đã xác định được một số 

mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình và đề xuất các biện pháp thích ứng với 

hạn hán trong bối cảnh BĐKH theo hai hướng: phân bố dân cư và đến từng 

xã, huyện. Từ các mô hình này làm cơ sở để các hộ nông dân tỉnh Ninh Thuận 

phát triển nông nghiệp bền vững, tăng năng suất, sản lượng nông nghiệp, xoá 

đói giảm nghèo.  

9. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, 

nội dung chính của luận án được trình bày trong 3 chương: 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về hành vi thích ứng với hạn hán và 

kinh tế hộ gia đình trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 
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Chương 2:  Địa điểm, Phương pháp nghiên cứu và số liệu sử dụng. 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu về hạn hán, hành vi thích ứng với hạn 

hán và đề xuất một số mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với 

hạn hán ở Ninh Thuận. 
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 CHƯƠNG 1:  

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI THÍCH ỨNG  

VỚI HẠN HÁN VÀ KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH TRONG  

BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

1.1. Một số khái niệm về biến đổi khí hậu và hạn hán 

1.1.1. Khái niệm về biến đổi khí hậu 

Theo IPCC (2007), biến đổi khí hậu (BĐKH) là sự biến đổi về trạng 

thái của hệ thống khí hậu, có thể được nhận biết qua sự biến đổi về trung bình 

và sự biến động của các thuộc tính của nó, được duy trì trong một thời gian đủ 

dài, điển hình là hàng thập kỷ hoặc dài hơn [55].  

Theo Luật khí tượng thủy văn (2015), BĐKH là sự thay đổi của khí hậu 

trong một khoảng thời gian dài do tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt 

động của con người, biểu hiện bởi sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng 

và gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan [18]. 

1.1.2. Biểu hiện của biến đổi khí hậu 

Theo Báo cáo đánh giá lần thứ 5 của Ủy ban Liên chính phủ về BĐKH 

Liên Hợp quốc (IPCC, 2014), từ những năm 1950, hệ thống khí hậu ấm lên rõ 

rệt với sự xuất hiện của nhiều thay đổi vốn không xảy ra trong hàng thập kỷ 

tới hàng thiên niên kỷ. Khí quyển và đại dương nóng lên, lượng băng tuyết 

giảm, mực nước biển dâng [73]. 

Các quan trắc đã chỉ ra, từ năm 1850, cứ mỗi 03 thập kỷ sau, bề mặt Trái 

đất lại ấm hơn so với 03 thập kỷ trước đó. Thời kỳ 1983-2012 có khả năng là 30 

năm nóng nhất trong 1400 năm qua ở Bắc bán cầu. Nhiệt độ bề mặt đại dương 

và đất liền trung bình toàn cầu đã tăng 0,85oC trong thời kỳ 1880 – 2012. 

Khối lượng lớp băng tại Greenland và Nam cực đã giảm trong thời kỳ 

1992- 2011, có thể đã giảm nhanh hơn ở giai đoạn 2002-2011. Sông băng tiếp 

tục thu hẹp lại gần như trên toàn thế giới. Mức độ che phủ tuyết vào mùa 



11 
 

Xuân ở Bán cầu Bắc tiếp tục giảm. Nhiệt độ băng vĩnh cửu đã tăng ở phần lớn 

các khu vực từ đầu những năm 1980 do nhiệt độ bề mặt gia tăng và độ che 

phủ tuyết thay đổi (giảm đi so với trước đó). 

1.1.3. Tác động của biến đổi khí hậu 

Trong các thập kỷ gần đây, biến đổi khí hậu đã tác động đến các hệ 

thống tự nhiên và con người trên tất cả các lục địa và đại dương. Qua đó cho 

thấy sự nhạy cảm của các hệ thống này với khí hậu đang biến đổi. 

Tác động của BĐKH thể hiện rõ và toàn diện nhất trên các hệ thống tự 

nhiên. Ở nhiều khu vực, sự thay đổi lượng mưa hoặc tan chảy băng tuyết đang 

làm biến đổi hệ thống thủy văn, tác động tới tài nguyên nước về số lượng và 

chất lượng. Nhiều loài sinh vật biển, nước ngọt và trên cạn đã thay đổi phạm 

vi địa lý, hoạt động theo mùa, mô hình di cư, số lượng và tương tác loài để 

ứng phó với BĐKH đang diễn ra. BĐKH cũng góp phần tác động tới các hệ 

thống kinh tế-xã hội (KT-XH) của con người, đặc biệt là hoạt động sản xuất 

nông nghiệp. Đánh giá của nhiều nghiên cứu đối với các khu vực và vụ mùa 

cho thấy năng suất vụ mùa chịu tác động tiêu cực của BĐKH phổ biến hơn so 

với nhận được ảnh hưởng tích cực. 

1.1.4. Khái niệm về thích ứng với BĐKH 

Theo Luật bảo vệ môi trường (2020), thích ứng với biến đổi khí hậu là 

các hoạt động nhằm tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tự nhiên 

và xã hội, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và tận dụng cơ 

hội do biến đổi khí hậu mang lại [19]. 

Nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu bao gồm: 

Đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do 

biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực, khu vực và cộng đồng dân cư trên cơ sở 

kịch bản biến đổi khí hậu và dự báo phát triển kinh tế - xã hội; Triển khai hoạt 

động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, mô hình thích 
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ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng và dựa vào hệ sinh thái; ứng phó 

với nước biển dâng và ngập lụt đô thị; Xây dựng, triển khai hệ thống giám sát 

và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. 

1.1.5. Khái niệm về hạn hán, mối quan hệ giữa BĐKH và hạn hán 

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) chia hạn hán ra thành 4 loại: Hạn 

khí tượng (thiếu hụt lượng mưa trong cán cân lượng mưa - bốc hơi); Hạn thủy 

văn (dòng chảy sông suối giảm rõ rệt, mực nước trong các tầng chứa nước 

dưới đất hạ thấp); Hạn nông nghiệp (thiếu hụt nước mưa dẫn tới mất cân bằng 

giữa lượng nước thực tế và nhu cầu nước của cây trồng); Hạn kinh tế - xã hội 

(thiếu hụt nguồn nước cấp cho các hoạt động kinh tế - xã hội). Hạn hán khác 

với các loại thiên tai khác ở nhiều khía cạnh. Điểm đặc trưng nhất là tác động 

của hạn hán thường tích lũy một cách chậm chạp trong một khoảng thời gian 

dài và có thể kéo dài trong một thời gian nhất định [90]. 

Nhìn ngay từ cách phân chia các loại hình hạn hán như trên của WMO, 

có thể thấy rõ hạn hán có mối liên hệ chặt chẽ với BĐKH, nói cách khác, hạn 

hán chính là một trong những biểu hiện mang tính điển hình của BĐKH. 

World Weather Attribution (nhóm Phân bổ Thời tiết Thế giới), một 

nhóm các nhà khoa học trên khắp thế giới nghiên cứu mối liên hệ giữa thời 

tiết khắc nghiệt và biến đổi khí hậu vừa công bố một nghiên cứu cho thấy, hạn 

hán kéo dài tại 3 lục địa vào mùa hè này - làm khô hạn phần lớn châu Âu, Mỹ 

và Trung Quốc - có khả năng gia tăng gấp 20 lần do biến đổi khí hậu. 

Theo ông Dominik Schumacher, nhà khoa học khí hậu tại Trường Đại 

học ETH Zurich (Thụy Sĩ), nếu nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 0,8 độ C, tình 

trạng hạn hán như trên sẽ xảy ra 10 năm một lần ở Tây Trung Âu và hàng 

năm trên khắp Bắc bán cầu. 

Như vậy có nhiều khái niệm khác nhau của các tổ chức, cơ quan đơn vị 

nghiên cứu về hạn hán, tuy nhiên trong luận án đưa ra định nghĩa phổ biến 
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nhất về hạn một cách định tính là trạng thái tạm thời khi nhu cầu về nước cho 

một hệ thống sử dụng nước đặc biệt vượt quá sự cung cấp có được từ các 

nguồn khác nhau. Mưa là nguồn chủ yếu của nước trong thành phần cung cấp 

nhu cầu của phần lớn hệ sử dụng nước. Do đó thiếu nước có liên quan chặt 

chẽ tới hạn hán.  

1.2. Tổng quan nghiên cứu về hành vi thích ứng với biến đổi khí hậu và 

hạn hán 

1.2.1. Khái niệm về hành vi thích ứng 

Thích ứng là sự thay đổi hoặc sửa lại cho hợp với một sơ đồ, một ý 

tưởng hay một quan niệm hiện có để theo một kiến thức mới thông qua hành 

vi cụ thể. Hay, hành vi thích ứng là những hành vi cho phép một cá nhân có 

thể “thích nghi” và hòa nhập với môi trường sống của mình với thành công 

lớn nhất và ít xung đột nhất với người khác. Một nghiên cứu khác cho thấy, 

hành vi thích ứng phản ánh năng lực thích nghi với thực tiễn, với xã hội của 

một cá nhân để đáp ứng nhu cầu của chính cá nhân đó trong cuộc sống hàng 

ngày. Các mẫu hình hành vi sẽ thay đổi trong suốt quá trình phát triển của 

một người, trong các thiết lập cuộc sống và các cấu trúc xã hội, bản thân sẽ có 

những thay đổi, điều chỉnh hành vi để phù hợp với thực tiễn cá nhân và sự kì 

vọng của người khác [49]. 

Theo IPCC (2014), hành vi thích ứng với biến đổi khí hậu liên quan đến 

cách con người và tổ chức đáp ứng và thích ứng với những thay đổi trong khí 

hậu toàn cầu và tác động của nó đối với môi trường và cuộc sống hàng ngày. 

Nó bao gồm các biện pháp và chiến lược để giảm thiểu tác động tiêu cực của 

biến đổi khí hậu và tận dụng cơ hội có thể xuất hiện trong bối cảnh khí hậu 

mới [56].     

1.2.2. Tổng quan nghiên cứu về hành vi thích ứng với  BĐKH và hạn hán ở 

trên thế giới 

Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang ngày càng ảnh hưởng đến 
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cuộc sống hàng ngày của mỗi cá nhân. Biến đổi khí hậu tác động đến nhà cửa 

và gây ra những tổn thất tài chính khác, buộc các cá nhân phải rời bỏ nhà cửa 

và cộng đồng của họ, đồng thời làm tăng tỷ lệ mắc bệnh hoặc tử vong, đặc 

biệt đối với những cá nhân phải đối mặt với các yếu tố gây căng thẳng khác 

như nghèo đói. Kết quả căng thẳng mà mỗi cá nhân trải qua có thể ảnh hưởng 

tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất của họ và làm căng thẳng các mối 

quan hệ giữa các cá nhân. Do đó, thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là 

một thách thức ở cấp độ quốc tế, quốc gia, khu vực và địa phương mà còn ở 

cấp độ cá nhân [45]. Thử thách này đặt ra câu hỏi: Các cá nhân có thể thực 

hiện những hành vi nào để thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu? 

Nghiên cứu về vấn đề này và các câu hỏi liên quan đã phát triển nhanh 

chóng trong những năm gần đây. Những đóng góp có liên quan giải thích tại 

sao cần tập trung vào các hành vi thích ứng ở cấp độ cá nhân (Clayton và 

cộng sự, 2015) [50], đưa ra những đóng góp cụ thể hành vi thích ứng mà các 

cá nhân có thể tham gia (Liu và cộng sự, 2013) [63] và nghiên cứu các tiền đề 

tâm lý xã hội của hành vi thích ứng (Brügger và cộng sự, 2016) [44]. Một 

phân tích tổng hợp gần đây cho thấy rằng tính tự tin vào năng lực bản thân, 

hiệu quả đạt được, ảnh hưởng tiêu cực và các chuẩn mực mô tả có mối quan 

hệ chặt chẽ nhất với các hành vi mà các cá nhân có thể thực hiện để ứng phó 

với các mối nguy hiểm liên quan đến khí hậu (van Valkengoed và Steg, 

2019a) [81]. Một chương sách tiếp theo dựa trên cùng một phân tích tổng hợp 

phân loại những hành vi này thành tìm kiếm thông tin (tức là thu thập thông 

tin về rủi ro và hành động cần thực hiện), hành động chuẩn bị (tức là hành 

động để bảo vệ hộ gia đình của mình trước một sự kiện bất lợi), các hành 

động bảo vệ (tức là các hành động để bảo vệ hộ gia đình của mình khi xảy ra 

một biến cố bất lợi), sơ tán (tức là rời khỏi khu vực tạm thời hoặc vĩnh viễn 

để tránh một mối nguy hiểm liên quan đến khí hậu), mua bảo hiểm (tức là 
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mua hợp đồng bảo hiểm để bao gồm các thiệt hại liên quan đến nguy cơ khí 

hậu) và các hành động chính trị (tức là hỗ trợ hoặc vận động cho những thay 

đổi chính sách liên quan đến thích ứng; van Valkengoed và Steg, 2019b) [82]. 

Trong nghiên cứu của (Chenyang Zhang 2020) đã điều tra nhận thức 

của nông dân về biến đổi khí hậu, các phản ứng thích ứng thực tế ở cấp độ 

trang trại và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của nông dân về thích ứng 

với biến đổi khí hậu ở Wushen Banner, Trung Quốc. Một cuộc khảo sát bằng 

câu hỏi được thực hiện với 220 nông dân bằng kỹ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên. 

Nhận thấy nông dân nhìn chung lo ngại về biến đổi khí hậu. Hầu hết nông dân 

đã áp dụng các biện pháp thích ứng để giải quyết các tác động bất lợi của biến 

đổi khí hậu. Điều chỉnh hành vi canh tác và sử dụng các phương tiện tài chính 

là những biện pháp thích ứng chính được nông dân địa phương sử dụng. Kết 

quả cũng cho thấy việc thực hiện các biện pháp thích ứng bị hạn chế do thiếu 

công nghệ, thiếu vốn và cơ sở hạ tầng kém. Các phát hiện này cung cấp một 

số hiểu biết quan trọng dựa trên nhận thức của địa phương về biến đổi khí hậu 

và nâng cao hiểu biết của người dân về niềm tin nhận thức gắn liền với các 

phản ứng thích ứng [92]. 

Wong-Parodi, 2022 đã trình bày kết quả của một nghiên cứu về động lực 

thúc đẩy hành vi thích ứng của cá nhân và gia đình khi đối mặt với nguy cơ về 

biến đổi khí hậu, dựa trên khảo sát một mẫu đại diện 1846 cư dân ở Florida và 

Texas. Nghiên cứu tập trung vào các trải nghiệm tiêu cực và quy kết chủ quan 

của mỗi cá nhân liên quan đến các biến đổi khí hậu. Kết quả cho thấy rằng trải 

nghiệm tiêu cực và quy kết chủ quan này ảnh hưởng đến đánh giá về mức độ 

rủi ro và khả năng thích ứng với thiên tai. Đồng thời, trải nghiệm tiêu cực và 

đánh giá này lại ảnh hưởng tích cực đến hành vi thích ứng của cá nhân và gia 

đình khi đối mặt với thiên tai. Điều này cho thấy rằng nhận thức về mối đe dọa 

từ biến đổi khí hậu được thúc đẩy bởi trải nghiệm cá nhân tiêu cực và quy kết 
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chủ quan, và truyền thông có vai trò quan trọng trong việc tạo sự nhận biết này 

để thúc đẩy các biện pháp bảo vệ và ứng phó với khí hậu [88]. 

Nghiên cứu của Marthe L.K. Wens năm 2021 nhấn mạnh việc xác định 

các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi thích ứng của các hộ sản xuất nhỏ trước 

nguy cơ hạn hán. Dữ liệu được thu thập thông qua cuộc phỏng vấn và khảo 

sát, cùng với việc tìm hiểu tài liệu khoa học về biện pháp quản lý hạn hán bền 

vững. Nghiên cứu sử dụng một khảo sát lớn về gia đình nông dân nhỏ bao 

gồm bảng câu hỏi và thí nghiệm lựa chọn. Nhóm nghiên cứu đã so sánh và 

xác định các động lực và rào cản ảnh hưởng đến hành vi thích ứng, dựa trên 

nhận thức về rủi ro, mạng lưới xã hội, kiến thức, chi phí và lợi ích thích ứng. 

Nghiên cứu phát hiện sự không đồng nhất đáng kể trong hành vi thích ứng 

của các hộ sản xuất nhỏ, dẫn đến tác động không đồng nhất của các chính 

sách chính phủ, như dịch vụ khuyến nông, hệ thống cảnh báo sớm, giảm lãi 

suất tín dụng hoặc chuyển tiền mặt, mặc dù chủ yếu là tích cực. Điều này rất 

quan trọng để xác định nhóm dễ bị tổn thương và phát triển chính sách thích 

ứng hiệu quả [86]. 

Nghiên cứu của Zahra Khoshnodifar năm 2023 tập trung vào việc 

nghiên cứu cơ chế thay đổi hành vi thích ứng với hạn hán của nông dân ở tỉnh 

Sistan và Baluchistan. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện với mẫu gồm 

950 nông dân trong tỉnh, ước tính 275 nông dân theo phương pháp lấy mẫu 

ngẫu nhiên phân tầng. Công cụ nghiên cứu là một bảng câu hỏi tự thiết kế. Dữ 

liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS23 và AMOS23. Mô hình xác định 

hành động toàn diện đã được xác nhận bằng phân tích nhân tố khẳng định, và 

mô hình phương trình cấu trúc được sử dụng để khám phá các yếu tố ảnh 

hưởng đến hành vi thích ứng với hạn hán của nông dân. Kết quả cho thấy rằng 

chuẩn mực cá nhân, thái độ, rào cản khách quan và rào cản chủ quan đều có 

tác động tích cực và quan trọng đến ý định áp dụng các chiến lược thích ứng 
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với hạn hán của nông dân. Hành vi thích ứng của nông dân cũng bị ảnh hưởng 

bởi ý định hành vi và các rào cản khách quan và chủ quan của họ. Tổng cộng, 

việc thay đổi cơ chế hành vi của nông dân đối với việc thích ứng với hạn hán 

phụ thuộc vào các quy trình có trong mô hình xác định hành động toàn diện, 

bao gồm chuẩn mực cá nhân, thói quen, ảnh hưởng của tình huống và các quy 

trình có chủ ý [57]. 

Đánh giá về các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi thích ứng với BĐKH 

của các hộ nông dân, các nghiên cứu cho thấy rằng nhận thức về thay đổi khí 

hậu là nhân tố quan trọng hàng đầu ảnh hưởng đến các quyết sách thích ứng 

BĐKH của hộ nông dân. Cụ thể, nghiên cứu của Grothman [53] và Sérés [78] 

chỉ ra, lựa chọn biện pháp thích ứng BĐKH theo hướng hạn hán tăng cường 

của các hộ nông dân ở Zambia có liên quan tỉ lệ thuận với nhận thức về 

BĐKH của họ. Nghiên cứu của học giả Li năm 2013 [61] nhân thấy nông dân 

và các hộ chăn nuôi du mục càng nhận thức rõ hơn về ảnh hưởng, tác động 

của BĐKH khắc nghiệt, cực đoan thì họ càng có xu hướng tăng cường áp 

dụng các biện pháp thích nghi như bán bớt vật nuôi, mua cỏ, chuyển vùng 

chăn thả... Wheeler, 2013 [87], Patt, 2002 [72], Bostrom, 2012 [43], Milne, 

2008 [65] đã chứng minh, tồn tại mối quan hệ nội sinh giữa giữa nhận thức 

của nông dân về BĐKH và các chiến lược thích ứng tương ứng. Điều này tỉ lệ 

thuận rõ rệt với những thay đổi trong hành vi thích ứng với BĐKH của nông 

dân cũng như sự chuẩn bị và quản lý các rủi ro tương ứng liên quan BĐKH, 

trở thành một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự thay đổi, chuyển hướng hành vi 

sản xuất của các hộ nông dân. Lu ya-long và Chen shu-feng [64] cũng phát 

hiện, các lựa chọn hành vi thích nghi của nông dân không chỉ phụ thuộc vào 

nhận thức về BĐKH, mà còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác. Derssa [51], 

Below [41] chỉ ra tất cả các nhân tố từ giáo dục, giới tính, tuổi tác, kinh 

nghiệm xã hội đều sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn các biện pháp thích ứng 
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với BĐKH của nông dân. Trong cuộc điều tra thực hiện tại thành phố Ordos 

thuộc tỉnh Nội Mông, Trung Quốc-vùng trồng cây nông nghiệp phục vụ làm 

dược liệu nổi tiếng tại quốc gia này với các sản phẩm nổi tiếng như táo đỏ, 

cẩu kì tử…, Liu Huaming năm 2012 [62] đã phát hiện thấy rằng, “không có 

vốn” là yếu tố chính giới hạn khả năng thích nghi với BĐKH của nông dân. 

Gebrehiwot năm 2013 [54] nghiên cứu thấy rằng, khả năng tiếp cận tài chính 

cho vay dễ dàng có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến hành vi thích nghi của hộ 

nông dân. Nghiên cứu của Wu Tingting năm 2015 [89] cho thấy, các nhân tố 

như giới tính của chủ hộ, trình độ giáo dục, kết cấu thu nhập, quy mô trồng 

trọt, tiếp cận thông tin thời tiết và dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp có ảnh hưởng 

đáng kể đến các hành vi thích ứng với BĐKH của hộ nông dân. Ngoài ra, 

Kurukulasuriya năm 2006 [59] sử dụng mô hình đa Logit để phân tích ảnh 

hưởng đối với BĐKH đến từ việc lựa chọn cây trồng của nông dân tại Châu 

Phi, kết quả cho thấy hành vi lựa chọn cây trồng của nông dân có tác động 

tương đối nhạy cảm tới BĐKH. Mendelsohn năm 2007 [66] đã sử dụng mô 

hình Logistic để nghiên cứu hành vi lựa chọn giống vật nuôi, cây trồng của 

nông dân Mỹ Latin khi họ đối mặt với các hiện tượng BĐKH. Kết quả nghiên 

cứu đã định lượng cách thức nông dân lựa chọn hành vi thích ứng như điều 

chỉnh việc loại hình trang trại và hệ thống tưới tiêu cho phù hợp với khí hậu 

địa phương. Kết quả còn giúp các chính phủ xây dựng các chính sách thích 

ứng hiệu quả để ứng phó với biến đổi khí hậu và cải thiện việc dự báo các tác 

động của khí hậu. Seo N năm 2007 [79] đi sâu hơn một bước nữa, sử dụng mô 

hình Logistic để nghiên cứu hành vi lựa chọn cây trồng và giống vật nuôi 

nhằm thích nghi với BĐKH. Ước tính mô hình trên 949 nông dân ở bảy quốc 

gia, kết quả nghiên cứu thấy rằng cả nhiệt độ và lượng mưa đều ảnh hưởng 

đến loại cây trồng mà nông dân Nam Mỹ lựa chọn. Sự nóng lên toàn cầu 

khiến nông dân Nam Mỹ đã có những hành vi thích ứng như chuyển đổi 
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giống cây trồng từ ngô, lúa mì và khoai tây sang bí, trái cây và rau quả… 

1.2.3. Tổng quan nghiên cứu về hành vi thích ứng với BĐKH và hạn hán ở 

Việt Nam 

Ở Việt Nam việc nghiên cứu hành vi thích ứng với BĐKH nói chung 

và thích ứng với hạn hán nói riêng chưa nhiều. Có thể tổng quan một số công 

trình nghiên cứu sau: 

Đối với thích nghi của hộ gia đình đối với BĐKH: Nghiên cứu của Ngô 

Trọng Thuận, Ngô Sỹ Giai [23] đã đề cập phương pháp tính toán chỉ số dễ bị 

tổn thương về sinh kế (LVI) theo 02 cách tiếp cận: (1) LVI từ góc nhìn chỉ chỉ 

số hợp thành từ 07 thành phần chính và (2) LVI xác định từ 03 nhân tố tác 

động, độ nhạy cảm và khả năng thích ứng xác định theo định nghĩa về tính dễ 

bị tổn thương nêu trong văn bản của IPCC. Nghiên cứu này cũng lấy ví dụ 

thực tế với 02 địa danh là thành phố Vĩnh Yên và huyện Tam Đảo (Vĩnh 

Phúc) để chứng minh mức tác động của triển khai chương trình hoặc chính 

sách xã hội đến mức độ dễ bị tổn thương của một cộng đồng trong thời gian 

nhất định. Đây là nghiên cứu thực chứng mang tính khả thi cao, các yếu tố 

BĐKH cũng như nhân tố tác động sinh kế được đề cập trong thuật toán mang 

tính khoa học, thao tác tính toán thuận tiện. 

Nghiên cứu của Trần Thục, Trần Hồng Thái năm 2011 đã sử dụng 

phương pháp tổng hợp, đa ngành để nghiên cứu đánh giá tác động của BĐKH 

và phương án thích ứng cho các lĩnh vực kinh tế xã hội và hệ sinh thái dễ bị 

tổn thương nhất [26]. 

Lâm Thị Thu Sửu và nnk, 2010 đã nghiên cứu thích ứng biến đổi khí 

hậu dựa vào cộng đồng tại khu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế tập 

trung vào: (i) Tìm hiểu những biện pháp thích ứng mà người dân địa phương 

và nhiều tổ chức đã thực hiện; (ii) Xác định các biện pháp thích ứng chính 

liên quan đến quản lý nguồn nước; (iii) Lựa chọn những giải pháp thích ứng 
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hiệu quả cụ thể để hỗ trợ trực tiếp và làm đầu vào cho các kế hoạch địa 

phương [20].  

Nghiên cứu của Đinh Chí Công Bằng 2017 đã sử dụng số liệu điều tra 

thực địa và phương pháp thống kê đề xuất các giải pháp thích ứng với Biến 

đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư ven biển xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, 

tỉnh Nam Định và có kết luận: Năng lực ứng phó BĐKH của địa phương ở 

mức thấp dẫn đến khả năng rủi ro cao. Thiếu và yếu về cơ sở hạ tầng; kiến 

thức, trình độ người dân hạn chế, thiếu thông tin; Đời sống người dân bấp 

bênh do phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, thiếu vốn dẫn đến thu nhập không ổn 

định, gia tăng hiện tượng chuyển đổi nghề nghiệp, chính quyền thiếu ngân 

sách cho việc trang bị phương tiện và năng lực ứng phó thiên tai. Nghiên cứu 

đề xuất các giải pháp thích ứng với BĐKH phù hợp với cơ chế, chiến lược 

phát triển kinh tế địa phương là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay. Các giải pháp 

thích ứng với BĐKH nêu trên nhằm giảm thiểu rủi ro cho cộng đồng dân cư 

ven biển xã Nam Điền. Đồng thời, nâng cao và thay đổi các loại hình canh 

tác; các giống cây trồng, vật nuôi nhằm tăng khả năng chống chịu với tác 

động xấu của BĐKH, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân [2]. 

1.3. Tổng quan nghiên cứu về kinh tế hộ gia đình trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu và hạn hán 

1.3.1. Một số khái niệm về kinh tế hộ gia đình  

Kinh tế hộ gia đình là một tổ chức kinh doanh thuộc sở hữu của hộ gia 

đình, các thành viên có tài sản chung cùng đóng góp công sức để hoạt động 

kinh tế chung trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp hoặc một số lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định. Sự tồn tại của kinh tế hộ chủ yếu 

dựa vào lao động gia đình để khai thác đất đai và tài nguyên khác nhằm phát 

triển sản xuất, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng [37]. 

Kinh tế hộ gia đình là một hình thức tổ chức kinh tế lao động thuộc 

kinh tế tư nhân. Do vậy, các công trình nghiên cứu ở Việt Nam bàn về kinh tế 

tư nhân, trong đó có một phần đề cập đến kinh tế hộ gia đình. 
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Kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10/NQ-TW ngày 

05/4/1988 về “Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp”, với mục đích giải 

phóng sức sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn, chuyển giao đất đai và các 

tư liệu sản xuất khác cho hộ nông dân quản lý và sử dụng lâu dài, thì các hộ 

nông dân đã trở thành những đơn vị tự chủ trong sản xuất nông nghiệp. Điều 

đó có nghĩa là hộ gia đình trở thành đơn vị kinh tế cơ sở, gọi là kinh tế hộ gia 

đình, là một thành phần trong cơ cấu kinh tế. Từ đây, các hộ gia đình được tự 

chủ trong sản xuất kinh doanh được toàn quyền trong điều hành sản xuất, sử 

dụng lao động, mua sắm vật tư kỹ thuật, hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

do họ làm ra. Nói cách khác, kinh tế hộ gia đình hoạt động theo nguyên tắc tự 

bỏ vốn, tự tổ chức, tự chủ trong sản xuất kinh doanh và tự bù lỗ. 

Như vậy kinh tế hộ gia đình cùng với kinh tế cá thể tiểu chủ là một khu 

vực, bộ phận của kinh tế tư nhân được bình đẳng với các thành phần kinh tế 

khác trong nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay như tinh thần của Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã nêu “Thực hiện nhất quán chính sách 

phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Các thành phần kinh tế kinh doanh 

theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh 

lành mạnh; trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước 

cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh 

tế quốc dân… kinh tế cá thể tiểu chủ cả ở nông thôn và thành thị có vị trí quan 

trọng lâu dài…” [6].  

1.3.2. Tổng quan nghiên cứu về phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với 

biến đổi khí hậu và hạn hán trên thế giới 

Hiện nay trên thế giới ngày càng quan tâm nhiều hơn tới ảnh hưởng, tác 

động của BĐKH tới sản xuất nông nghiệp. Trong một nghiên cứu đệ trình lên 

Ủy ban BĐKH Liên Hợp quốc vào năm 2007, các nhà nghiên cứu Parry M L, 
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Canziani O F, Palutikof J P [71] đã chỉ ra, chịu tác động của hiện tượng nhiệt 

độ trung bình bầu khí quyển trái đất nóng lên, các đợt hạn hán xảy ra liên tiếp 

trên quy mô lớn ngày càng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với 

sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu này cũng chỉ rõ, suy giảm sản lượng lương 

thực gây nên bởi hạn hán tại Trung Quốc trung bình từ 300-108 kg/ha/năm, 

chiếm tới 60% tổn thất sản lượng lương thực gây nên bởi các thảm họa thiên 

nhiên. Trong nghiên cứu về thích ứng với BDKH của các hộ nông dân, Bryan 

[42], Nhemachena [70] và Pradeep [74] phát hiện các hành vi thích ứng với 

BĐKH của nông dân bao gồm sử dụng các giống mới, cải thiện đất, tăng 

cường thủy lợi, thay đổi thời gian gieo trồng và thay đổi chế độ canh tác, vv. 

Swearingen [76] nhận thấy người nông dân thích ứng với hạn hán bằng cách 

sử dụng máy móc, tăng lượng phân bón hóa học và tưới tiêu. Nghiên cứu của 

học giả Trung Quốc Wang Jinxia [84] cho rằng ở các vùng có nhiệt độ thấp, 

mùa đông lạnh và ít mưa, các hộ nông dân có nhiều khả năng sẽ áp dụng các 

biện pháp tưới tiêu, trong khi các hộ nông dân ở vùng ấm hơn nhiều khả năng 

sẽ áp dụng biện pháp chuyển đổi giống cây trồng, chuyển sang trồng các loại 

cây lấy dầu. Nghiên cứu của học giả Trung Quốc Chen Yuping [47], các hộ 

nông dân đã áp dụng nhiều hơn các biện pháp xử lí, ứng phó “trước hạn hán” 

để đối phó với hạn hán tại các vùng trồng lúa gạo. Nghiên của của học giả 

Trung Quốc Tian Su-yan [80] chỉ ra, chính quyền buộc phải tăng cường các 

chính sách hỗ trợ như bổ sung khoản vay hỗ trợ vốn, trợ cấp tài chính và huy 

động nguồn vốn xã hội để trợ giúp cho các hộ nông dân nâng cao năng lực 

thích ứng với BĐKH. Học giả Wang peijuan [85] đề xuất biện pháp đẩy sớm 

thời gian gieo trồng kết hợp với trồng xen kẽ các loại giống lúa có thời gian 

thu hoạch khác nhau, chỉ ra đây là biện pháp hiệu quả nhất để thích ứng với 

BĐKH theo hướng hạn hán, nhiệt độ trung bình tăng trong sản xuất vụ lúa 

Chiêm. Trong nghiên cứu về thích ứng hạn hán, nắng nóng đối với sản xuất 
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lúa tại tỉnh Tứ Xuyên, học giả Chen Chao [48] chỉ ra cần tăng cường nắm bắt 

các nguồn tài nguyên khí hậu có lợi trong thời kì phát dục quan trọng của cây 

lúa (đẻ nhánh, làm đòng) để thúc đẩy phát triển sản xuất gạo ở Tứ Xuyên. 

Trong nghiên cứu của K. Narayan năm 2016, để đánh giá tính dễ bị tổn 

thương của biến đổi khí hậu ở cấp độ hộ gia đình tác giả đã sử dụng phương 

pháp kinh tế lượng để đánh giá và xác định các yếu tố quyết định thiệt hại của 

hộ gia đình do các biến đổi khí hậu. Nghiên cứu chỉ ra rằng khi một gia đình 

làm nông nghiệp phải đối mặt với các hiện tượng khí hậu cực đoan, hộ gia 

đình đó sẽ bị ảnh hưởng như năng suất nông nghiệp giảm, thu nhập thấp, tình 

trạng sức khỏe kém, v.v [68]. 

Nghiên cứu của Nhamo Luxon năm 2012, đã phân tích các tác động 

của biến đổi khí hậu đến nguồn nước và hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng 

như khả năng thích ứng của các cộng đồng địa phương để ứng phó với những 

tác động này ở Tây Zambia thông qua lập bản đồ rủi ro và tính dễ bị tổn 

thương của BĐKH. Công cụ phân tích được sử dụng là phương pháp tiếp cận 

kinh tế hộ gia đình (HEA), được phát triển bởi Lawrence và cộng sự, và 

Seaman và cộng sự,. Mục đích là để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các biện 

pháp thích ứng dài hạn nhằm tăng cường khả năng phục hồi của các hộ gia 

đình và cộng đồng trước các tác động bất lợi của BĐKH và sự biến đổi. Trọng 

tâm là các khía cạnh cục bộ của tác động BĐKH đối với nguồn nước và năng 

suất nông nghiệp, tập trung vào cách các hộ gia đình và cộng đồng đối phó 

với các rủi ro có thể so sánh xảy ra ngày nay như hạn hán, lũ lụt, sâu bệnh, 

mất mùa, v.v. và sau đó là đánh giá các yếu tố quyết định năng lực của các 

cộng đồng địa phương để đối phó với BĐKH hiện tại và tương lai và sự thay 

đổi được thực hiện [74]. 
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1.3.3. Tổng quan nghiên cứu về phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với 

biến đổi khí hậu và hạn hán ở Việt Nam 

Trước hết, trong nghiên cứu về sản xuất kinh tế hộ gia đình (HGĐ), đã 

có một số công trình đề cập khá toàn diện về mô hình sản xuất kinh tế HGĐ. 

Mai Thị Thanh Xuân, Đặng Thị Thu Hiền [37] chỉ ra, kinh tế HGĐ là một bộ 

phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, trải qua gần 30 năm phát triển, mô 

hình kinh tế này đã thu được những thành quả thiết thực, hiện đang có sự biến 

đổi dần theo hướng từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, mang tính thủ công và chủ 

yếu đáp ứng nhu cầu tự thân sang sản xuất hàng hóa theo mô hình hiện đại, 

xuất hiện hình thức liên kết giữa các hộ để hình thành quy mô sản xuất lớn 

(nhóm hộ hoặc hợp tác xã sản xuất nông nghiệp), chuyển đổi theo hướng kinh 

tế trang trại.  

Các nghiên cứu tại Việt Nam hầu hết đều chung quan điểm: kinh tế hộ 

gia đình là một tổ chức kinh doanh thuộc sở hữu của hộ gia đình, trong đó các 

thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế 

chung trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hoặc một số lĩnh vực sản xuất, 

kinh doanh khác do pháp luật quy định. Theo đó, kinh tế HGĐ có một số đặc 

điểm chủ yếu sau: (1) Hình thành theo một cách thức tổ chức riêng trong 

phạm vi gia đình, các thành viên trong hộ có cùng chung sở hữu tài sản cũng 

như kết quả kinh doanh; (2) Tồn tại chủ yếu ở khu vực nông thôn, lĩnh vực 

hoạt động chủ yếu là sản xuất nông, lâm, thủy sản. Thời gian gần đây lĩnh vực 

hoạt động dần mở rộng sang khu vực sản xuất phi nông nghiệp; (3) Chủ hộ là 

người sở hữu, nhưng đồng thời cũng là lao động trực tiếp. Tùy theo điều kiện 

cụ thể, chủ hộ có thể thuê mướn thêm lao động, nhưng phần lớn là thuê mướn 

nhân công mang tính thời vụ; (4) Quy mô sản xuất nhỏ, vốn đầu tư ít, mang 

nặng tính tự cung tự cấp, hướng tới mục đích đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trực 

tiếp của hộ gia đình là chủ yếu; (5) Quá trình sản xuất chủ yếu dựa vào sức 
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lao động thủ công và công cụ truyền thống, do đó năng suất lao động thấp. 

Tích lũy của hộ chủ yếu dựa vào lao động gia đình là chính; (6) Trình độ quản 

lý và chuyên môn nghiệp vụ của chủ hộ khá hạn chế, chủ yếu dựa vào kinh 

nghiệm. Nhận thức của chủ hộ về luật pháp, kinh doanh cũng như quy luật 

vận hành kinh tế thị trường khá hạn chế. Đây cũng là nhận thức về sản xuất 

HGĐ được sử dụng trong công trình nghiên cứu này. 

Một điểm cần lưu ý khác đó là tính năng động của mô hình sản xuất 

kinh tế hộ gia đình. Chỉ ra, đặc trưng riêng của kinh tế hộ nông dân là: trong 

kinh tế hộ, người nông dân được tự chủ về tư liệu sản xuất, tự quyết định lấy 

sản xuất của mình. Nguồn lao động trong hộ được sử dụng linh hoạt cả về 

thời gian và cường độ. Trong nền sản xuất hàng hóa, hộ nông dân thích ứng 

cao với biến động của thị trường và tự hạch toán để điều chỉnh cơ cấu sản 

xuất của mình. Điều đó đã kích thích họ khai thác mọi tiềm năng, truyền 

thống nông nghiệp của gia đình để sản xuất. Chính yếu tố tích cực này là chỗ 

dựa để kinh tế hộ nông dân vẫn tiếp tục tồn tại trong thể chế kinh tế thị trường 

có sự cạnh tranh mạnh mẽ, khốc liệt như hiện nay [21]. 

Nghiên cứu của Mai Kim Liên năm 2020, trên phân tích cơ sở khoa học 

và thực tiễn về các công bố trong và ngoài nước về tiêu chí phát triển bền 

vững, ứng phó với BĐKH, tác giả đã đề xuất được Bộ tiêu chí đánh giá lồng 

ghép biến đổi khí hậu vào chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế các tỉnh Vùng 

Nam Trung Bộ gồm 7 nhóm tiêu chí cấp I gồm (1) Nhóm tiêu chí về thông 

tin, dữ liệu biến đổi khí hậu; (2) Nhóm tiêu chí lồng ghép BĐKH vào quá 

trình xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

Nam Trung Bộ; cơ chế, chính sách về BĐKH; (3) Nhóm tiêu chí về thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp về BĐKH đã được phê duyệt trong các chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH tỉnh; (4) Nhóm tiêu chí về huy động 

nguồn lực (tài chính, nhân lực) nhằm ứng phó với BĐKH tại địa phương; (5) 
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Nhóm tiêu chí về kết quả và hiệu quả của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

của tỉnh nhằm thực hiện phát triển bền vững; (6) Tiêu chí về kết quả và hiệu 

quả của ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai; (7) Tiêu chí phản 

ánh tính liên kết vùng trong lồng ghép BĐKH vào quá trình chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế. Mỗi nhóm tiêu chí cấp I được chia ra thành các tiêu chí cấp II, tất 

cả 43 tiêu chí thành phần để làm cơ sở cho việc đánh giá vấn đề lồng ghép 

biến đổi khí hậu vào chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho khu vực Nam 

Trung Bộ [15]. 

Trong nghiên cứu “Các mô hình canh tác ứng phó với biến đổi khí hậu 

cho vùng đất giồng cát ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long” Tác giả Lê 

Anh Tuấn [28] đã khảo sát các mô hình canh tác thích ứng với biến đổi khí 

hậu qua nhiều đợt khảo sát thực địa ở các vùng đất giồng cát khác nhau ở 4 

tỉnh ven biển ĐBSCL. Kết quả cho thấy đã có nhiều mô hình thích ứng với 

biến đổi khí hậu đã được triển khai ở nhiều vùng giồng cát ven biển ĐBSCL 

từ đó tác giả đã xác định 5 ưu tiên sản xuất thích nghi với biến đổi khí hậu là 

(1) bố trí thời vụ hợp lý; (2) chọn lựa cây – con phù hợp; (3) áp dụng giải 

pháp kỹ thuật nông nghiệp; (4) tận dụng phụ phẩm để tăng thu nhập và (5) tổ 

chức hợp tác trong sản xuất. Nghiên cứu này cho thấy nông dân vùng giồng 

cát đã có những kiến thức bản địa khá tốt và nhận thức được hiện trạng và giải 

pháp ứng phó trước mặt và lâu dài. Tuy nhiên, những loại hình sản xuất 

thường có tính biến động cao do sản phẩm từ sản xuất nông ngư nghiệp 

thường bị chi phối lớn do yếu tố thị trường và ít được phân tích đầy đủ. Việc 

triển khai áp dụng các mô hình canh tác nói trên cần duy trì theo hướng phát 

triển bền vững, trong đó vai trò hỗ trợ của chính quyền, các nhà khoa học và 

các tổ chức xã hội dân sự là rất cần thiết. Những đề xuất của nông dân liên 

quan đến chính sách rất đáng lưu ý [28]. 

Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Tài Tuệ, Trần Đăng Quy, Nguyễn Đức Hoài, 
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Mai Trọng Nhuận đã xây dựng bộ chỉ số đánh giá khả năng thích ứng BĐKH 

ở cấp hộ gia đình, theo đó, chỉ ra 31 chỉ số liên quan các mặt: con người, kinh 

tế, sinh kế, xã hội, khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng và quản trị trong phạm vi 

địa lý nghiên cứu nhất định. Thông qua tham khảo phương pháp xây dựng bộ 

chỉ số đánh giá khả năng thích ứng BĐKH cấp hộ gia đình của các nước 

Australia, Canada, Trung Quốc và lưu vực sông Nepal, nhóm tác giả đã tổng 

hợp, lựa chọn ra 31 chỉ số liên quan phục vụ nghiên cứu tại Việt Nam. Trên 

cơ sở điều tra thực tế, thu thập dữ liệu, nghiên cứu đã xây dựng thuật toán 

đánh giá các chỉ tiêu có tương quan thuận, tương quan nghịch với khả năng 

thích ứng BĐKH của đối tượng nghiên cứu, từ đó chỉ ra mối tương quan cụ 

thể giữa từng nhân tố tới khả năng thích ứng BĐKH tại địa điểm nghiên cứu 

là huyện Hòa Vang và thành phố Đà Nẵng (Đà Nẵng). Tính đến thời điểm 

hiện tại, đây là công trình nghiên cứu mang tính công phu, tỉ mỉ nhất đánh giá 

tác động của các yếu tố xã hội, môi trường tới khả năng thích ứng BĐKH của 

các hộ gia đình. Tuy nhiên, thuật toán, phương trình sử dụng trong nghiên cứu 

trên có phần đơn giản, thiếu tính bao quát, do đó logic chưa thật chặt chẽ, yêu 

cầu cần được bổ sung, làm rõ thêm [8].  

Trong nghiên cứu “Bức tranh kinh tế hộ nông dân hiện nay và một số 

vấn đề đặt ra”, tác giả Lê Xuân Đình đã chỉ ra, BĐKH (thiên tai) là một 

nguyên nhân chủ yếu dẫn tới thiếu tính bền vững trong xóa đói giảm nghèo tại 

khu vực nông nghiệp và nông thôn [7]. 

Ở góc độ triển khai thực tế, một số tỉnh, thành tại Việt Nam đã thí điểm 

các mô hình sản xuất nhằm phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH. Ví dụ, 

trong thời gian 3 năm (2019-2022), Hội Nông dân 2 tỉnh Sơn La và Lai Châu 

đã phối hợp với Trung tâm Thiên nhiên và Con người (PanNature) triển khai 

thử nghiệm mô hình Làng nông nghiệp ứng phó với BĐKH tại 6 bản làng, 

thuộc 6 huyện vùng cao. Dự án không chỉ giúp thay đổi nhận thức về môi 
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trường mà còn góp phần tăng thu nhập cho người dân. 

Mô hình Làng nông nghiệp ứng phó với BĐKH áp dụng cách tiếp cận 

lấy người nông dân làm trung tâm và thúc đẩy cộng đồng một cách tổng thể, 

bao gồm: Nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với BĐKH của cộng 

đồng, tăng cường vai trò của nông dân trong lập kế hoạch và quy hoạch sản 

xuất nông nghiệp, tiếp cận thị trường nông sản thân thiện với môi trường và 

đảm bảo các cơ hội bình đẳng cho người dân tộc thiểu số. Những người nông 

dân thay vì chỉ “trông mưa, trông nắng” như trước, nay đã có một cơ chế để 

được trang bị đủ kỹ năng và tạo động lực để tham gia vào cả việc “trông” 

giống, đất, kỹ thuật canh tác, “trông” thể chế, chính sách, và “trông” thị 

trường, đầu ra sản phẩm. Tại tỉnh Lai Châu, các hoạt động của dự án đã từng 

bước tác động làm thay đổi nhận thức của bà con thông qua các hoạt động tập 

huấn, phổ biến kiến thức. Sau tập huấn, người dân đã có ý thức bảo vệ môi 

trường, giảm sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật; biết ủ phân hữu cơ 

từ phụ phẩm nông nghiệp và đốt rơm rạ tại đồng ruộng gây ô nhiễm môi 

trường. Dự án cũng phổ biến các tiêu chí sản xuất chè theo tiêu chuẩn châu 

Âu, hỗ trợ người dân đưa các sản phẩm nông nghiệp ra thị trường. Mô hình 

được hai tỉnh này áp dụng là thành lập các Nhóm nông dân ứng phó BĐKH. 

Số lượng thành viên Nhóm nông dân ứng phó BĐKH tại tỉnh Lai Châu đã 

tăng lên 38 hộ gia đình từ năm 2021. Nhóm cũng thành công ký kết hợp tác 

cùng Công ty TNHH MTV Giống Vật tư Nông nghiệp Tây Bắc để thúc đẩy 

sản phẩm tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, vấn đề tồn tại là dự án này mới được 

triển khai ở quy mô rất nhỏ, số lượng hộ nông dân tham gia chiếm tỉ lệ vô 

cùng nhỏ so với tổng số nông hộ tại đây. Hơn nữa, dự án được tiến hành dưới 

sự tài trợ mạnh mẽ về kinh phí, tổ chức của Trung tâm Thiên nhiên và Con 

người, do đó còn chưa mang tính phổ quát, khó có thể triển khai nhân rộng ở 

quy mô lớn hơn. 
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Nhìn chung, các nghiên cứu gần đây tại Việt Nam đã ngày càng chú 

trọng hơn tới mối tương quan giữa phát triển kinh tế hộ gia đình với BĐKH, 

một số nghiên cứu đã đề cập sự ảnh hưởng của BĐKH đến sản xuất nông 

nghiệp của hộ nông dân. Tuy nhiên, hiện nay ở tỉnh Ninh Thuận chưa có 

nhiều nghiên cứu chuyên sâu lựa chọn hành vi thích ứng với hạn hán và mô 

hình phát triển kinh tế hộ gia đình chịu tác động mạnh từ hạn hán dưới tác 

động BĐKH. 

Tiểu kết chương 1: 

Biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm các loại hình thiên tai trong đó 

có hạn hán. Hạn hán ở Ninh Thuận đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống kinh 

tế xã hội nói chung và kinh tế hộ gia đình nói riêng. 

Trong điều kiện đó, luận án đã làm rõ các nghiên cứu của thế giới và 

Việt Nam về hành vi thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế hộ 

gia đình trong điều kiện biến đổi khí hậu và hạn hán, cụ thể: 

- Có nhiều khái niệm khác nhau về hạn hán, tuy nhiên trong luận án đưa 

ra định nghĩa phổ biến nhất về hạn một cách định tính là trạng thái tạm thời 

khi nhu cầu về nước cho một hệ thống sử dụng nước đặc biệt vượt quá sự 

cung cấp có được từ các nguồn khác nhau. Mưa là nguồn chủ yếu của nước 

trong thành phần cung cấp nhu cầu của phần lớn hệ sử dụng nước. Do đó 

thiếu nước có liên quan chặt chẽ tới hạn.  

 - Các nghiên cứu tại Việt Nam hầu hết đều chung quan điểm: kinh tế 

hộ gia đình là một tổ chức kinh doanh thuộc sở hữu của hộ gia đình, trong 

đó các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động 

kinh tế chung trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hoặc một số lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định. Nhận thức của chủ hộ về luật 

pháp, kinh doanh cũng như quy luật vận hành kinh tế thị trường khá hạn chế. 

Đây cũng là nhận thức về sản xuất HGĐ được sử dụng trong công trình 
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nghiên cứu này 

 - Luận án cũng đã đề cập những hạn chế trong các nghiên cứu liên 

quan thích ứng BĐKH của hộ nông dân, trong đó đặc biệt chú ý tới sự thiếu 

hụt các công trình nghiên cứu đánh giá về xu hướng lựa chọn hành vi thích 

ứng BĐKH của hộ nông dân cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn 

hành vi này. Các công trình nghiên cứu về thích ứng với điều kiện hạn hán 

do BĐKH ở Nam Trung Bộ còn tản mạn, thiếu hệ thống và chưa có nhiều 

công trình nghiên cứu thích ứng với hạn hán ở Ninh Thuận của quy mô kinh 

tế hộ gia đình. 
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CHƯƠNG 2:  

ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ SỐ LIỆU SỬ DỤNG 

2.1. Tổng quan khu vực nghiên cứu 

2.1.1. Vị trí địa lý 

 

Hình 2.1. Khu vực nghiên cứu [29] 

Tỉnh Ninh Thuận thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ, phía Bắc giáp 
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tỉnh Khánh Hòa, phía Nam giáp tỉnh Bình Thuận, phía Tây giáp tỉnh Lâm 

Đồng và phía Đông giáp biển Đông. Trên bản đồ, tỉnh Ninh Thuận có hình 

thể giống như một hình bình hành, hai góc nhọn ở về phía Tây Bắc và Đông 

Nam với toạ độ địa lý từ 11018'14” đến 12009'15” vĩ độ Bắc, 108009'08” đến 

109014'25” kinh độ Ðông. Địa hình tỉnh Ninh Thuận tương đối phức tạp và đa 

dạng, thấp dần từ Tây sang Đông, từ Bắc vào Nam. Lãnh thổ tỉnh được bao 

bọc bởi 3 mặt núi với 3 dạng địa hình gồm núi, đồi gò và đồng ven biển và 

biển. Trong đó, đồi núi chiếm 63,2% diện tích của tỉnh, chủ yếu là núi thấp, 

cao trung bình từ 200 - 1.000 mét. Vùng đồi gò chiếm 14,4% và vùng đồng 

bằng ven biển chiếm 22,4% diện tích đất tự nhiên. 

Diện tích tự nhiên 3.358 km2, có 7 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố 

và 6 huyện. Huyện Thuận Nam ở phía Nam, huyện Thuận Bắc ở phía Bắc, 

huyện Ninh Sơn ở phía Tây Nam, huyện Bắc Ái ở phía Tây Bắc, ở giữa là 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Phước và huyện Ninh Hải. 

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là thành phố thuộc tỉnh, trung tâm chính 

trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh, cách thành phố Hồ Chí Minh 350 km, cách 

sân bay quốc tế Cam Ranh 60 km, cách thành phố Nha Trang 105 km và cách 

thành phố Đà Lạt 110 km, thuận tiện cho việc giao lưu phát triển KT-XH. 

Tuy nhiên, do các yếu tố tự nhiên, lịch sử để lại, thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm hiện còn có quy mô khá nhỏ, trình độ phát triển KT-XH còn ở mức 

tương đối hạn chế so với các thành phố cấp 2 khác [29]. 

2.1.2. Đặc điểm khí hậu 

Tỉnh Ninh Thuận là vùng đất cuối của dãy Trường Sơn với nhiều dãy 

núi đâm ra biển Đông, có địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Do 

yếu tố tự nhiên đặc thù như trên, Ninh Thuận có khí hậu nằm giữa kiểu nhiệt 

đới Xavan đến cận hoang mạc với đặc trưng khô nóng, gió nhiều, bốc hơi 

mạnh. Khí hậu của tỉnh mang biểu hiện điển hình của khí hậu nội chí tuyến 

gió mùa, vừa thể hiện đặc trưng khí hậu vùng Nam Trung bộ, lại có một số 
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đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Khi gió mùa Tây Nam mang mưa 

vào đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, thì hệ thống 

núi ở Tây Nguyên, Bình Thuận đã làm cho những cơn gió mùa Tây Nam này 

không đến được Ninh Thuận. Cũng như gió mùa Đông Bắc, gió mùa Tây 

Nam vào Ninh Thuận đều bị các dãy núi ở ba mặt ngăn lại, chặn giữ hết hơi 

ẩm, làm cho tỉnh Ninh Thuận hình thành một kiểu tiểu khí hậu bị “tù túng” 

đặc thù. Trong khi các loại hình gió nói trên mang mưa đến các vùng trong cả 

nước nhưng vào Ninh Thuận thì biến thành khô hanh. 

Thời tiết Ninh Thuận phân hóa thành 2 mùa rõ rệt gồm mùa mưa và 

mùa khô. Trong đó, mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11, mùa khô từ 

tháng 12 đến tháng 8 năm sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 26-270C, 

lượng mưa trung bình 700–800 mm ở Phan Rang và tăng dần đến trên 1.100 

mm ở miền núi, độ ẩm không khí từ 75 - 77%. Năng lượng bức xạ trên 160 

Kcl/cm2. Tổng lượng nhiệt 9.500 - 10.000oC [29]. 

2.1.3. Đặc điểm thủy văn 

Mật độ lưới sông tại Ninh Thuận tương đối thấp, trong phạm vi 0.10-

0.15 km/km2. Sông suối trong tỉnh hầu hết chảy theo hướng Tây Bắc - Đông 

Nam, cuối cùng đổ ra biển. Hệ thống sông suối là nguồn nước chủ yếu phục 

vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt dân sinh kinh tế. Tuy nhiên, do địa 

hình ngắn, dốc, thảm thực vật rừng nghèo nàn, lượng mưa ít dẫn đến hàng 

năm mùa cạn kéo dài 8-9 tháng, hiện tượng thiếu hụt nước, tắt dòng xảy ra 

thường xuyên.  

 Ninh Thuận có nhiều sông, suối nhưng hầu hết đều là các sông nhỏ, 

lưu lượng dòng chảy thấp. Sông lớn nhất tỉnh là sông Cái. Sông Cái Phan 

Rang là hệ thống sông chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, sông chính bắt 

nguồn từ sườn đông của dãy núi Gia Rích (1923m), giáp giới tỉnh Lâm Đồng, 

khởi nguồn sông chảy theo hướng Bắc - Nam, khi cách cửa biển 35km đổi 
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theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và đổ ra biển Đông tại Vịnh Phan Rang. 

Nếu tính cả các phụ lưu là sông Mê Lam, sông Sắt, sông Ông, sông Chá, sông 

Lu và sông Quao thì hệ thống sông Cái có tổng chiều dài 246 km. 

Sông Cái Phan Rang có tổng diện tích lưu vực 3000 km2, trong đó 2550 

km2 thuộc địa giới tỉnh Ninh Thuận, chiếm 85% diện tích lưu vực sông. Chiều 

dài sông 119 km, chiều dài lưu vực 95 km, độ rộng bình quân lưu vực 31,6 

km, độ dốc bình quân lưu vực 17,70/00.  

Mặt cắt dọc sông Cái có dạng bậc thềm, ở thượng nguồn sông chảy ven 

theo các sườn núi cao trên 1.500 m, lòng sông đầy đá tảng, độ dốc lòng sông 

lớn, sườn dốc ngắn, đất đai chủ yếu là tổ hợp đất núi Feralít. Đoạn lòng sông 

chảy qua vùng trung lưu từ Tân Sơn đến Tân Mỹ lưu vực sông mở rộng, lòng 

sông nhiều đá tảng, cây cối có chỗ mọc ngang ở các bãi giữa sông như một sự 

pha trộn giữa kiểu sông miền núi và đồng bằng.  

Từ Tân Mỹ về xuôi nước chảy êm dưới một vùng đồi thấp và đồng 

bằng Phan Rang nhỏ hẹp. Đoạn từ Tân Mỹ đến Đồng Mé lòng sông nhiều đá 

lởm chởm, từ Đồng Mé chảy ra biển lòng sông đầy bãi cát, có nơi bãi cát rộng 

300 - 400 m như ở Phước Thiện, Đạo Long.  

 Đáng chú ý là sông Cái Phan Rang có một hệ thống sông nhánh (phụ 

lưu) phân bố theo dạng chùm rễ cây, bao gồm: Sông Sắt, sông Trà cổ, sông 

Ông, sông Chá, sông Dầu, sông Than, sông Quao, sông Lu. Tổng chiều dài 

các phụ lưu của sông Cái Phan Rang lên tới 184 km. Đây là một trong những 

nguyên nhân làm cho lũ tập trung nhanh, cường suất lũ lớn. Cũng chính hệ 

thống sông này đã giúp bồi đắp nên vùng đồng bằng ven biển Ninh Thuận. 

Với đặc thù là chảy qua các vùng địa chất có chứa các loại đá axit - 

trung tính, thuộc loại kiềm vôi đã tạo ra vùng đất phù sa có những tính chất 

khá riêng biệt như: thành phần cơ giới nhẹ, đất từ ít chua đến kiềm yếu.…, 

đây là những tính chất rất phù hợp với yêu cầu của cây nho. 
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Sự đặc trưng về địa hình cùng với sự phong phú đa dạng của những con 

sông là lợi thế của tỉnh Ninh Thuận nói chung và vùng trồng nho nói riêng. 

Đặc biệt nhiều con suối lớn nước chảy thường xuyên mang lại không nhỏ 

hàm lượng phù sa màu mỡ cho đất đai, đồng thời cung cấp nước tưới cho cây 

trồng trong sản xuất nông nghiệp. 

 Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng tạo nên sự khác 

biệt làm cho chất lượng nho Ninh Thuận trở nên thơm ngon. Tuy nhiên, còn 

một hạn chế đó là lòng sông hẹp, nên trong mùa mưa thường gây lũ, xói mòn, 

sạt lở đất, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

 

Hình 2.2. Sơ đồ phân bố thủy văn tại Ninh thuận [29] 
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Với đặc trưng phân bố sông ngòi như trên, nguồn nước tại tỉnh Ninh 

Thuận có đặc trưng là phân bổ không đều, tập trung chủ yếu ở khu vực phía 

Bắc và trung tâm tỉnh. Yếu tố đặc trưng về địa hình, khí hậu và thủy văn quyết 

định Ninh Thuận là tỉnh có nguồn nguồn nước ngầm rất hạn chế, trung bình dự 

trữ nước ngầm trong địa bàn tỉnh chỉ bằng 1/3 mức bình quân cả nước.   

Dòng chảy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận phân bố không đều theo không 

gian, lượng dòng chảy lớn tập trung ở khu vực phía Tây Bắc tỉnh ở vùng 

thượng lưu sông Đa May. Dòng chảy có xu hướng giảm dần từ Tây sang Đông 

và từ trung tâm về phía Bắc và phía Nam tỉnh. Lượng dòng chảy lớn tập trung 

ở thượng nguồn và dọc sông Cái Phan Rang và có xu hướng giảm dần từ 

thượng lưu về hạ lưu. Dòng chảy bên phải lưu vực lớn hơn bên trái lưu vực 

sông Cái Phan Rang. Dòng chảy nhỏ nhất xuất hiện ở khu vực Đông Bắc và 

Tây Nam tỉnh. Xu thế dòng chảy trên xuất hiện ở các tháng trong năm, trung 

bình mùa lũ, mùa cạn và trung bình nhiều năm. Do địa hình cao nhất ở phía 

Tây Bắc và thấp dần xuống phía Đông Nam nên tốc độ sản sinh dòng chảy 

lớn là ở phía Tây Bắc tỉnh. Vùng núi Tây Bắc là nơi có lượng mưa lớn nhất 

của tỉnh Ninh Thuận, do đó dòng chảy ở khu vực này cũng lớn nhất. 

Mùa lũ trên các sông tỉnh Ninh Thuận bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào 

tháng 11, là thời kỳ có dòng chảy tập trung chủ yếu, tháng có dòng chảy lớn 

nhất là tháng 11. Mùa kiệt bắt đầu từ tháng 12 năm trước đến tháng 8 năm sau 

là thời kỳ dòng chảy nhỏ, tháng có dòng chảy nhỏ nhất thường tập trung vào 

tháng 02. Lượng dòng chảy mùa lũ trên các sông chiếm từ 40 - 55% lượng 

dòng chảy năm, mùa cạn từ 45 - 60% lượng dòng chảy năm. Riêng thượng 

nguồn sông Cái, dòng chảy mùa lũ chiếm từ 30 - 60%, mùa cạn từ 40 - 70% 

lượng dòng chảy năm. Dòng chảy trong năm xuất hiện cực đại phụ vào tháng 

5 và 6, đây là thời kỳ lũ tiểu mãn [29]. 
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2.1.4. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

2.1.4.1. Đặc điểm kinh tế 

Tình hình kinh tế tỉnh Ninh Thuận trong những năm gần đây đang 

chuyển biến tích cực và tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực, cụ thể: 

Tổng sản phẩm trong Tỉnh (GRDP) năm 2020 ước tăng 9,58% so với 

năm 2019; trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,67%, đóng 

góp 0,22 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp 

và xây dựng tăng 37,21%, đóng góp 8,73 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ 

tăng 2,08%, đóng góp 0,76 điểm phần trăm. Động lực chính cho tăng trưởng 

kinh tế năm 2020 là công nghiệp sản xuất và phân phối điện (tăng 129,93%) 

và ngành xây dựng (tăng 15,46%). 

 Về cơ cấu kinh tế (GRDP) năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp và 

thủy sản chiếm tỷ trọng 30,9%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 31 

%; khu vực dịch vụ chiếm 31,9%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 

6,2%. (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2019 là: 33,3%; 24,9%; 34,8%; 

7%) [3]. 

a. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

* Nông nghiệp 

Diện tích gieo trồng cây hàng năm năm 2020 đạt 68.600 ha, giảm 16,6% 

so năm 2019. Trong đó: Cây lúa đạt 32.508,4 ha, giảm 26,7%; năng suất ước 

đạt 61,7 tạ/ha, tăng 2,4 tạ/ha; sản lượng 200,7 nghìn tấn, giảm 23,6%. Cây 

ngô và cây lương thực khác 10.601,8 ha, giảm 5,9%; Cây lấy củ có chất bột 

5.377,8 ha, tăng 13,3%, tăng mạnh 16% ở diện tích trồng sắn do sắn là cây 

chịu hạn tốt, được hộ dân trồng chuyển đổi thay thế trên nền những cây trồng 

chịu hạn;  

 Sản lượng một số cây lâu năm chủ yếu năm 2020 tăng so với năm 

trước: Nho đạt 26,3 nghìn tấn, tăng 3,8%; Táo 36,2 nghìn tấn. tăng 2,7%; 
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Xoài 4,7 nghìn tấn, tăng 22,5%; Chuối 16,6 nghìn tấn, tăng 0,2%; Bưởi 0,88 

nghìn tấn, tăng 33,5%; Điều 1,1 nghìn tấn, tăng 6,3% [3]. 

* Chăn nuôi 

 Đàn trâu quy mô nhỏ do hiệu quả kinh tế không cao, tăng 2,4% so với 

cùng thời điểm năm 2019. Đàn bò phát triển khá tăng nhẹ 1%. Đàn dê, cừu 

phát triển bình thường, ít biến động. Tổng đàn gia cầm ước tăng 12,4% , sản 

lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng cả năm ước đạt 6 nghìn tấn, tăng 10,1%; 

sản lượng trứng gia cầm 73,66 triệu trứng, giảm 9,2%[3]. 

* Lâm nghiệp 

 Năm 2020, diện tích rừng trồng mới tập trung cả tỉnh ước tính đạt 422 

ha, tăng 5,1% so với năm 2019; sản lượng gỗ khai thác đạt 2,3 nghìn m3, tăng 

2,1%; sản lượng củi khai thác đạt hơn 16,2 nghìn ste, tăng 2%. 

 Diện tích rừng bị thiệt hại năm 2020 là 15,9 ha, giảm 31,7% so với năm 

2019 (quý IV/2020 là 9,8 ha, giảm 20,6%), toàn bộ là diện tích rừng bị chặt, 

phá [3]. 

* Thủy sản 

 Tổng sản lượng thủy sản năm 2020 ước đạt 128,4 nghìn tấn, tăng 3,3% 

so với năm 2019 (quý IV đạt 12,9 nghìn tấn, giảm 12,1%), bao gồm cá đạt 

114,7 nghìn tấn, tăng 3,9%; tôm đạt 6,6 nghìn tấn, giảm 11%; thủy sản khác 

đạt 7,2 nghìn tấn, tăng 8,8%[3]. 

b. Công nghiệp 

Tăng trưởng của công nghiệp năm 2020 đạt 58,18% so với năm trước (6 

tháng đầu năm tăng 94,85%; 6 tháng cuối năm tăng 29,17%). Trong đó, công 

nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng với mức tăng 129,93% (6 tháng đầu 

năm tăng 237,7%; 6 tháng cuối năm tăng 59,56%)[3]. 
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c. Dịch vụ 

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Mười 

Hai ước tính đạt 2.186,5 tỷ đồng, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 7% so 

với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 23.878,6 tỷ đồng, tăng 4,7% so với năm 

2019[3]. 

 1.4.4.2. Đặc điểm xã hội 

a. Dân số và phân bố dân cư 

Dân số tỉnh Ninh Thuận tính đến năm 2020 là 593.644 người, tăng 

15.323 người so với năm 2015. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm đều theo 

các năm từ năm 2015 là 11,7‰ đến năm 2020 giảm còn 8,39‰.  

Dân số phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở thành phố, thị trấn, đồng 

bằng ven sông, gần các trục đường giao thông. Vùng miền núi đất rộng, người 

thưa, mật độ dân số khoảng 30 người/km2. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Ninh 

thuận còn rất chậm và đang có xu hướng giảm dần theo các năm[30]. 

b. Dân tộc và tôn giáo 

Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 34 dân tộc, nhưng đông nhất là dân tộc 

Kinh (chiếm 75,58% dân số toàn tỉnh), Chăm (chiếm 11,43% dân số toàn tỉnh) 

và Raglai (chiếm 11,92% dân số toàn tỉnh). Các dân tộc khác như Tày, Nùng, 

K’Ho, Hoa, Hrê…rất ít và tập trung chủ yếu ở các xã miền núi trong tỉnh. 

2.1.5. Tình hình hạn hán và tác động tới tỉnh Ninh Thuận 

Ninh Thuận với địa hình cao, dốc, sông ngắn nên nước mặt thoát ra 

biển nhanh, vùng đồi núi chứa nước kém, nguồn nước dưới đất dễ bị nhiễm 

mặn cộng với lượng mưa trung bình hàng năm thấp, nên Ninh Thuận là tỉnh 

luôn là điểm “nóng” về khô hạn và nạn sa mạc hóa so với các địa phương 

khác trong cả nước. Nơi đây được đánh giá là một trong những địa phương 

khô hạn nhất Việt Nam. Thiên tai hạn hán thiếu nước điển hình đã xảy ra gần 
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đây trong các mùa khô 1992-1993, 1997- 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004-2005, 2010 [24]. 

Tại Ninh Thuận, những năm khô hạn, lượng mưa chỉ bằng 60 - 70% mức 

trung bình. Mưa ít lại chỉ diễn ra trong 3 - 4 tháng, còn lại là mùa khô kéo dài 

8 - 9 tháng nên hạn hán đã nghiêm trọng càng nghiêm trọng hơn. Đặc biệt 

nhiều năm từ tháng I đến tháng VI không có một giọt mưa, nên hầu như năm 

nào đây cũng là thời gian hạn, tuy với các mức độ khác nhau. Năm hạn bình 

thường, diện tích lúa thiếu nước khoảng 200 - 300 ha và diện tích rau màu bị 

hạn 2.000 - 3.000 ha, gia súc thiếu nước 40.000 - 50.000 con. Những năm hạn 

nặng, con số thiệt hại còn cao hơn 2 - 3 lần, như năm 2004, diện tích lúa bị 

khô hạn và thiếu nước là 1.250 ha, diện tích rau màu bị hạn là gần 4.000 ha, 

số dân bị thiếu nước lên đến 150.000 người, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. 

Trong một số năm gần đây vào mùa khô (2014-2019) hầu như không có 

mưa, hạn hán được đánh giá là khốc liệt nhất trong 10 năm trở lại đây. Dòng 

chảy trên các sông, suối đã cạn kiệt. Hiện lượng nước trong 20 hồ chỉ đạt 

khoảng 13,7%, thấp hơn cùng kỳ năm 2018 là 52 triệu m3. Hiện Ninh Thuận 

có 5.792 hộ thiếu nước sinh hoạt, 16.000 ha cây trồng phải ngừng sản xuất, tỉ 

lệ cháy rừng và tỉ lệ hộ nghèo cũng gia tăng. Theo thống kê của UBND tỉnh 

Ninh Thuận, tổng diện tích đất hoang mạc của tỉnh lên tới 41.021 ha, chiếm 

12,21% diện tích đất tự nhiên [24]. Tình trạng sa mạc hóa vẫn tiếp tục gia 

tăng do tác động của biến đổi khí hậu nên lượng mưa hàng năm giảm nghiêm 

trọng, dẫn tới hạn hán ngày càng gay gắt, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản 

xuất và các hoạt động dân sinh, kinh tế của địa phương. 

Theo tài liệu thu thập trong vòng 5 năm gần đây về hạn hán ở Ninh 

Thuận, những trận hạn gây thiệt hại lớn về kinh tế cho tỉnh là đợt hạn các năm 

2002 và 2005. Tổng thiệt hại trực tiếp tới sản xuất và kinh phí cần thiết để 

phòng chống, khắc phục hậu quả do trận hạn năm 2002 gây ra ước tính 
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khoảng 44,83 tỷ đồng. Cũng theo kết quả số liệu điều tra, riêng đợt hạn năm 

2005, chỉ tính thiệt hại về sản xuất nông nghiệp là 133 tỷ 707 triệu đồng, lớn 

hơn mức thiệt hại do trận lũ đặc biệt lớn xảy ra năm 2003 ở Ninh Thuận. Tình 

hình hạn hán và thiệt hại qua các đợt hạn hán như sau [31]: 

Năm 2004 – 2005 

Tình hình nắng hạn đã ảnh hưởng gay gắt đến sản xuất vụ đông xuân 

2004-2005, vụ hè thu 2005 và việc cung cấp nước sạch cho người, cho gia súc 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

Về trồng trọt: Do thiếu nguồn nước nên vụ đông xuân 2004-2005 chỉ 

gieo trồng được 8.571 ha giảm 4.704 ha đạt 64,5% so với cùng kỳ năm trước. 

So với kế hoạch chỉ đạt 16,2%, trong đó: Cây lúa gieo được: 4.653 ha, đạt 

40,7% so với cùng kỳ năm trước; Cây ngô thực hiện: 1.248 ha, đạt 10,7% kế 

hoạch cả năm; Rau đậu các loại: 2.000 ha, đạt 20% kế hoạch cả năm. Trong 

quá trình điều tiết nước cho sản xuất. Do nhà máy thủy điện Đa Nhim xả 

không đều nên xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ ở một số vùng. Thời điểm 

cao nhất là 2.087 ha (có 54 ha thiệt hại hoàn toàn). 

Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc (tháng 6/2005) trên toàn tỉnh có 230.676 

con, trong đó: trâu bò 110.676 con; dê cừu 120.003 con. Do thiếu thức ăn nên 

đã có biểu hiện suy dinh dưỡng (50% đối với đàn bò; 30% đối với đàn dê 

cừu). Số lượng gia súc suy kiệt dinh dưỡng phải bán chạy là 351 con (bò 230 

con; dê cừu 121 con). Số gia súc chết 740 con (bò 259 con; dê cừu 481 con). 

Ảnh hưởng của hạn hán đối với dân sinh kinh tế: Hạn hán đã làm cho 32/ 

59 xã với 11.808 hộ/ 64.900 khẩu thiếu nước sinh hoạt. Mặt khác do ảnh 

hưởng của nắng hạn nên gây ra thiếu đói cho 35.276 hộ với 184.115 khẩu. 

Tổng giá trị thiệt hại do hạn hán đối với ngành nông nghiệp ước tính đến 

hết tháng 4/2005 là 136,663 tỷ đồng. Trong đó: 

- Thiệt hại về trồng trọt  : 90,346 tỷ đồng 
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- Thiệt hại về chăn nuôi  : 45,530 tỷ đồng 

- Thiệt hại rừng trồng mới 2004 : 0,787 tỷ đồng; 

Năm 2013 – 2014 

Do mùa mưa năm 2013 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kết thúc sớm, số 

đợt mưa xảy ra ít, tổng lượng mưa trong các tháng đều thiếu hụt so với TBNN 

(trung bình nhiều năm) cùng kỳ. Hầu như đến nay mực nước trên các sông 

suối, ao hồ đập trong toàn tỉnh đều cạn kiệt, không thể phục vụ tưới được cho 

sản xuất vụ Hè Thu và vụ Mùa năm 2014. Trong tổng số 24.441 ha diện tích 

gieo trồng vụ Đông Xuân 2013-2014 có đến 5.481 ha bị hạn. Ước tổng giá trị 

thiệt hại khoảng 450 triệu đồng. 

Năm 2014 – 2015 

Tình hình hạn hán thiếu nước năm 2015 tại Ninh Thuận đã có dấu hiệu 

từ mùa mưa năm trước. Mặc dù mùa mưa năm 2014 cũng kéo dài từ đầu 

tháng 9 đến giữa tháng 12, tuy nhiên tổng lượng mưa năm chỉ đạt khoảng 50 - 

60% so với tổng lượng mưa TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa toàn mùa mưa 

năm 2014, vùng đồng bằng là: 299,5mm, vùng núi 389,1mm ở mức thấp hơn 

nhiều so với TBNN cùng kỳ. 

Kể từ đầu năm 2015, tại hầu hết các khu vực trên địa bàn toàn tỉnh chủ 

yếu không nơi nào có mưa. Bên cạnh đó, theo số liệu quan trắc được trong các 

tháng đầu năm 2015, tại Trạm Khí tượng Phan Rang có các trị số: Nhiệt độ 

không khí, lượng bốc hơi, số giờ nắng đều ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với 

TBNN cùng thời kỳ; đặc biệt là trị số độ ẩm không khí trung bình ở mức thấp.  

Tình hình thiệt hại kinh tế dân sinh trên địa bàn toàn tỉnh: Trong vụ 

Đông Xuân 2014 - 2015, diện tích dừng không sản xuất do thiếu nước tưới là 

6.100 ha. Trong đó, cây lúa 3.214 ha, cây màu ngắn ngày 2.886 ha, gián tiếp 

gây thiệt hại trên 30 nghìn tấn lương thực (lúa, ngô) và cây hoa màu khác làm 

giảm đáng kể sản phẩm xã hội, giảm thu nhập do ảnh hưởng nắng hạn. Diện 
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tích cây mía do nắng kéo dài thiệt hại trên 1.117,9 ha, mức thiệt hại từ 37- 

68%. Tình hình thiệt hại đàn gia súc do thiếu nước uống nguồn, thức ăn làm 

suy dinh dưỡng đã làm chết 297 con. Nguy cơ thiếu nước uống, nguồn thức 

ăn cạn kiệt do nắng hạn kéo dài ảnh hưởng khoảng 150.000 con gia súc (bò, 

dê, cừu) tại các vùng hạn trọng điểm của tỉnh. 

Năm 2016 

Hạn hán nghiêm trọng đang diễn ra tại Ninh Thuận và không có dấu hiệu 

suy giảm, thậm chí nắng nóng ngày càng gay gắt hơn. Ngày 9/6, tỉnh Ninh 

Thuận đã quyết định công bố thiên tai do hạn hán diễn ra trên địa bàn tỉnh từ 

ngày 1/1/2016. 

Sau hơn 8 tháng không mưa, nắng nóng kéo dài khiến mực nước các hồ 

chứa trên địa bàn Ninh Thuận chỉ còn gần 8%. Hạn hán đã làm hơn 1.300 con 

gia súc chết, hơn 500 ha cây trồng bị thiệt hại, hơn 16.000 ha lúa vụ hè thu 

phải ngừng sản xuất. Phải di chuyển 17.600 con gia súc đến khu vực chủ động 

nguồn thức ăn, nước uống để tránh xảy ra thiệt hại Cuộc sống của hàng vạn 

người dân gặp rất nhiều khó khăn. 

Năm 2018 

Có khoảng 6.400 ha phải lùi kế hoạch sản xuất, 760 ha chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng do thiếu nước thuộc vùng 10 hồ chứa nhỏ đang cạn nước, các 

trạm bơm nhỏ và vùng cuối hệ thống thủy lợi Nha Trinh – Lâm Cấm. 

Năm 2019 – 2020  

Toàn tỉnh Ninh Thuận lại hứng chịu một đợt hạn nặng nề không kém 

năm 2016. Mùa mưa năm 2019 kết thúc sớm, mùa khô 2019-2020 kéo dài với 

thời gian không mưa đạt kỷ lục, nắng nóng tăng cao, hệ thống ao hồ cạn kiệt 

ngay từ đầu mùa khô đã khiến cho hạn hán thiếu nước ở Ninh Thuận tăng lên 

tột đỉnh. UBND tỉnh Ninh Thuận buộc phải công bố cấp độ rủi ro thiên tai do 
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hạn hán ở cấp độ 3 trên địa bàn toàn tỉnh, riêng hai huyện Thuận Nam và 

Thuận Bắc ở cấp độ 4.  

Để phòng ngừa và giảm nhẹ hậu quả sa mạc hóa, Ninh Thuận triển khai 

nhiều giải pháp mang lại hiệu quả cho việc phòng chống sa mạc hóa, cân bằng 

hệ sinh thái vùng khô hạn, tạo được vành đai rừng phòng hộ giữ nước, vừa 

tăng thu nhập cho người dân địa phương. Tiêu biểu là mô hình “Trồng rừng 

bằng giống cây Trôm, rừng cây Nêm trên núi đá kết hợp chăn nuôi dưới tán 

rừng tại huyện Ninh Phước, huyện Thuận Bắc” giúp tạo được vành đai rừng 

phòng hộ, tăng khả năng giữ nước, chống xói mòn, nâng cao độ che phủ của 

rừng. Đồng thời giảm thiểu thiệt hại do lũ, sạt lở đất, bảo vệ các công trình hạ 

lưu, điều hòa khí hậu và phát triển sinh kế bền vững cho người dân địa 

phương. 

Tuy nhiên, công tác phòng, chống hạn hán, hoang mạc hóa trong thời 

gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế, chưa thực sự hiệu quả, có nơi gần như 

bị động hoàn toàn. Các hoạt động phòng chống có lúc có nơi mới chỉ tập 

trung vào cứu trợ khẩn cấp, khắc phục thiệt hại khi hạn hán đã xảy ra, các mô 

hình vẫn mới chỉ dừng lại ở quy mô thử nghiệm, chưa thực sự phát huy hiệu 

quả mong muốn, chưa đủ cơ sở để nhân rộng. 

2.2. Cơ sở khoa học, phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Sơ đồ tổng thể nghiên cứu của luận án 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu của luận án và chứng minh được các 

luận điển, luận án được triển khai theo sơ đồ nghiên cứu được minh họa trong 

Hình 2.3.  

Sơ đồ nghiên cứu luận án bao gồm 3 các khối: khối thứ nhất là nghiên 

cứu về hạn hán: gồm phân vùng hạn hán và xu thế, kịch bản hạn hán. Khối 

thứ hai là nghiên cứu các hành vi thích ứng với hạn hán của hộ gia đình. Khối 

thứ 3 là khối chuyên gia trong đó có lồng ghép chiến lược phát triển sản xuất 
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nông nghiệp của tỉnh Ninh Thuận. Cụ thể phương pháp nghiên cứu, số liệu sử 

dụng của từng khối được trình bày ở các mục dưới đây: 

 

Nguồn: Tác giả 

Hình 2.3.  Sơ đồ nghiên cứu của luận án 

2.2.2. Cơ sở đề xuất mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với 

hạn hán trong bối cảnh BĐKH 

 

Hình 2.4. Sơ đồ đề xuất mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với hạn 

hán trong bối cảnh BĐKH 

Nguồn: Tác giả 



46 
 

Mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với hạn hạn là tổng 

hợp của nhiều yếu tố, có yếu tổ chủ quan có yếu tố khách quan, có yếu tố định 

tính có yếu tố định lượng. Trong đó có yếu tố kinh tế như: chi phí và lợi ích, 

có yếu tố xã hội như việc làm, quan hệ gia đình, cộng đồng…. Trong khuôn 

khổ luận án phù hợp với mục tiêu đặt ra, luận án đã sử dụng 5 yếu tố cơ sở 

như sau: 

(1) Căn cứ Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, có thể tóm tắt như sau: Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng 

hiện đại, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông 

nghiệp sạch. Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp dựa vào khoa học công 

nghệ gắn với hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và tổ chức 

lại sản xuất theo chuỗi giá trị, ưu tiên phát triển công nghệ cao, công nghệ 

hữu cơ cho các đối tượng cây trồng, vật nuôi đặc thù để thích ứng hiệu quả 

với biến đổi khí hậu…. Phát triển mạnh kinh tế rừng để khai thác hiệu quả 

diện tích rừng sản xuất, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế khu vực miền 

núi, vùng cao; chuyển một phần diện tích rừng sản xuất sang các mục đích 

khác để phát triển kinh tế - xã hội. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ 

trọng của sản xuất giống (tập trung vào đối tượng chính là tôm giống); xây 

dựng Ninh Thuận trở thành Trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của 

cả nước. (Quy hoạch phát triển KTXH 2030-2050). Như vậy để xác định 

được mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình cần căn cứ chiến lược phát triển 

kinh tế xã hội của tỉnh, ưu tiên trong mô hình các loại hình sản xuất, các cây 

trồng, giống cây trồng, vật nuôi đã được quy định trong chiến lược. 

(2) Căn cứ hiện trạng hệ thống hồ đập và các công trình thủy lợi hiện có 

của tỉnh Ninh Thuận do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh 

Thuận cung cấp; 

(3) Căn cứ vào hiện trạng hạn hán, mức độ khắc nghiệt và xu thế, kịch 
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bản hạn hán đã được nghiên cứu và phân tích cụ thể cho từng vùng cụ thể của 

tỉnh, được tính toán ở những phần 3.2 của luận án; 

(4) Căn cứ hành vi thích ứng với hạn hán của hộ gia đình trong phát triển 

sản xuất nông nghiệp, kết quả tỉnh toán sẽ được trình bày chi tiết ở mục 3.3 

của luận án ; 

(5) Căn cứ vào hiện trạng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp 

nói chung và của hộ gia đình nói riêng đã có thích ứng với biến đổi khí hậu và 

sản xuất có hiệu quả theo kết quả điều tra, phỏng vấn. 

2.2.3. Phương pháp phân vùng hạn hán, xác định xu thế và kịch bản hạn 

hán phục vụ đề xuất mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình  

 Trước đây các nghiên cứu về hạn hán ở Ninh thuận mới chỉ tập trung 

phân vùng hạn hán đến cấp vùng, tỉnh, huyện, mà chưa có nghiên cứu nào đến 

cấp xã. Các kịch bản BĐKH mới đề cập chủ yếu đến các yếu tố nhiệt độ và 

lượng mưa, mà chưa đề cập đến hạn hán, do đó rất khó khăn khi xác định các 

mô hình kinh tế thích ứng với hạn hán đến từng hộ gia đình. Vì vậy, để có cơ 

sở khoa học phân vùng đề xuất mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, luận án 

đã bổ sung thêm nghiên cứu phân vùng hạn hán đến cấp xã và xác định xu 

thế, kịch bản hạn hán trong bối cảnh BĐKH ở Ninh Thuận. 

 Khi nghiên cứu về hạn hán có khá nhiều chỉ tiêu đặt ra ở các khía cạnh 

khác nhau, đó là: chỉ tiêu hạn khí tượng; chỉ tiêu hạn thủy văn; chỉ tiêu hạn 

nông nghiệp; trong các chỉ tiêu hạn còn có chỉ tiêu hạn viễn thám - đây là một 

chỉ tiêu mới được thực hiện dựa trên mối tương quan giữa thực vật, độ ẩm đất 

và nhiệt độ bề mặt. Dựa vào sự tương quan này làm căn cứ khoa học để đánh 

giá và xác định các chỉ tiêu hạn hán nhằm đánh giá hiện trạng và xây dựng 

bản đồ hạn hán từ các thông tin viễn thám. 
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2.2.3.1. Phương pháp sử dụng chỉ số viễn thám phân vùng hạn hán đến cấp 

xã  

Hiện nay với sự phát triển vượt bậc của công nghệ vệ tinh, nhiều nước 

trên thế giới đã ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát và dự báo hạn hán 

mang lại những hiệu quả rõ rệt.  

Theo tính chất vật lý của quá trình thoát hơi và tính chất sinh học của 

thực vật: thông thường độ ẩm đất cao, cây trồng phát triển tốt, sự thoát hơi 

cây trồng mạnh, nhiệt độ thảm cây trồng và bề mặt đất giảm. Như vậy, chỉ số 

thực vật có tương quan thuận với độ ẩm đất và tương quan nghịch với nhiệt 

độ bề mặt. Dựa vào sự tương quan này làm căn cứ khoa học để đánh giá và 

xác định các chỉ tiêu hạn hán cây trồng bằng các tư liệu viễn thám. Hiện nay 

nhiều nước trên thế giới đã sử dụng ảnh vệ tinh trên cơ sở mối tương quan 

giữa chỉ số thực vật, nhiệt độ bề mặt và độ ẩm đất để xây dựng một số mô 

hình giám sát và dự báo hạn hán trong đó có chỉ số khô hạn nhiệt độ - thực vật 

(Vegetation -Temperature Conditions Index VTCI) [69]. 

- Cơ sở khoa học của chỉ số VTCI 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng: nhiệt độ bề mặt Trái đất (Ts) thu được 

từ kênh phổ nhiệt hồng ngoại đặc biệt tại vùng nhiệt đới, là một chỉ thị tốt cho 

dòng ẩn nhiệt. Nhiệt độ bề mặt (Ts) có thể tăng lên rất nhanh khi thực vật 

thiếu nước và lớp phủ thực vật thưa thớt. Như vậy, Ts và Chỉ số thực vật khác 

biệt chuẩn hóa NDVI (Normalised Difference Vegetation Index) kết hợp có 

thể cung cấp thông tin về điều kiện sức khoẻ thực vật và độ ẩm tại bề mặt Trái 

đất (Sandholt và n.n.k, 2002). Khả năng chiết tách những thông tin về cân 

bằng năng lượng và nước bề mặt hoặc quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt (Ts) và 

(NDVI) để đánh giá quá trình hạn hán đã được nhiều nhà nghiên cứu quan 

tâm [13]. 

Việc nghiên cứu sự phân tán của các pixel trong không gian nhiệt độ bề 
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mặt - chỉ số thực vật sẽ cung cấp thông tin về điều kiện thực vật và độ ẩm bề 

mặt. Trong không gian (Ts, NDVI), độ dốc của đường hồi quy liên quan đến 

khả năng bay hơi của bề mặt, đến kháng trở của lá cây và đến độ ẩm trung 

bình của đất. Ví dụ các pixel ảnh trong không gian (Ts, NDVI) bị ảnh hưởng 

bởi rất nhiều yếu tố ngoại cảnh như: nhiệt độ, mức độ che phủ thực vật, độ 

ẩm, bốc thoát hơi, v.v... Những đường đồng mức của các yếu tố chính (nhiệt 

độ, độ ẩm, bốc thoát hơi) có thể vẽ được trong tam giác xác định nên không 

gian (Ts, NDVI). Với cùng điều kiện khí hậu thì nhiệt độ bề mặt Ts sẽ nhỏ 

nhất tại những bề mặt có độ bay hơi cực đại tạo nên đường đáy “rìa ướt” của 

tam giác không gian (Ts, NDVI). Ngược lại, tại các bề mặt có độ bay hơi cực 

tiểu do bề mặt rất khô (dù có hay không có phủ thực vật) thì nhiệt độ bề mặt 

Ts sẽ là cực đại tạo nên đường hạn chế trên “rìa khô” của tam giác không gian 

(Ts, NDVI). Để lượng hoá quan hệ giữa chỉ số thực vật chuẩn và nhiệt độ bề 

mặt Ts, nhà nghiên cứu Sandholt 2002 đã đề nghị sử dụng chỉ số khô hạn 

nhiệt độ - thực vật (TVDI Temperature-Vegetation Dryness Index) được xác 

định theo công thức: 

TVDI = 
min

*

min

s

ss

TNDVIba

TT




                                   (2.1) 

       Tsmax= a+b*NDVI 

Ở đây Tsmin (
0C)là nhiệt độ bề mặt cực tiểu trong tam giác xác định rìa 

ướt, Ts (
0C) là nhiệt độ quan sát được cho mỗi khoảng giá trị của NDVI. Như 

vậy điểm chuẩn Tsmax(
0C) là nhiệt độ bề mặt cực đại quan sát được cho mỗi 

khoảng giá trị của NDVI. Điểm mấu chốt để tính được TVDI là xác định 

được đường rìa khô đối với ảnh đang nghiên cứu. Theo tính chất vật lý và 

sinh học của quá trình bốc hơi và bốc thoát hơi, đường rìa khô được mô hình 

hoá như một xấp xỉ tuyến tính (Tsmax) và từ các khoảng giá trị NDVI, từ đó sẽ 

tính được những pixel với nhiệt độ bề mặt cực đại tương ứng để tính tham số 
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a và b. (Tất cả các giá trị này đều được tính toán trên cơ sở số liệu ảnh viễn 

thám) 

 

Hình 2.5. Mô phỏng tam giác không gian Ts - NDVI 

 Một phương pháp xác định mức độ hạn được phát triển trên cơ sở chỉ 

số hạn hán TVDI là sử dụng ảnh quang phổ bức xạ có độ phân giải trung bình 

MODIS. Phương pháp này sử dụng chỉ số khô hạn nhiệt độ thực vật (VTCI), 

được hợp nhất từ đặc tính phản xạ và nhiệt bề mặt của các đối tượng. VTCI 

không chỉ liên quan tới sự thay đổi NDVI trong khu vực, mà nó còn liên quan 

tới sự thay đổi LST của mỗi pixel. Nó được xác định như tỉ số của sự khác 

biệt LST giữa các pixel với một giá trị NDVI đặc biệt trong một diện tích 

nghiên cứu đủ lớn; tử số là sự khác biệt giữa LST cực đại của các pixel và 

LST của mỗi pixel; và mẫu số là sự khác biệt giữa LST cực đại và cực tiểu 

của các pixel. VTCI thấp tương ứng với điều kiện khô hạn và VTCI cao ứng 

với điều kiện hạn nhẹ hoặc không hạn. 

Công thức toán học có thể viết như sau: 

minmax

max

NDVIiNDVIi

NDVIiNDVIi

LSTLST

LSTLST
VTCI




                           (2.2) 
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Trong đó:  iNDVIi bNDVIaLST max  

iNDVIi NDVIbaLST min  

maxNDVIiLST (0C) và minNDVIiLST  (0C) là LST cực đại và cực tiểu của các 

pixel có cùng giá trị iNDVI  trong vùng nghiên cứu, NDVIiLST  biểu thị LST  

của một pixel có giá trị là iNDVI . Các hệ số a, b và a’, b’ có thể ước lượng từ 

một diện tích đủ lớn trong đó độ ẩm đất tại bề mặt trải rộng từ điểm khô hạn 

tới điểm ẩm ướt. Thông thường, các hệ số được ước lượng từ đồ thị sự phân 

tán của LST và NDVI trong vùng. Hình dạng của đồ thị phân tán thường là 

hình tam giác tại quy mô khu vực, nếu khu vực nghiên cứu là đủ lớn để cung 

cấp một khoảng rộng của NDVI và độ ẩm bề mặt. Tử số của công thức (2.2) 

là sự khác biệt giữa LST cực đại của các pixel và LST của một pixel, trong 

khi mẫu số của công thức (2.2) là sự khác biệt giữa LST cực đại và cực tiểu 

của các pixel. Trong hình 2.6, maxLST  có thể được xem như “rìa khô” ở đó đất 

và thực vật đều ở điều kiện khô hạn. minLST  được xem như là “rìa ướt” trong 

đó không có sự hạn chế nước cho thực vật phát triển.  

 

Hình 2.6. Đồ thị phân tán LST và NDVI 
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Theo ý tưởng trên, phương pháp được phát triển dựa vào sự xác định rìa 

khô và rìa ướt. Đồ thị phân tán hai chiều của dữ liệu NDVI và LST được tạo 

ra khi dùng phần mềm ENVI và theo định nghĩa của VTCI. Các đường đồng 

cấp có thể được vẽ trong hình tam giác, giới hạn trên của hình tam giác biểu 

thị maxNDVIiLST  trong đó nước được cung cấp có giới hạn; giới hạn dưới của 

tam giác biểu thị minNDVIiLST  trong đó nước được cung cấp hầu như không bị 

hạn chế. Các hệ số a, b, a’ và b’ có thể được ước lượng từ đồ thị theo phương 

pháp hồi quy tuyến tính. Trong phương trình a, a’ là phần mặt phẳng bị chắn 

và b, b’ là độ dốc của rìa khô và rìa ướt. Căn cứ vào sự thể hiện khoảng cách 

đơn giản NDVI-LST ta có thể tính được giá trị VTCI cho từng pixel. (Tất cả 

các giá trị này đều được tính toán trên cơ sở số liệu ảnh viễn thám) 

Giá trị của VTCI thay đổi từ 0 đến 1. 

Bảng 2.1. Phân cấp mức độ khô hạn đối với chỉ số VTCI [14,69] 

STT Giá trị VTCI Mức độ khô hạn 

1 0 - 0,20 Khô hạn rất nặng 

2 0,21- 0,40 Khô hạn nặng 

3 0,41 - 0,60 Khô hạn trung bình 

4 0,61 - 0,80 Khô hạn nhẹ  

5 0,81 - 1,00 Không khô hạn  

 Để so sánh mức độ phù hợp giữa chỉ số hạn hán VTCI bằng ảnh viễn 

thám và chỉ số hạn hán được tính toán từ số liệu khí tượng thuỷ văn, luận án 

sử dụng chỉ số khô hạn nhiệt ẩm như sau:  

- Chỉ số khô hạn nhiệt ẩm Celianinova ( TK ) [93] 

00,1 10

R
TK

t C
 






                                           (2.3) 

Trong đó R  là tổng lượng mưa trong thời kỳ xem xét với nhiệt độ 

không khí >100C,   Ct 010 là tổng nhiệt độ cũng trong thời kỳ đó.  

Cấp độ hạn theo chỉ số TK  được thể hiện ở Bảng 2.2 
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Bảng 2.2 Các cấp hạn hán theo chỉ số TK  

Chỉ số TK  Mức độ 

>2,0 Rất ẩm 

1,0 -  2,0 ẩm 

0,5 – 1,0 Hạn  

0,5 Hạn nặng 

2.2.3.2. Phương pháp tính toán hạn khí tượng phục vụ đánh giá xu thế hạn 

hán và kịch bản hán hán  

- Chỉ số hạn MI để đánh giá mức độ hạn [52]  

Chỉ số hạn MI do Tổ chức Nông Lương Thế giới giới thiệu: Chỉ số ẩm MI 

được định nghĩa bằng tỷ số giữa lượng mưa (X) với lượng bốc thoát hơi tiềm 

năng (PET). 

                                  (2.4) 

Bảng 2.3. Phân cấp mức độ hạn theo chỉ số hạn MI 

Chỉ số MI Cấp hạn 

MI < 0,4 Nghiêm trọng 

0,4<MI< 0,8 Nhẹ 

0,8<MI<1,2 Đủ ẩm 

MI>1,2 Thừa ẩm 

   - Sử dụng phần mềm cropwat để tính bốc hơi tiềm năng PET [39]  

Phần mềm CROPWAT ra đời năm 1992, được tổ chức Lương thực - Nông 

nghiệp thế giới (FAO) xây dựng để tính toán nhu cầu nước cho cây trồng và 

lập kế hoạch tưới dựa trên dữ liệu được cung cấp từ người sử dụng. Phương 

pháp của FAO là dựa vào ETo để tính toán nhu cầu nước cho các loại cây 

trồng khác nhau bằng cách nhân ETo với một hệ số cây trồng Kc cho từng 

loại cây trồng cụ thể. Trong nghiên cứu này phần mềm được sử dụng để tính 

ETo làm cơ sở cho việc tính chỉ số ẩm MI để dự báo cho sự khô hạn ở tỉnh 

Ninh Thuận, Bình Thuận đến 2050. Dữ liệu đầu vào CROPWAT bao gồm: 

nhiệt độ, độ ẩm, số giờ nắng và tốc độ gió. Kết quả đầu ra của mô hình gồm: 

lượng bốc thoát hơi tiềm năng ETo theo phương pháp Pen- man-Monteith. 

Lượng bốc hơi mặt ruộng chuẩn hay lượng bốc thoát hơi cây trồng 
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tham chiếu ETo (Refer- ence Crop Evapotranspiration) bao gồm lượng bốc 

hơi khoảng trống và lượng nước do cây trồng hút lên (gồm có lượng nước tạo 

thành thân, lá và lượng hơi nước bốc thoát qua lá). Trong đó, lượng bốc hơi 

mặt lá chiếm phần lớn còn lượng nước để tạo thành thân và lá (dùng cho 

quang hợp tạo sinh khối) chỉ chiếm khoảng 0,2% lượng nước mà cây hút 

lên. Do đó, người ta gộp hai đại lượng trên thành một. Lượng bốc hơi 

khoảng trống chiếm một tỷ lệ lớn trong lượng bốc hơi mặt ruộng và có liên 

quan chặt chẽ với lượng bốc hơi mặt lá. Trong CROPWAT, ETo (mm/ngày) 

được tính theo công thức Penman - Monteith: 

PET =           (2.5) 

Trong đó Rn là bức xạ mặt trời trên bề mặt cây trồng (MJ/m2/ngày); G là 

dòng nhiệt trong đất (MJ/m2/ngày); T là nhiệt độ trung bình ngày (oC); u2 là 

tốc độ gió ở độ cao 2 m (m/s); es là áp suất hơi bão hòa (kPa); ea là áp suất 

hơi nước; ᴪ là độ dốc đường cong áp suất hơi [kPa oC -1], O hằng số đo độ 

ẩm [kPa oC -1]. 

2.2.3.3. Phương pháp xây dựng bản đồ phân vùng hạn hán tới cấp xã 

Luận án đã lựa chọn chỉ số hạn VTCI (Công thức 2.2) để đánh giá và 

xây dựng bản đồ hạn nông nghiệp, các nghiên cứu trong nước cũng đã cho 

thấy, nhìn chung khá phù hợp với tình hình hạn hán ở từng địa phương, có thể 

mô tả các bước thành lập bản đồ như sau: 

 - Chuẩn bị dữ liệu; ảnh MODIS, nhiệt độ không khí, đất, lượng mưa,… 

 - Xác định ảnh MODIS từ tổ hợp 8 ngày có độ phân giải không gian (1 x 

1 km); 

 - Tiền xử lý ảnh viễn thám, nắn chỉnh, chuyển hệ tọa độ; 

 - Tính chỉ số hạn từ các ảnh tổ hợp 8 ngày cho từng tuần, tháng và năm; 

 - Xác định hạn dựa trên chỉ số VTCI; chỉ số VTCI được tính từ ảnh viễn 

thám sẽ được đối chiếu với số liệu đo đạc thực địa để phân ngưỡng (từ thấp 

đến cao) theo các mức sau: Khô hạn rất nặng; khô hạn nặng; khô hạn trung 
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bình; khô hạn nhẹ; không khô hạn (bảng 2.1). 

 Để có cơ sở tham chiếu, đánh giá mức độ chính xác và hiệu chỉnh chỉ số 

viễn thám VTCI, nghiên cứu sử dụng chỉ số khô hạn nhiệt ẩm TK (Công 

thức 2.3) 

  - Thành lập bản đồ dựa trên các đặc trưng hạn và ý kiến của chuyên 

gia, biên tập bản đồ, đánh giá của chuyên gia về các bản đồ biên tập. 

Trong xây dựng bản đồ thiên tai, có nhiều phương pháp khác nhau, 

trong đó phương pháp kết hợp giữa ảnh vệ tinh, mô hình số độ cao DEM cùng 

với các số liệu quan trắc khí tượng đã được phân tích để xây dựng bản đồ. 

Việc xây dựng bản đồ theo phương pháp trên đều cần sự hỗ trợ đắc lực của hệ 

thống tin địa lý-GIS, đặc biệt là modun phân tích không gian đi kèm. Quy 

trình xây dựng bản đồ chuyên đề được thể hiện ở Hình 2.7. 

 

Hình 2.7. Quy trình xây dựng bản đồ hạn khí tượng nông nghiệp [14] 
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2.2.4. Phương pháp điều tra và thu thập thông tin  

Mục tiêu điều tra: Nhằm điều tra hành vi thích ứng và các mô hình phát 

triển kinh tế hộ gia đình trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với điều kiện 

hạn hán dưới tác động của BĐKH ở tỉnh Ninh Thuận 

Đối tượng điều tra: (1) Lãnh đạo của Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở 

Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Cục Thống kê….; (2) 

Cán bộ các phòng khuyến nông, hội phụ nữ, hội nông dân, các bộ trưởng 

thôn; (3) Các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã. 

Tiêu chí chọn đối tượng: (1) Người đã sinh sống tại địa phương nhiều 

năm và am hiểu tình hình thời tiết địa phương và có khả năng giao tiếp, cung 

cấp thông tin; (2) Người đã sinh sống tại địa phương nhiều năm và am hiểu 

tình hình thời tiết địa phương và có khả năng giao tiếp, cung cấp thông tin; (3) 

Các cá nhân có các nghành nghề chính đại diện cho địa phương: nông nghiệp 

(trồng trọt, chăn nuôi), đánh bắt – nuôi trồng thủy sản. 

Địa điểm điều tra: trên địa bàn 7 huyện, TP thuộc tỉnh Ninh Thuận 

Phương pháp điều tra sử dụng bảng câu hỏi được thiết kế sẵn nhằm thu 

thập thông tin, dữ liệu sơ cấp, phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Hoạt động 

thu thập dữ liệu được thực hiện cùng một lúc với nhiều người theo một bảng 

câu hỏi in sẵn, người được hỏi trả lời ý kiến của mình bằng cách đánh dấu vào 

các ô tương ứng theo một quy ước đã được thống nhất hoặc sẽ có một đội ngũ 

điều tra viên tham gia lấy ý kiến và đánh dấu câu trả lời vào phiếu hỏi.  

Có 2 bộ câu hỏi được dùng để phỏng vấn riêng cho cơ quan quản lý (15 

câu hỏi) và cho hộ gia đình (25 câu hỏi). 

Việc xác định cỡ mẫu điều tra được tính theo công thức sau [91]: 

n = N/(1+N*e2)                      (2.6) 

Trong đó: n: Số mẫu 

N: Tổng số lượng điều tra 
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e: Sai số chấp nhận 

Nhóm điều tra tiến hành tham vấn ý kiến của hội nông dân tỉnh Ninh 

Thuận về thông tin các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp trên địa bản tỉnh. 

Xác định được trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có tổng số 86,123 hộ sản xuất 

nông nghiệp. Từ công thức xác định cỡ mẫu, với mức sai số 5% là 398 phiếu. 

Do vậy, luận án phỏng vấn 400 hộ và phân bổ cho 7 huyện, Tp thuộc tỉnh 

Ninh Thuận theo bảng dưới đây. 

Bảng 2.4. Số lượng mẫu điều tra 

Huyện/Tp Hộ SXNN Số phiếu điều tra 

Thuận Bắc 14,387 67 

Ninh Hải 14,767 69 

Ninh Sơn 8,288 38 

Bắc Ái 6,200 29 

TP. PR-TC 2,462 11 

Ninh Phước 25,825 120 

Thuận Nam 14,194 66 

Tổng 86,123 400 

Nguồn: Tác giả 

Phỏng vấn sâu được thực hiện với cá nhân là các lãnh đạo của Sở Tài 

nguyên & Môi trường, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy 

lợi, Cục Thống kê…. 

Các số liệu được nhập và xử lý qua bảng tính Microsoft Excel nhằm 

thống kê mô tả các số liệu và thông tin đã thu thập được. 

Sau đây là các bước khảo sát và thu thập số liệu (hình 2.8): 
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Hình 2.8. Tiến trình khảo sát và thu thập thông tin  

Nguồn: Tác giả 

2.2.5. Cơ sở khoa học nghiên cứu lựa chọn hành vi thích ứng hạn hán của 

hộ nông dân 

Lý thuyết hành vi 

Hành vi là xử sự của con người trong một hoàn cảnh cụ thể, biểu hiện 

ra bên ngoài bằng lời nói, cử chỉ nhất định [67]. 

Kêt quả của hành vi có thể được biểu diễn theo mô hình sau: 

Mô hình: S → C → R → B 

Trong đó: S (subject): Tác nhân kích thích, C (cognitive): Nhận thức, R 

(reflexion): Phản ứng của con người, B (behavior): Kết quả hành vi 

Hành vi là hành động và cách cư xử được các cá nhân, sinh vật, hệ 

thống hoặc thực thể nhân tạo thực hiện kết hợp với chính họ hoặc môi trường 

của họ, bao gồm các hệ thống hoặc sinh vật khác xung quanh cũng như môi 

trường vật lý. Đó là phản ứng được tính toán của hệ thống hoặc sinh vật đối với 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A0nh_%C4%91%E1%BB%99ng_(tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_v%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87_nh%C3%A2n_t%E1%BA%A1o
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các kích thích hoặc đầu vào khác nhau, cho dù bên trong hay bên ngoài, ý thức 

hay tiềm thức, công khai hoặc bí mật, và tự nguyện hoặc không tự nguyện.  

 Hành vi của con người là một tập hợp nhiều hành động (hay việc làm 

cụ thể) liên kết với nhau một cách hết sức phức tạp và chịu ảnh hưởng của 

nhiều yếu tố bên trong (như tính cách, di truyền…) và các yếu tố bên ngoài 

(như kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị, môi trường…) dưới nhiều góc độ và 

mức độ khác nhau. Có 4 thành phần tạo nên mỗi hành vi của con người, đó là: 

kiến thức, niềm tin, thái độ và thực hành. Mỗi hành vi là sự thể hiện của tất cả 

4 thành phần bên trong một loạt các hành động có thể quan sát được nhằm 

đáp ứng một kích thích bên ngoài nào đó tác động lên cơ thể. 

 Như vậy hành vi là cơ sở giúp đối tượng giảm hành vi không phù hợp 

và tăng hành vi đúng đắn. Từ đó giúp đối tượng cảm giác đúng đắn về bản 

thân và giúp họ tương tác một cách hài hòa với môi trường xung quanh. 

 Một mô hình kinh tế thường được sử dụng để ra quyết định trong 

điều kiện không chắc chắn là Lý thuyết hữu ích kỳ vọng (chủ quan), dựa trên 

giả định rằng mọi người có thể đưa ra lựa chọn hợp lý (cho phép hiểu biết sai 

lệch về rủi ro) và chọn phương án có tiện ích cao nhất [67]. Tuy nhiên, các lý 

thuyết tối đa hóa lợi ích như vậy giả định rằng con người có kiến thức hoàn 

hảo về khả năng xảy ra các cú sốc cũng như chi phí và lợi ích của các hành 

động và bỏ qua sự phức tạp trong các quyết định thích ứng của con người: các 

yếu tố cảm xúc, tâm lý và xã hội – cùng với các lý lẽ khách quan – ảnh hưởng 

đến đánh giá của cá nhân về hạn hán, dẫn đến phán đoán không hoàn hảo 

[83]. Hành vi thích ứng được quan sát khi đối mặt với rủi ro thiên tai được 

cho là có giới hạn hợp lý và không đồng nhất về thời gian và không gian; 

nông dân sản xuất nhỏ có xu hướng tìm kiếm sự hài lòng hơn là tối đa hóa 

tiện ích khi đưa ra các quyết định liên quan về quản lý nước trang trại của họ 

khi đối mặt với hạn hán 

Để làm rõ xu hướng lựa chọn hành vi thích ứng với hạn hán của hộ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%9D_th%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81m_th%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_khai&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%AD_m%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A0nh_%C4%91%E1%BB%99ng_t%E1%BB%B1_nguy%E1%BB%87n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9D_mu%E1%BB%91n&action=edit&redlink=1
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nông dân tại tỉnh Ninh Thuận, luận án nghiên cứu xây dựng mô hình toán học 

qua đó chỉ rõ mối tương quan giữa các yếu tố tác động. 

Công thức tính trong nghiên cứu này được xác lập dựa trên các ý tưởng 

nghiên cứu của Atanu , Kong Xiangzhi , Zhu Honggan [40] nhằm xây dựng 

một mô hình lý thuyết liên quan hành vi thích ứng với hạn hán theo mùa của 

hộ nông dân. Theo đó, thuật toán được xác định như sau: 

max H = E [U (W͂ )] = E{[U [ p( f (m) + g(z)e͂ ) – w(m + z) – rz]] (2.7) 

với: m + z = x，Q͂ ≡ f (m) + g(z)e 

Trong biểu thức trên:  

- max H: giá trị tối đa/khả năng lớn nhất trong quyết sách lựa chọn 

hành vi thích ứng với hạn hán 

- E biểu thị kì vọng thu lợi của người nông dân khi có lượng thông tin 

liên quan sản xuất là i*,  

- Q͂ chỉ tổng số nông sản mà hộ nông dân thu được trên diện tích canh 

tác m trong điều kiện không áp dụng biện pháp thích ứng với BĐKH hạn hán 

và diện tích canh tác z trong điều kiện áp dụng biện pháp thích ứng hạn hán 

(tổng diện tích đất canh tác của nông dân là x, x=m+z).  

Giả định khi không thực hiện những biện pháp thích ứng với hạn hán 

thì hàm số tương ứng sản xuất trong điều kiện này là hàm số bất định f (∙), khi 

thực hiện những biện pháp thích ứng với hạn hán, người nông dân sẽ phải 

gánh chịu một số rủi ro nhất định, vậy nên có thể định nghĩa hàm số sản xuất 

trong trường hợp này là hàm số tùy biến g (z) e͂ , trong đó e͂ là biến ngẫu;  

- w đại diện cho chi phí thông thường của hộ nông dân khi họ không 

dùng biện pháp thích ứng với hạn hán;  

- r đại diện cho chi phí bổ sung tăng lên của các hộ nông dân sau khi áp 

dụng các biện pháp thích ứng với hạn hán;  

- p đại diện cho giá nông sản tương ứng. 
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Giả sử các hộ nông dân theo đuổi thu nhập tối đa, trong trường hợp giả 

định các điều kiện khác không thay đổi, việc các hộ nông dân đưa ra quyết 

định có lựa chọn các biện pháp thích ứng hạn hán hay không dựa trên so sánh 

lợi nhuận thu được trước và sau khi áp dụng các biện pháp thích ứng.  

Công thức trên thể hiện rõ, quyết sách lựa chọn hành vi để thích ứng hạn 

hán theo mùa của hộ nông dân bị ảnh hưởng bởi tài nguyên của hộ nông dân và 

các yếu tố môi trường bên ngoài. 

- Mô hình phân tích lựa chọn hành vi thích ứng với hạn hán của hộ gia đình  

Phần này chủ yếu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn 

hành vi thích ứng hạn hán theo mùa của nông dân, theo đó, có 07 hành vi 

thích ứng chủ yếu bao gồm: bổ sung giống cây trồng (vật nuôi); thay đổi các 

loại cây trồng, vật nuôi khác; điều chỉnh thời gian gieo trồng và thu hoạch; 

điều chỉnh cường độ hoặc thời gian tưới tiêu; tham gia vào nhóm thủy lợi, tổ 

canh tác; tham gia vào bảo hiểm nông nghiệp; luân canh. Trong lựa chọn mỗi 

hành vi thích ứng, người nông dân chỉ có hai kiểu phản ứng, đó là chọn hoặc 

không chọn, do đó, nghiên cứu này sử dụng mô hình phân tích lựa chọn nhị 

phân Probit để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn biện pháp thích 

nghi với hạn hán theo mùa của hộ nông dân. Tư duy cơ bản của mô hình 

Probit như sau [40]: 

*

1, * 0

0, * 0

y o x e

y y

y y

   

  
 

  

    (2.8) 

Giả thiết e được phân bố chuẩn phục tùng tỉ lệ thuận theo tiêu chí trên, 

vậy thì với bất kì thực số tùy ý z cũng đều tồn tại biểu thức: G(-z) + G(z) = 1 

Từ đó có thể kết luận: 

P(y = 1 x) =P(y* > 0x) = Pe > - βo  + xβ x = 1 - G- βo  + xβ = G βo  + xβ

Tức là: 
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P y = 1 x = G β0 + xβ = G β0 + β1x1 + β2 x2 + ⋯ + βk xk 

Trong công thức trên: 

- y đại diện lựa chọn hành vi thích ứng hạn hán mùa của nông dân; 

- G là hàm số chỉ phạm vi lấy giá trị, nằm giữa từ 0～1, tức là đối với 

mọi thực số z, đều tồn tại quan hệ ( ) (0,1)G z   . 

Áp dụng mô hình Probit thường được sử dụng trong các phân tích thực 

tế, hình thức phân bố, tích lũy của hàm số Gz là:  

2

2
1

( ) ( )
2

x

e

G z z e dz





         (2.10) 

Sau khi xác định được G, thông qua tịnh tiến điều kiện tiến dần tới vô 

cực trong phương trình trên, sẽ xác định được lượng tính toán qua mô hình 

tham số. 

- Mô hình phân tích nhân tố ảnh hưởng tới quy mô áp dụng hành vi thích 

ứng hạn hán mùa của hộ nông dân 

Quy mô áp dụng hành vi thích ứng hạn hán mùa của hộ nông dân chính 

là một trong những trọng điểm khảo sát của nghiên cứu này. Sử dụng số 

lượng các hành vi thích ứng BĐKH thực tế được người nông dân áp dụng để 

biểu thị quy mô áp dụng hành vi thích ứng, vậy thì tham số này sẽ là tham số 

đơn với giá trị rất nhỏ. Từ đặc điểm trên, nghiên cứu này quyết định sử dụng 

mô hình hồi quy Poisson [40]. Cụ thể như sau: 

Nadationi =   + ui         (2.11)                                       

 trong đó: 

μi  = E(Nadationi) = β0  + β1 x1  + β2 x2  + β3 x3  + β4 x4  + β5 x5  + β6 x6  + β7 x7  

+ β8 x8   + β9 x9  + β10 x10  + β11 x11  + εi                                                   

 Trong công thức trên: 

 - Nadation là biến số phụ thuộc, biểu thị số lượng hành vi thích ứng hạn 

hán mà người nông dân lựa chọn,  
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 - x1 là hàm số tùy biến; 

 - μi là giá trị bình quân các biện pháp thích ứng hạn hán mùa mà hộ 

nông dân i áp dụng. Nó chính là hàm số của hàng loạt các biến lượng xi.  

 - β là tham số đánh giá; 

 - n! là giai thừa số các biện pháp thích ứng hạn hán mùa.  

- Mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ khả năng áp dụng 

hành vi thích ứng BĐKH của hộ nông dân 

 Trong phần này sẽ tiếp tục đi sâu phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới 

mức độ áp dụng hành vi thích ứng BĐKH của hộ nông dân. Mức độ áp dụng 

hành vi thích ứng BĐKH của hộ nông dân có thể được biểu thị thông qua tỉ lệ 

giữa số hành vi thích ứng BĐKH cụ thể trên tổng số hành vi thích ứng BĐKH 

mà một hộ nông dân tham gia khảo sát lựa chọn. Căn cứ theo tính chất của 

các dữ liệu thu được trong quá trình điều tra, nghiên cứu nhận thấy tồn tại vấn 

đề cắt đoạn, phân đoạn biến số. Do đó, nghiên cứu này xác định mô hình 

Tobit là công cụ phân tích tương đối phù hợp. Tư duy phân tích chủ yếu như 

sau: 

yi
* = xi β +  ui (2.12)  

Trong công thức trên, y* chỉ biến số tiềm tàng. Mối quan hệ giữa dữ liệu 

y quan sát được với biến số tiềm tàng y* được thể hiện như sau: 

                yi  =                                     

Trong công thức trên, tất cả các giá trị âm của y * đều được định nghĩa 

bằng 0. Hơn nữa tất cả các số liệu này được xử lý (thẩm tra) theo cách lấy 

phần bên trái của phân số sau 0 chứ không thực hiện theo cách trừ đơn giản 

giá trị âm có được từ phiếu khảo sát, tức yếu tố y * không quan sát được. Do 

đó, mô hình này được quy về mô hình Tobit. Lấy u～N(0,1), sẽ có thể dùng 
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cách tính cực đại hóa hàm khả nghi để làm rõ các tham số trong mô hình 

Tobit, mô hình quan hệ tham chiếu giữa đối số với hàm số khả nghi là:          

2
2

20 0

1 ( )
lnL= ln(2 ) ln ln 1

2yi yi

yi xi xi 
  

  

     
        

   
    (2.13) 

 Công thức trên được cấu thành từ hai bộ phận: Phần thứ nhất tương ứng 

với giá trị quan sát được không hạn chế (tức là các hộ nông dân đã áp dụng 

hành vi thích ứng BĐKH), hoàn toàn tương đồng với biểu thức hồi quy kinh 

điển. Bộ phận thứ 2 trong công thức tương ứng với các giá trị quan sát bị hạn 

chế (tức những hộ nông dân không áp dụng hành vi thích ứng với BĐKH hạn 

hán). Do đó, hàm khả nghi sẽ là giá trị kết hợp giữa phân bố phân tán với 

phân bố liên tục, đem tối đa hóa hàm số khả nghi sẽ có thể tính ra giá trị khả 

nghi cực đại của tham số.  

2.2.6. Phương pháp chuyên gia 

Phương pháp chuyên gia là phương pháp dựa trên các ý kiến chuyên gia 

để thực hiện các nội dung của quá trình nghiên cứu. Đây là phương pháp phối 

hợp với các chuyên gia để xây dựng nội dung nghiên cứu và xử lý tài liệu thu 

thập nhằm có các kết quả tối ưu. Các chuyên gia tham gia vào quá trình 

nghiên cứu cần có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm rộng và am hiểu 

về lĩnh vực BĐKH và nông nghiệp. Trong quá trình nghiên cứu, luận án đã 

mời các các chuyên gia nhà khoa học từ các lĩnh vực liên quan có kinh 

nghiệm có kiến thức chuyên môn cao kết hợp với các nhà quản lý trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. Danh sách các chuyên gia, nhà quản lý tham vấn được trình 

bày trong Phụ lục 5. Việc lấy ý kiến chuyên gia được thực hiện theo các bước 

như sau: 

- Nội dung lấy ý kiến chuyên gia các nhà quản lý: 

+ Đề xuất giả thuyết nghiên cứu, lựa chọn phương pháp nghiên cứu, 

củng cố các luận cứ, luận điểm… 
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+ Tham vấn các mẫu phiếu điều tra (Phụ lục 5) 

+ Tham vấn đánh giá mức độ hành vi thích ứng với hạn hán (Bảng 3.12) 

+ Tham vấn đề xuất mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình và biện pháp 

thích ứng (Phụ lục 1,2) 

+ Tham vấn trong quá trình nghiệm thu, đánh giá kết quả luận án 

- Hình thức tham vấn: 

+ Thông qua các buổi hội thảo 

+ Tham vấn trực tiếp (Ghi chép, ghi âm). 

+ Thông qua phiếu điều tra và các câu trả lời phỏng vấn trực tiếp của các 

cán bộ quản lý (Phụ lục 5, 6) 

- Xử lý các ý kiến chuyên gia nhà quản lý: Tất cả các tư liệu thu được xử 

lí theo cùng một chuẩn, các ý kiến trùng nhau hay gần nhau của đa số chuyên 

gia sẽ là kết luận chung về sự kiện cần nghiên cứu. 

2.3. Số liệu sử dụng  

2.3.1. Số liệu phục vụ đánh giá hạn hán  

Bảng 2.5. Danh sách trạm khí tượng thủy văn 

TT Tên trạm Kinh độ Vĩ độ Độ cao (m) 

1 Cam Ranh 109009' 11055' 15,9 

2 Phan Rang 108059’ 11035’ 6,5 

3 Phan Thiết 108o06' 10o56' 10 

Để đáp ứng mục tiêu, nội dung nghiên cứu luận án đã tập trung thu thập 

số liệu khí tượng thủy văn bao gồm các yếu tố: lượng mưa; nhiệt độ không 

khí trung bình, nhiệt độ không khí tối cao, nhiệt độ không khí tối thấp; bốc 

hơi, gió, nắng từ năm 1993 đến 2020 (Bảng 2.5). Để xây dựng kịch bản hạn 

hán, luận án sử dụng kịch bản BĐKH 2020 của Bộ Tài Nguyên và Môi 

Trường  thời kỳ đến 2050. 

 + Ảnh viễn thám 

 Số liệu viễn thám bao gồm các ảnh vệ tinh MODIS tổ hợp 8 ngày từ năm 
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2000 đến hết năm 2020 khu vực nghiên cứu. Các số liệu này ở dạng mức 1B, 

từ đầu đo MODIS. Ảnh MODIS với độ phân giải thời gian 4 ảnh/ngày, phân 

giải không gian là 250x250m, 500x400m và 1000x1000m, trong khi xã nhỏ 

nhất của tỉnh Ninh Thuận là xã Thanh Hải với diện tích là 6,466 km2 vì vậy 

ảnh MODIS là phù hợp kể cả về thời gian tính toán với phân vùng hạn hán 

đến cấp xã. Nguồn ảnh MODIS được tải miễn phí trên trang: 

https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataprod/ 

 Để phục vụ nắn chỉnh ảnh viễn thám, cũng như nội suy các đặc trường 

về nhiệt độ, bốc hơi và xây dựng các bản đồ chuyên đề, luận án đã tiến hành 

thu thập các lớp thông tin bản đồ nền, cụ thể (Bảng 2.6): 

 + Bản đồ nền và bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000, (nguồn: Cục Đo đạc Bản 

đồ, Bộ Tài Nguyên và Môi trường). 

 

Hình 2.9. Các files dữ liệu nguồn của ảnh MODIS 
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Bảng 2.6. Các lớp thông tin của bản đồ nền 

TT Mô tả Kiểu đối tương Vùng 

1 
Lớp cơ sở (chú giải, lưới, 

khung) 
Dạng đường, Dạng vùng Toàn vùng 

2 
Lớp thông tin hành chính đến 

cấp xã 
Dạng đường, dạng vùng Toàn vùng 

3 Lớp thông tin dân cư Dạng vùng, dạng điểm Toàn vùng 

4 
Lớp thông tin đường bình độ 

địa hình 
Dạng đường Toàn vùng 

5 Lớp thông tin về thực vật Dạng vùng, dạng điểm Toàn vùng 

6 
Lớp thông tin về sông suối, 

suối, kênh mương 
Dạng đương, dạng vùng Toàn vùng 

7 Lớp thông tin về giao thông Dạng đường Toàn vùng 

2.3.2. Số liệu, tài liệu về sản xuất nông nghiệp 

- Niên giám thống kê năm 2020 do Cục thống kê tỉnh Ninh Thuận cung cấp; 

- Báo cáo PCTT tỉnh Ninh Thuận hàng năm từ 2015 đến 2020 

- Báo cáo KTTV tỉnh Ninh Thuận hàng năm từ 2015 đến 2020 

- Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

- Kế thừa từ các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trước đây 

Các số liệu sử dụng trong nghiên cứu này lấy từ kết quả điều tra trong 

thời gian đến năm 2020, gồm 400 hộ nông dân tại các xã chịu tác động rõ rệt 

của hạn hán trong bối cảnh BĐKH theo mùa tại tỉnh Ninh Thuận. Để đảm bảo 

tính khách quan, chính xác của nghiên cứu, các hộ nông dân này được lựa 

chọn ngẫu nhiên. Kết quả thu về được 375 mẫu, tỉ lệ mẫu điều tra hợp lệ là 

93,75%. Kết quả liên quan thu được trình bày trong bảng dưới đây: 

Từ kết quả bảng 2.7 có thể thấy, trong số 375 hộ nông dân tham gia 

điều tra, có 12% số đối tượng tham gia điều tra ở độ tuổi dưới 30, 8,54% số 

đối tượng điều tra gia điều tra ở độ tuổi trên 61. Tỉ lệ nam nữ lần lượt là 71% 
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và 28%. Liên quan trình độ học vấn, tỉ lệ số nông dân tham gia điều tra điều 

tra tốt nghiệp tiểu học là cao nhất (39,2%), sau đó tới tốt nghiệp trung học 

cơ sở (27,73%), tiếp đó là không biết chữ (17,33%), tốt nghiệp phổ thông 

trung học (12,54%). Tỉ lệ trên trung học phổ thông chỉ là 3,2%. 

Bảng 2.7. Các đặc trưng cơ bản liên quan đến người dân được điều tra 

Biến số Miêu tả 
Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Độ tuổi 

≤30 tuổi 45 12 

31~45 tuổi 160 42,66 

46~60 tuổi 138 36,8 

>61 tuổi 32 8,54 

Giới tính 
Nam 270 72 

Nữ 105 28 

Học vấn 

Không biết chữ 65 17,33 

Tốt nghiệp tiểu học 147 39,2 

Tốt nghiệp trung học cơ sở 104 27,73 

Tốt nghiệp phổ thông trung học 47 12,54 

Tốt nghiệp trên trung học phổng thông 12 3,2 

Nguồn: Tác giả 

2.3.3. Kịch bản BĐKH khu vực nghiên cứu 

Kịch bản biến đổi khí hậu chi tiết cho tỉnh Ninh Thuận là cơ sở khoa học 

trong việc tính toán kịch bản hạn hán và là một trong những căn cứ xác định 

mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với hạn hán trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu. 

Trong Luận án, kịch bản biến đổi khí hậu cho tỉnh Ninh Thuận được tác 

giả tham khảo từ kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

năm 2020 [1] và Báo cáo cập nhật kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí 
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hậu cho tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 [29]. Dưới đây 

luận án giới thiệu một số yếu tố cơ bản của kịch bản BĐKH ở Ninh Thuận. 

Các kết quả dự tính biến đổi khí hậu cho tỉnh Ninh Thuận được so sánh với 

thời kỳ cơ sở 1986-2005. 

* Kịch bản nhiệt độ  

- Nhiệt độ trung bình: 

Theo kịch bản RCP4.5, Năm 2025 sự phân bố nhiệt độ trung bình cả 

năm không có sự thay đổi giữa các huyện và thành phố của tỉnh Ninh Thuận. 

Nhiệt độ trung bình cả năm của toàn tỉnh đều tăng khoảng 0,6oC. Năm 2030 

sự phân bố nhiệt độ trung bình tăng từ 0,6oC đến 0,7oC. Nơi có nhiệt độ tăng 

cao nhất là huyện Bắc Ái với nhiệt độ tăng khoảng 0,7oC. Các huyện Ninh 

Sơn, Bắc Ái, Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước, Thuận Nam và Thành phố 

Phan Rang – Tháp Chàm là nơi có nhiệt độ trung bình tăng ít nhất với khoảng 

0,6oC. Năm 2050 sự phân bố nhiệt độ trung bình cả năm không có sự thay 

đổi giữa các huyện và thành phố của tỉnh Ninh Thuận. Nhiệt độ trung bình cả 

năm của toàn tỉnh đều tăng khoảng 1,4oC. Năm 2100 sự phân bố nhiệt độ 

trung bình tăng từ 1,80C đến 1,90C. Nơi có nhiệt độ tăng cao nhất là huyện 

Ninh Sơn và Bắc Ái với nhiệt độ tăng khoảng 1,9oC. Thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước và Thuận Nam là nơi 

có nhiệt độ trung bình tăng ít nhất với khoảng 1,8oC [29]. 

Theo kịch bản RCP8.5, vào năm 2025 và năm 2030 sự phân bố nhiệt 

độ trung bình cả năm không có sự thay đổi giữa các huyện và thành phố của 

tỉnh Ninh Thuận. Nhiệt độ trung bình cả năm của toàn tỉnh đều tăng khoảng 

0,7oC.  Năm 2050 nhiệt độ trung bình cả năm của toàn các huyện đều tăng 

khoảng 1,9oC. Năm 2100 sự phân bố nhiệt độ trung bình tăng từ 3,3oC đến 

3,5oC. Nơi có nhiệt độ tăng cao nhất là huyện Ninh Sơn và Bắc Ái với nhiệt 

độ tăng khoảng 3,5oC. Huyện Ninh Hải, Thuận Nam và Thành phố Phan 



70 
 

Rang là nơi có mức tăng nhiệt độ trung bình ít nhất với khoảng 3,3oC [29]. 

  

Hình 2.10.  Mức độ biến đổi nhiệt độ trung bình năm khu vực tỉnh Ninh 

thuận theo kịch bản RCP 4.5  [29] 

 

  

Hình 2.11. Mức độ biến đổi nhiệt độ trung bình năm khu vực tỉnh Ninh 

Thuận theo kịch bản RCP 8.5 [29] 
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* Kịch bản lượng mưa  

- Lượng mưa năm 

Theo kịch bản RCP4.5, năm 2025 lượng mưa trung bình tăng từ 0,2–

3,1% tăng cao nhất ở khu vực huyện Ninh Hải và thấp nhất ở huyện Ninh 

Phước. Năm 2030, lượng mưa tăng từ 0,2–3,3% tăng cao ở khu vực huyện 

Thuận Bắc. Vào năm 2050, lượng mưa phân bố không đều giữa các khu vực, 

huyện Ninh Sơn, Ninh Phước và thành phố Phan Rang–Tháp Chàm lượng 

mưa giảm khoảng 0,2%, các huyện còn lại lượng mưa có xu hướng tăng từ 

0,7–5,2%. Lượng mưa trung bình cả năm 2100 biến động không đều từ giảm 

2,8% đến tăng 2%. Huyện Ninh Phước là nơi có mức biến đổi lượng mưa 

giảm nhiều nhất với khoảng 2,8%. Huyện Ninh Hải là nơi có mức biến đổi 

lượng mưa tăng cao nhất với khoảng 2,0% [29]. 

  

Hình 2.12. Mức độ biến đổi lượng mưa năm (mm) tỉnh Ninh Thuận theo 

kịch bản RCP4.5 [29] 
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Theo kịch bản RCP8.5, năm 2025 lượng mưa trung bình tại Ninh 

Thuận có tăng từ 3,8–9,1% và tăng cao ở khu vực huyện Ninh Hải, Thuận 

Bắc và một phần thành phố Phan Rang–Tháp Chàm. Năm 2030, lượng mưa 

tăng từ 3,7–9,1% sự phân bố lượng mưa phân bố tương tự như năm 2025. 

Năm 2050, lượng mưa có sự phân bố tăng giảm không đồng đều, huyện Ninh 

Phước có lượng mưa giảm 2,1%, tuy nhiên khu vực huyện Bắc Ái và Thuận 

Bắc có lượng mưa tăng khoảng 2,5%. Đến năm 2100 có sự phân bố lượng 

mưa có xu hướng giảm từ 1,3% đến 8,9%, huyện Ninh Hải là nơi có lượng 

mưa giảm ít nhất với khoảng 1,3%, nơi có lượng mưa giảm nhiều nhất là 

huyện Ninh Phước với khoảng 8,9% [29]. 

  

Hình 2.13. Mức độ biến đổi lượng mưa năm (mm) tỉnh Ninh Thuận theo 

kịch bản RCP8.5 [29]. 

Tiểu kết chương 2: 

- Cơ sở khoa học và các phương pháp nghiên cứu của luận án được khái 

quát theo hai hướng nghiên cứu chính là nghiên cứu về hạn hán và hành vi thích 
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ứng với hạn hán của các hộ nông dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp.  

- Trong số các chỉ tiêu đánh giá về hạn hán, luận án sẽ sử dụng cơ sở 

khoa học các chỉ tiêu hạn khí tượng MI để đánh giá xu thế hạn, xây dựng kịch 

bản hạn hán trong tương lai và  chỉ số khô hạn nhiệt ẩm TK  là chỉ tiêu quan 

trọng để xác định mức độ phù hợp chỉ số hạn viễn thám. Đối với chỉ số hạn 

nông nghiệp luận án sử dụng chỉ số hạn viễn thám VTCI để đánh giá thực 

trạng và xây dựng bản đồ phân vùng mức độ khắc nghiệt của hạn hán đến cấp 

xã làm cơ sở đề xuất các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với 

từng vùng hạn của tỉnh Ninh Thuận. 

- Về cơ sở nghiên cứu hành vi thích ứng với hạn hán của các hộ nông dân 

trong phát triển sản xuất nông nghiệp luận án đã sử dụng mô hình lý thuyết để 

làm rõ mối tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi lựa chọn biện 

pháp thích ứng với hạn hán của hộ nông dân. Trong mô hình nghiên cứu thực 

chứng, tài nguyên của hộ nông dân và các yếu tố môi trường bên ngoài được 

chỉ ra là các yếu tố có ảnh hưởng rõ rệt nhất tới xu hướng quyết sách lựa chọn 

hành vi thích ứng hạn hán của hộ nông dân từ đó làm cơ sở cho việc lựa chọn 

và đề xuất mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình phù hợp, thích ứng với hạn 

hán từng vùng trong phát triển sản xuất nông nghiệp ở Ninh Thuận. 

- Luận án cũng chỉ rõ các số liệu thu thập dùng trong nghiên cứu, ngoài 

các số liệu khí tượng thủy văn, còn có các số liệu viễn thám nhằm nâng cao 

mức độ trực quan và tăng cường độ phân giải của các nghiên cứu về hạn hán 

trong việc phân vùng mức độ khắc nghiệt của hạn hán đến cấp xã. Các số liệu 

về thực trạng sản xuất nông nghiệp cũng như các số liệu điều tra khảo sát thực 

tế và các mẫu phiếu điều tra khá phong phú là các thông tin quan trọng trong 

việc đánh giá hành vi thích ứng với hạn hán của các hộ gia đình, từ đó có 

những đề xuất về mô hình thích ứng với hạn hán. 
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CHƯƠNG 3:  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ HẠN HÁN,  HÀNH VI THÍCH ỨNG VỚI 

HẠN HÁN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

HỘ GIA ĐÌNH THÍCH ỨNG VỚI HẠN HÁN Ở NINH THUẬN 

Dưới đây luận án trình bày cụ thể kết quả nghiên cứu của các yếu tố làm 

cơ sở khoa học để xác định các biện pháp thích ứng và đề xuất mô hình phát 

triển kinh tế hộ gia đình trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận. 

3.1. Kết quả phân vùng hạn hán, đánh giá xu thế hạn hán và xây dựng 

kịch bản hạn hán tỉnh Ninh Thuận 

3.1.1. Kết quả phân vùng hạn hán bằng chỉ số viễn thám VTCI đến cấp xã 

Căn cứ quy trình xây dựng bản đồ hạn hán Hình 2.7, trên cơ sở dữ liệu 

ảnh MODIS qua quá trình tiền xử lý ảnh và xác định được các chỉ tiêu viễn 

thám LST và NDVI luận án đã tính toán và đưa ra kết quả đồ thị phân tán của 

LST và NDVI cho từng tuần ở Ninh Thuận. Hình 3.2. là minh họa kết quả 

một tổ hợp ảnh 8 ngày của một tuần của đồ thị phân tán (scatterplots) của 

LST như là một hàm số của chỉ số thực vật chuẩn hóa NDVI được xây dựng 

cho từng ảnh MODIS đã được chọn. 

Giá trị LSTmaxNDVIi và LSTminNDVIi được xác định như giá trị nhiệt độ 

trung bình của bề mặt trong điều kiện nước được cung cấp có giới hạn và 

không có giới hạn. Đường rìa khô (đường màu đỏ) và đường rìa ướt (đường 

màu xanh) được xác định theo phương pháp hồi quy tuyến tính và cho kết quả 

tại các phương trình ở Hình 3.1. Sau đó áp dụng công thức 2.2 để tính giá trị 

VTCI cho từng tuần. Dưới đây là kết quả về đồ thị phân tán của LST và 

NDVI của một số tuần: 

Từ các phương trình hồi quy nhận thấy (Hình 3.2): hệ số tương quan 

của các phương trình “rìa khô” “rìa ướt” rất cao (R2>0,64 tương ứng với 

R>0,80) chứng tỏ xu thế hạn hán phù hợp với quá trình bốc thoát hơi. Độ dốc 
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của các đường rìa khô thường lớn hơn các đường rìa ướt điều đó chứng tỏ sự 

ảnh hưởng của không gian LST-NDVI đối với quá trình hạn hán lớn hơn đối 

với quá trình ẩm ướt, phù hợp với thực tế của quá trình khô hạn. Từ những 

phân tích trên ta có thể tin tưởng khi sử dụng phương trình trong Hình 3.2 để 

tính chỉ tiêu hạn hán bằng các dữ liệu viễn thám cho toàn bộ chuỗi thời gian. 

  

Tuần 3/11/2018 Tuần 2/2/2018 

 Hình 3.1. Đồ thị phân tán của LST theo NDVI khu vực Ninh Thuận 

Nguồn: Tác giả 

  

 Hình 3.2. Đồ thị đường rìa khô và rìa ướt tuần 3 tháng 11/2018  

và tuần 2 tháng 02/2018 khu vực Ninh Thuận 

Nguồn: Tác giả 

Để so sánh với kết quả tính toán từ ảnh viễn thám và kết quả tính toán từ 

các số liệu khí tượng cho từng vùng, luận án đã tính toán chỉ số hạn hán TK  

(công thức 2.3) tương ứng với chỉ số hạn VTCI được tính cho chuỗi ảnh tổ 

hợp 8 ngày theo cùng thời gian và kết quả được thể hiện trên Hình 3.3. 
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Từ các đồ thị trên hình vẽ ta nhận thấy: Hệ số tương quan giữa chỉ số 

hạn VTCI được tính theo dữ liệu vệ tinh và chỉ số hạn TK được tính từ số 

liệu khí tượng của trạm quan trắc là tương đối cao. Hệ số tương R2 = 0,64 

tương ứng với R= 0,80 thể hiện sự đồng nhất tương đối giữa giá trị đo bằng 

các số liệu viễn thám và giá trị đo tại các trạm khí tượng. Điều này chứng tỏ 

sự tin tưởng cho thuật toán tính chỉ số hạn hán bằng chỉ số VTCI trên cơ sở 

dữ liệu viễn thám. 

 

 Hình 3.3. Tương quan giữa chỉ số hạn  VTCI và chỉ số hạn TK  

Nguồn: Tác giả 

Luận án đã xây dựng hai bộ bản đồ: bản đồ tần suất hạn đề cập hạn hán 

xảy ra nhiều hay ít nhưng mức độ có thể khắc nghiệt hoặc không khắc nghiệt. 

Còn bản đồ khắc nghiệt thể hiện tính chất, mức độ khắc nghiệt của hạn hán tại 

khu vực nghiên cứu. Ví dụ: có khu vực tần suất hạn thường xuyên nhưng các 

lần xuất hiện lại nhẹ thì hạn hán khu vực đó chưa chắc đã khắc nghiệt. Nhưng 

có những khu vực tần xuất hạn không thường xuyên, nhưng mỗi lần xuất hiện 

lại rất khắc nghiệt và ngược lại. Tóm lại, tần suất hạn cho biết hạn ở một khu 

vực hạn xảy ra nhiều hay ít mà không thể hiện rõ ràng mức độ hạn trầm trọng 

hay không trầm trọng. Ngược lại bản đồ mức độ khắc nghiệt không cho biết 

hạn xảy ra nhiều hay ít mà chỉ biết hạn ở đây khi đã xảy ra thì rất khắc nghiệt. 

Kết hợp cả hai bản đồ sẽ quan sát được ở một khu vực hạn xảy ra nhiều hay ít, 
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mức độ khắc nghiệt cao hay thấp.  

Để xây dựng được bản đồ mức độ khắc nghiệt hạn nông nghiệp, trước 

tiên tính toán chỉ số VTCI từ các ảnh tổ hợp 8 ngày cho từng tuần như đã 

trình bày ở trên, sau đó tính VTCI trung bình cho từng tháng của từng năm 

trong suốt thời gian từ 2000 đến 2020. Sau khi tính giá trị VTCI trung bình 

cho từng tháng, nghiên cứu tiến hành phân ngưỡng giá trị VTCI để xác định 

ngưỡng hạn (Bảng 3.1). Cuối cùng xác định mức độ khắc nghiệt hạn hán. 

Với bản đồ tần suất xuất hiện của hạn hán, sử dụng phương pháp thống 

kê như sau: Trước hết lựa chọn các chỉ số VTCI < 0,6 được tính là tháng hạn, 

sau đó áp dụng công thức tính tần suất hạn như sau: 

P = (n’/n)* 100 

Trong đó, P là tần suất hạn; n’ là số tháng hạn với chỉ số VTCI < 0,6; n 

là tổng số tháng trong thời gian xem xét. 

Sau đó các số liệu tính toán được xuất ra dạng text để nhập vào phần mềm 

ArcGis nhằm tiến hành phân ngưỡng các mức hạn và biên tập bản đồ [14]. 

 Toàn bộ tập bản đồ chuyên đề các đặc trưng hạn nông nghiệp được biên 

tập và lưu trên phần mềm ArcGIS bao gồm: 

 Tập bản đồ tần suất hạn nông nghiệp được thể hiện trong hai mùa: mùa 

mưa (Hình 3.5) và mùa khô (Hình 3.6) 

Bảng 3.1. Tần suất xuất hiện hạn tương ứng với diện tích hạn nông nghiệp ở 

Ninh Thuận (VTCI<0.6) 

Tần suất 

hạn (%) 

Diện tích hạn mùa mưa 

(km2) 

Diện tích hạn mùa khô 

(km2) 

<30 730 378 

30-50 940 735 

50-60 245 398 

60-85 624 814 

85-100 816 1030 

Tổng số 3355 3355 

Nguồn: Tác giả 

Trên hai bản đồ Hình 3.5, 3.6 và Bảng 3.1 nhận thấy cho dù mùa mưa 

hay mùa khô trên lãnh thổ tỉnh Ninh Thuận đều xuất hiện hạn hán. Tuy nhiên 
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mùa khô các mức tần suất hạn 50% trở lên diện tích bị hạn cao hơn mùa mưa 

khoảng 600 km2. 

 

Hình 3.4. Bản đồ tần suất hạn nông nghiệp mùa mưa tỉnh Ninh Thuận 

(VTCI<0.6) 

Nguồn: Tác giả 
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Nguồn: Tác giả 

Hình 3.5. Bản đồ tần suất hạn nông nghiệp mùa khô tỉnh Ninh Thuận 

(VTCI<0.6)  



80 
 

 
Nguồn: Tác giả 

Hình 3.6. Bản đồ mức độ khắc nghiệt hạn nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận 

 theo chỉ số VTCI  
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Tập bản đồ mức độ khắc nghiệt hạn nông nghiệp theo phân ngưỡng chỉ 

số VTCI ở Bảng 3.1, thể hiện phân bố mức độ khắc nghiệt của hạn hán nông 

nghiệp cho từng huyện, xã cụ thể (Hình 3.6). 

Bảng 3.2. Mức độ hạn tương ứng với diện tích hạn nông nghiệp 

 ở Ninh Thuận 

Mức độ hạn Diện tích (km2) Tỷ lệ (%) diện tích hạn so với 

tổng diện tích 

Không hạn 690 20,6 

Hạn nhẹ 815 24,3 

Hạn trung bình 325 9,7 

Hạn nặng 463 13,8 

Hạn rất nặng 1062 31,6 

Tổng số 3355 100 

Nguồn: Tác giả 

 Hạn nặng chiếm khoảng gần 500 km2 (tỷ lệ 13.8% diện tích toàn tỉnh), 

phân bố chủ yếu tại phía Nam huyện Bắc Ái, phía Bắc tỉnh Ninh Sơn và rải 

rác ở một số huyện Thuận Nam, Thuận Bắc. 

 Hạn rất nặng hơn 1.000 km2 (tỷ lệ 31,6% diện tích toàn tỉnh), phân bố 

gần như toàn bộ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, các huyện Ninh Hải, 

Ninh Phước, đại bộ phận huyện Thuận Nam, một phần huyện Thuận Bắc và 

huyện Ninh Sơn. 

 Diện tích mức độ khắc nghiệt hạn hán tại các huyện, xã dược thể hiện 

ở Bảng 3.2. Cụ thể mức độ hạn của từng huyện như sau:  

 Huyện Bắc Ái nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh, nằm trải dài Đông Nam- 

Tây Bắc, trong đó phía Đông Nam gồm xã Phước Trung và xã Phước Tiến là 

tâm hạn của tỉnh có mức độ hạn nặng và rất nặng chiếm khoảng 19% diện 

tích của huyện, hạn trung bình nằm tiếp giáp với tâm hạn chiếm diện tích 

13,8% bao gồm các xã Phước Tân, Phước Chính, Phước Đại, phần còn lại 
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chiếm gần 70% diện tích huyện là hạn nhẹ và không hạn, nằm ở phía Tây 

Bắc của huyện. Huyện Bắc Ái là một trong những huyện có diện tích hạn nhẹ 

và không hạn chiếm diện tích lớn nhất của tỉnh.  

Bảng 3.3. Diện tích và tỷ lệ hạn nông nghiệp các huyện ở tỉnh Ninh Thuận 

Huyện 

          Mức độ  

               hạn 

Đơn vị 

Không 

hạn 
Hạn nhẹ 

Hạn Trung 

Bình 

Hạn 

Nặng 

Hạn Rất 

Nặng 

Bắc Ái 

Diện tích 

(km2) 
418,0 261,8 139,9 141,9 53,7 

Tỷ lệ (%) 41,2 25,8 13,8 14,0 5,3 

Thuận Bắc 

Diện tích 

(km2) 
0,0 132,2 26,5 62,6 96,1 

Tỷ lệ (%) 0,0 41,7 8,4 19,7 30,3 

Ninh Hải 

Diện tích 

(km2) 
0,0 84,0 14,1 18,1 129,6 

Tỷ lệ (%) 0,0 34,2 5,7 7,3 52,8 

Ninh Phước 

Diện tích 

(km2) 
0,0 55,3 14,3 21,1 252,9 

Tỷ lệ (%) 0,0 16,1 4,2 6,1 73,6 

Thuận Nam 

Diện tích 

(km2) 
0,0 172,5 56,1 55,6 271,7 

Tỷ lệ (%) 0,0 31,0 10,1 10,0 48,9 

Phan Rang 

Diện tích 

(km2) 
0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 

Tỷ lệ (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Ninh Sơn 

Diện tích 

(km2) 
21,5 348,5 75,0 135,5 183,2 

Tỷ lệ (%) 2,8 45,6 9,8 17,7 24,0 

 Nguồn: Tác giả  

 Huyện Thuận Bắc: nằm ở phía Bắc của tỉnh, phía Tây Nam của huyện 

xã Bắc Phong và Bắc Sơn, Lợi Hải cũng nằm trong tâm hạn của tỉnh, mức độ 

hạn rất nặng và hạn nặng chiếm hơn 50% diện tích toàn huyện, khu vực hạn 
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nhẹ tới trung bình nằm ở phía Bắc của huyện bao gồm các xã Công Hải, 

Phước Chiến, Phước Kháng. 

 Huyện Ninh Hải: nằm ở phía đông của tỉnh, sườn phía đông hoàn toàn 

giáp biển. Hầu hết các xã đều ở mức độ hạn rất nặng ngoại trừ khu vực xã 

Vĩnh Hải có mực độ hạn từ nhẹ tới trung bình.  

 Huyện Ninh Phước: Huyện Ninh Phước cũng là một trong những huyện 

hạn nhất của tỉnh. Hầu hết các xã đều ở mức hạn rất nặng ngoại trừ khu vực 

xã Phước Thái mức độ hạn từ nhẹ tới trung bình. 

 Huyện Thuận Nam: nằm ở phía nam của tỉnh, hầu hết các xã đều ở mức 

hạn nặng và rất nặng ngoại trừ khu vực xã Cà Ná mức độ hạn trung bình, khu 

vực xã Phước Hà mức độ hạn nhẹ. 

 Thành phố Phan Rang: trung tâm hành chính của tỉnh gần như 100% 

diện tích của thành phố là hạn rất nặng. Nguyên nhân chủ yếu do điều kiện 

thời tiết mưa ít, nhiều tháng trong năm lượng bốc thoát hơi vượt lượng mưa, 

ngoài ra hạ tầng xây dựng của thành phố mật độ dày đặc nhà cửa, giao 

thông… cũng là nguyên nhân thể hiện hạn hán trên ảnh viễn thám 

 Huyện Ninh Sơn: nằm ở phía Tây của tỉnh, huyện Ninh Sơn có diện tích 

hạn nặng và rất nặng chiếm gần 42% diện tích của huyện bao gồm các xã 

Nhơn Sơn, Lương Sơn, Tân Sơn, Mỹ Sơn. Khu vực xã Hòa Sơn, Quảng Sơn, 

Lâm Sơn chịu mức độ hạn trung bình, khu vực xã Ma Nới ở mức hạn nhẹ.  

 Từ các phân vùng và phân tích hạn hán của từng huyện sẽ là cơ sở cho 

việc đề xuất các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với từng 

vùng hạn sẽ được đề cập ở các chương sau. 

3.1.2. Xu thế hạn hán và kịch bản hạn hán tỉnh Ninh Thuận  

Để có cơ sở khoa học, định hướng cho các hộ gia đình trong việc phát 

triển sản xuất nông nghiệp thích ứng với BĐKH đặc biệt là hạn hán trong 

tương lai, luận án có một số đánh giá về xu thế hạn hán và kịch bản hạn hán 
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trên cơ sở các số liệu khí tượng thủy văn và kịch bản BĐKH 2020. 

3.1.2.1. Xu thế hạn hán theo chỉ số hạn MI ở Ninh Thuận 

Sử dụng phương pháp tính toán chỉ số MI như trình bày ở Chương 2 

Mục 2.2.3 và số liệu khí tượng của Trạm Phan Rang từ năm 1993 – 2020, 

luận án án đã tính được chỉ số hạn MI cho hai mùa: mùa khô (từ tháng I đến 

tháng VIII) và mùa mưa (từ tháng IX đến tháng XII), kết quả được thể hiện 

ở Bảng 3.4. Nhận thấy trong hầu hết các năm tại trạm Phan Rang chỉ số MI 

trung bình của cả mùa khô đều nhỏ hơn 0,8 (mức độ hạn nhẹ). Tuy nhiên, 

nếu tính chỉ hạn hạn MI theo từng tháng của cả giai đoạn 1993-2020 nhận 

thấy chỉ số MI từ tháng I đến tháng IV đều nhỏ hơn 0,4 (mức độ hạn nghiêm 

trọng), các tháng từ tháng V – VII hạn xảy ra nhẹ hơn, vào mùa mưa ít xảy 

ra hạn hơn.  

Bảng 3.4. Kết quả tính toán chỉ số hạn MI theo từng mùa 

Năm 
Trung bình  

Năm 
Trung bình  

Mùa khô Mùa mưa Muà khô Mùa mưa 

1993 0,51 0,76 2007 0,80 1,09 

1994 0,96 0,93 2008 0,82 0,75 

1995 0,65 0,98 2009 0,67 0,74 

1996 0,68 1,79 2010 0,40 1,50 

1997 0,58 0,55 2011 0,76 0,93 

1998 0,37 1,85 2012 0,71 1,09 

1999 1,26 1,11 2013 0,51 0,82 

2000 0,80 1,74 2014 0,62 0,72 

2001 0,75 0,70 2015 0,46 0,77 

2002 0,72 0,82 2016 0,63 1,51 

2003 0,78 0,80 2017 0,47 0,90 

2004 0,80 0,19 2018 0,58 1,10 

2005 0,66 1,02 2019 0,52 0,59 

2006 0,84 0,98 2020 0,50 0,70 

Nguồn: Tác giả 
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Bảng 3.5. Kết quả tính toán chỉ số hạn MI theo tháng  

Trung bình tháng giai đoạn 1993 - 2020 

Tháng MI Cấp hạn 

I 0,15 Hạn nghiêm trọng 

II 0,04 Hạn nghiêm trọng 

III 0,09 Hạn nghiêm trọng 

IV 0,24 Hạn nghiêm trọng 

V 0,61 Hạn nhẹ 

VI 0,56 Hạn nhẹ 

VII 0,55 Hạn nhẹ 

VIII 0,37 Hạn nghiêm trọng 

IX 1,26 Không hạn 

X 1,80 Không hạn 

XI 2,31 Không hạn 

XII 1,43 Không hạn 

Nguồn: Tác giả 

 

(a) 
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(b) 

Nguồn: Số liệu Đài KTTV tỉnh Ninh Thuận 

Hình 3.7. Xu thế chỉ số hạn mùa khô hình (a) và mùa mưa hình (b) 

tại trạm Phan Rang giai đoạn 1993 – 2020 

Xu thế biến đổi của chỉ số khô hạn MI vào mùa mưa và mùa khô trong 

giai đoạn 1993 – 2020 đều có xu thế giảm với tốc độ 0.009/năm (với kiểm 

nghiệm thống kê vượt mức 0,05). Điều này chứng tỏ mức độ hạn hán tại Ninh 

Thuận đang càng ngày càng nghiêm trọng.  

3.1.2.2. Kịch bản hạn hán ở Ninh Thuận 

Căn cứ kịch bản biến đổi khí hậu 2020 cho tỉnh Ninh Thuận như đã trình 

bày ở trên, sử dụng phương pháp tính toán chỉ số hạn MI được trình bày tại 

Chương 2 mục 2.2.3.2  luận án đã tính được chỉ số hạn MI cho thời kỳ đến 

năm 2050, ứng với 2 kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 tại tỉnh Ninh Thuận. Kết 

quả tính toán và phân cấp hạn theo kịch bản BĐKH cho thấy: ở hai kịch bản 

RCP 4.5 và RCP 8.5 có sự khác nhau về chỉ số hạn MI, đại đa số các tháng 

chỉ số hạn MI của kịch bản cao RCP8.5 thấp hơn so với kịch bản thấp RCP4.5 

ngoại trừ các tháng XI và XII. Như vậy trong trường hợp kịch bản cao xảy ra 
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hạn hán sẽ xuất hiện cao hơn. Kết quả này là một trong những tiêu chí quan 

trọng trong việc lựa chọn các mô hình sản xuất của hộ gia đình thích ứng với 

hạn hán trong tương lai. 

Bảng 3.6. Chỉ số hạn MI theo kịch bản biến đổi khí hậu đến năm 2050  

tỉnh Ninh Thuận 

Tháng 
Kịch bản RCP 4.5  Kịch bản RCP 8.5 

MI Phân cấp MI Phân cấp 

I 0,02 HNT 0,02 HNT 

II 0,02 HNT 0,02 HNT 

III 0,06 HNT 0,05 HNT 

IV 0,12 HNT 0,11 HNT 

V 0,43 HN 0,42 HN 

VI 0,52 HN 0,5 HN 

VII 0,37 HNT 0,36 HNT 

VIII 0,4 HNT 0,39 HNT 

IX 1,3 KH 1,29 KH 

X 1,43 KH 1,41 KH 

XI 1,58 KH 1,71 KH 

XII 1,06 KH 1,15 KH 

HNT: hạn nghiêm trọng; HN: hạn nặng, KH: không hạn 

Nguồn: Tác giả 

3.2. Hiện trạng sản xuất nông nghiệp và thực trạng các mô hình kinh tế 

hộ gia đình trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Ninh Thuận 

3.2.1. Hiện trạng sản xuất nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận 

 Để có cơ sở đề xuất các mô hình phát triển hộ kinh tế gia đình thích 

ứng với hạn hán trong bối cảnh BĐKH, trước hết cần nghiên cứu và đánh giá 

hiện trạng sản xuất nông nghiệp và các mô hình kinh tế hộ gia đình hiện nay ở 

tỉnh Ninh Thuận. 
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Sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản chủ yếu liên 

quan tới kinh tế hộ gia đình. Để có cái nhìn tổng thể về kinh tế hộ gia đình 

trong sản xuất nông nghiệp, luận án có khái quát một số nét cơ bản về sản 

xuất nông nghiệp ở tỉnh Ninh Thuận trong 10 năm gần đây 2010- 2020: 

Diện tích cây trồng giảm mạnh nhất là cây hàng năm (rau, đậu, mía, 

thuốc lá, cây cảnh), giảm mạnh ở thời kỳ năm 2015 - 2020 so với thời kỳ năm 

2010-2014, mức giảm đến 85%. Diện tích trồng lúa từ năm 2010 đến năm 

2016 không có thay đổi nhiều, tuy nhiên từ năm 2017 đến năm 2020 có xu thế 

giảm, đặc biệt diện tích năm 2020 so với năm 2019 giảm đến 26,7%. Đối với 

cây ngô diện tích gieo trồng toàn tỉnh thời kỳ 2016-2020 cũng giảm nhiều so 

với thời kỳ 2010-2015, mức giảm khoảng 20%. (Hình 3.8). Diện tích các cây 

trồng này giảm nhiều có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về hạn 

hán, do các cây trồng này đòi hỏi sử dụng nhiều nước. Về diện tích tăng thì 

cây lấy củ, diện tích tăng lớn nhất là thời kỳ 2016-2020, chỉ tính riêng năm 

2020 so với năm 2019 diện tích tăng 13,3%, đặc biệt tăng mạnh ở diện tích 

trồng sắn, do sắn là cây chịu hạn tốt, được hộ dân trồng chuyển đổi thay thế 

trên nền những cây trồng chịu hạn. Cây ăn quả và cây công nghiệp diện tích 

cũng tăng nhưng xu thế tăng không rõ ràng Hình 3.9. 

  

Hình 3.8. Diễn biến diện tích gieo trồng lúa, ngô, cây hàng năm  

(năm 2010-2020)  tỉnh Ninh Thuận [3] 



89 
 

 

Hình 3.9. Diễn biến diện tích gieo trồng cây lấy củ, cây ăn quả, cây công nghiệp 

(năm 2010-2020) tỉnh Ninh Thuận [3] 

Chỉ tính riêng năm 2020: vụ Đông xuân: thực hiện sản xuất cánh đồng 

lớn lúa là 2.196,4 ha; cánh đồng lớn măng tây xanh quy mô 35 ha; cánh đồng 

lớn ngô với qui mô 80 ha. Vụ Hè thu: Thực hiện cánh đồng lớn lúa với qui mô 

diện tích 2.372,9 ha. Phát triển và duy trì cánh đồng lớn măng tây với qui mô 

50 ha tại xã An Hải và xã Phước Hải. Cánh đồng lớn ngô với quy mô 130 ha. 

Năm 2020 bên cạnh những thành quả đạt được, khó khăn do tình hình 

hạn hán kéo dài làm diện tích phải tạm dừng gieo trồng lớn và gây thiệt hại 

277 ha cây trồng các loại (lúa: 89,5 ha; cây màu: 48,55 ha; cây ăn quả: 63,4 

ha, cây lâm nghiệp 9 ha, cây CN 62,95 ha). 

3.2.2. Thực trạng một số mô hình kinh tế hộ gia đình trong sản xuất nông 

nghiệp ở tỉnh Ninh Thuận  

Thống kê hơn 400 phiếu điều tra và thực tế điều tra khảo sát tỉnh Ninh 

Thuận có thể nhận thấy: Hiện trạng mô kinh tế hộ gia đình của các huyện 

như sau: 
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- Thành phố Phan Rang Tháp Chàm: Ứng dụng “1 phải 5 giảm” (phải 

sử dụng giống lúa xác nhận và giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng thuốc 

bảo vệ thực vật (BVTV), giảm lượng phân đạm, giảm lượng nước) trên cây 

lúa là một trong những mô hình được thành phố tích cực nhân rộng trong 

những năm qua. trong đó cây lúa chiếm diện tích khá lớn. Nông dân phường 

Văn Hải, Đô Vinh, Mỹ Hải, Mỹ Bình và xã Thành Hải thực hiện mô hình rau 

an toàn. Mô hình nâng cao giá trị các cây trồng chủ lực khác như nho, táo, tỏi, 

măng tây xanh theo hướng an toàn. Bên cạnh các mô hình trồng trọt, thành 

phố cũng chú trọng triển khai các mô hình chăn nuôi. Gần đây nhất là mô 

hình “Ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi”  

- Huyện Bắc Ái: Mô hình kinh tế chủ yếu là lúa nước, mỳ cao sản, bắp, 

đậu, cây ăn quả kết hợp mô hình chăn nuôi heo, bò, dê. 

- Huyện Ninh Sơn: Mô hình kinh tế hộ gia đình bao gồm: trồng 2 lúa 1 

bắp, trồng kiệu thâm canh, trồng mía, nho, táo, dưa trong nhà màng. Mô hình 

vỗ béo bò, dê lấy thịt, bò cái sinh sản. 

- Huyện Ninh Phước: Ninh Phước là huyện có thế mạnh về sản xuất 

NN, huyện đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh tốc độ tăng 

trưởng ngành NN theo hướng bền vững. Phát triển các mô hình trồng lúa 

nước theo hướng 1 phải 5 giảm. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù 

hợp với từng vùng, từng địa phương để hình thành các vùng chuyên canh cây 

trồng với quy mô lớn tại các xã, thị trấn, tạo ra khối lượng hàng hóa dồi dào 

như sản xuất bắp giống mô hình trồng nho sạch, táo sạch ở các xã: Phước 

Thuận, Phước Vinh. 

- Huyện Thuận Bắc: Mô hình kinh tế hộ gia đình chủ yếu ở đây là: 

trồng lúa nước ở những nơi có hệ thống thuỷ lợi. Mô hình trồng bắp, đậu, sắn, 

tỏi, nha đam. Mô hình trồng cây ăn quả. Mô hình trồng cỏ chăn nuôi. Mô hình 

chăn nuôi heo, bò, dê vỗ béo và dê sinh sản. 
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- Huyện Thuận Nam: Mô hình kinh tế hộ gia đình chủ yếu là nuôi 

trồng thủy sản, như mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, ốc hương, nuôi cá bớp, 

trồng rong sụn tập trung chủ yếu ở xã Phước Dinh. Ngoài ra, các mô hình 

trồng trọt thích ứng với hạn hán, như: Mô hình tưới nước tiết kiệm đối với cây 

nho, cỏ chăn nuôi ở Phước Nam, Phước Ninh; mô hình sản xuất lúa giống 

nguyên chủng ở Phước Nam 30ha/88 hộ tham gia. Thông qua chuyển đổi cây 

trồng, địa phương cũng đã hỗ trợ nông dân ở các xã Nhị Hà, Phước Minh…  

- Huyện Ninh Hải: Mô hình kinh tế chủ yếu là trồng trọt: lúa, hành, 

tỏi, chăn nuôi nhỏ lẻ, làm muối nuôi trồng thuỷ hải sản. 

Về cơ bản mỗi địa phương trong tỉnh tùy theo vị trí địa lý, điều kiện đất 

đai, hệ thống thủy lợi và tập quán sản xuất nông nghiệp lợi đã có những mô 

hình phát triển kinh tế nông nghiệp nói chung và mô hình phát triển kinh tế hộ 

gia đình nói riêng cho mỗi địa phương. Trong đó nhiều địa phương đã có một 

số mô hình phát triển nông nghiệp thích ứng với BĐKH và hạn hán, như các 

mô hình tưới tiết kiệm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thích ứng với 

hạn hán…. Tuy nhiên các mô hình còn chưa nhiều, hoặc còn tự phát, manh 

mún ở một vài hộ gia đình. Nhiều địa phương cũng như nhiều hộ gia đình còn 

tâm lý sợ thất bại, thiếu vốn hoặc chưa có những nghiên cứu khoa học một 

cách bài bản để hướng dẫn và khuyến khích, vì vậy chưa mạnh chuyển đổi 

các mô hình thích hợp hơn, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn thích ứng hơn 

với hạn hán trong bối cảnh BĐKH. 

3.3. Kết quả phân tích hành vi thích ứng với hạn hán của hộ gia đình 

trong sản xuất nông nghiệp 

3.3.1. Kết quả phân tích các lựa chọn hành vi thích ứng với hạn hán của hộ 

gia đình  

Xét từ góc độ lựa chọn hành vi thích ứng với BĐKH của hộ nông dân, 

trong số 375 phiếu điều tra hợp lệ thu được, có 259 hộ áp dụng hành vi nhằm 
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thích ứng với BĐKH, chiếm 69,06%. Tình hình kết quả điều tra cụ thể thể 

hiện trong Bảng 3.7 dưới đây: 

Bảng 3.7.  Tỷ lệ số hộ lựa chọn các hành vi thích ứng hạn hán  

Hành vi thích ứng BĐKH 
Đã lựa chọn Không lựa chọn 

Số hộ Tỉ lệ/% Số hộ Tỉ lệ/% 

Bổ sung giống vật nuôi, cây trồng 140 37,33 235 62,67 

Thay đổi giống vật nuôi, cây trồng 138 36,8 237 63,2 

Điều chỉnh thời gian trồng cấy, thu 

hoạch 
137 36,54 238 63,46 

Điều chỉnh lượng nước, thời gian 

tưới 
122 32,53 253 67,47 

Tham gia nhóm thủy lợi, tổ canh 

tác 
98 26,17 277 73,86 

Tham gia bảo hiểm nông nghiệp 17 4,5 358 95,5 

Luân canh 94 25,07 281 74,93 

Nguồn: Tác giả 

Trong số các hộ nông dân lựa chọn áp dụng hành vi thích ứng với 

BĐKH, có 140 hộ lựa chọn bổ sung loại con giống, cây trồng nhằm thích 

ứng hạn hán, chiếm tỉ lệ tương đối lớn (37,33%), sau đó là thay đổi giống 

vật nuôi, cây trồng (138 hộ, chiếm 36,8%) và điều chỉnh thời gian trồng cấy, 

thu hoạch (137 hộ, chiếm 36,54%). Biện pháp thích ứng hạn hán xếp vị trí 4 

và 5 lần lượt là điều chỉnh lượng nước và thời gian tưới (122 hộ, chiếm 

32,53%) và tham gia nhóm thủy lợi, tổ canh tác (98 hộ, chiếm 26,17%). 02 

biện pháp ít được các hộ nông dân lựa chọn nhất lần lượt là luân canh (có 94 

hộ lựa chọn, chiếm 25,07%) và tham gia bảo hiểm nông nghiệp (17 hộ tham 

gia, chiếm 4,5%). Từ đó có thể thấy rằng, biện pháp thích ứng để thích nghi 

với hạn hán theo mùa được các hộ nông dân sử dụng nhiều là bổ sung các 

loại cây (con giống), thay đổi các loại cây, con khác và điều chỉnh thời gian 

ngày canh tác và thu hoạch. Các hộ nông dân lựa chọn các biện pháp này có 

thể là do tài nguyên lao động trong gia đình tương đối phong phú. Họ có xu 

hướng sẵn sàng lựa chọn các biện pháp thích ứng sử dụng nhiều lực lượng 
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lao động sẵn có hơn. 

Ngoài ra, xét về mức độ nhận thức của hộ nông dân về tình trạng hạn 

hán, có 142 hộ nông dân cảm nhận được rằng trong 10 năm gần đây, hạn hán 

đã diễn ra ngày một nghiêm trọng hơn, chiếm 37,8% tổng số hộ tham gia 

khảo sát. Có 111 hộ nông dân cảm thấy về cơ bản hạn hán không có gì thay 

đổi, chiếm 29,6% tổng số hộ khảo sát. Có 124 hộ nông dân cảm nhận thấy 

rằng hạn hán đã dần giảm nhẹ hoặc không rõ ràng, chiếm 33,06 tổng số mẫu 

điều tra. Xét về tần suất diễn ra hạn hán, có 163 hộ gia đình chịu tác động của 

01 lần hạn hán, chiếm 43,46%. Có 104 hộ gia đình chịu tác động của 02 lần 

hạn hán, chiếm 27,73%. Có 28 hộ gia đình chịu tác động của 03 đợt hạn hán, 

chiếm 7,4%. Xét về mức độ hạn hán, có 25 hộ gia đình nhận thấy năm 2016 là 

năm mức độ hạn hán diễn ra nghiêm trọng nhất, chiếm 6,6%. Có 153 hộ gia 

đình nhận thấy mức độ hạn hán là bình thường, chiếm 40,8%. Có tới 200 hộ 

gia đình thấy rằng hạn hán tác động tương đối ít tới đời sống, chiếm 53,33%. 

Để phân tích sâu hơn về xu hướng lựa chọn hành vi thích ứng BĐKH 

của hộ nông dân, Bảng 3.8 chỉ rõ phân bố trình tự ưu tiên trong lựa chọn biện 

pháp thích ứng của hộ nông dân.  

Bảng 3.8. Phân bố trình tự ưu tiên trong lựa chọn  

hành vi thích ứng hạn hán của hộ nông dân 

TT Biện pháp thích ứng Ưu tiên 1 Ưu tiên 2 Ưu tiên 3 

1 Bổ sung giống vật nuôi, cây 

trồng 

175 

(46,66%) 
0 (0%) 1 (0,25%) 

2 Thay đổi giống vật nuôi, cây 

trồng 

182 

(48,53%) 
79 (21,06) 2 (0,5) 

3 Điều chỉnh thời gian trồng cấy, 

thu hoạch 
42 (11,2%) 126 (33,6%) 27 (7,2%) 

4 Điều chỉnh lượng nước, thời 

gian tưới 
14 (3,73%) 78 (20,8%) 76 (20,2%) 
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5 Tham gia nhóm thủy lợi, tổ 

canh tác 
9 (2,4%) 48 (12,8%) 75 (20%) 

6 Tham gia bảo hiểm nông 

nghiệp 
5 (1,3%) 14 (3,7%) 136 (36,26%) 

7 Luân canh 0 (0%) 2 (0,5%) 110 (29,33%) 

* Tổng số phiếu điều tra là  375 

Nguồn: Tác giả 

Có thể thấy trong Bảng 3.8, khi đối diện với hạn hán theo mùa, trong số 

các biện pháp thích ứng mà hộ nông dân lựa chọn, biện pháp được ưu tiên lựa 

chọn hàng đầu là thay đổi giống vật nuôi, cây trồng (182 hộ lựa chọn, chiếm 

48,53%), tiếp đó là bổ sung giống vật nuôi, cây trồng (175 hộ lựa chọn, chiếm 

46,66%). Các biện pháp khác có hộ nông dân lựa chọn xếp ở vị trí tiếp theo là 

điều chỉnh thời gian trồng cấy, thu hoạch (42 hộ lựa chọn, chiếm 11,2%) và 

điều chỉnh lượng nước, thời gian tưới (14 hộ lựa chọn, chiếm 3,73%). 02 biện 

pháp được xếp ở nhóm ưu tiên thấp nhất (vẫn có hộ lựa chọn) là tham gia 

nhóm thủy lợi, tổ canh tác (9 hộ lựa chọn, chiếm 2,4%) và tham gia bảo hiểm 

nông nghiệp (05 hộ lựa chọn, chiếm 1,3%). Kết quả điều tra ngẫu nhiên trên 

cũng cho thấy, duy chỉ có biện pháp luân canh không được ưu tiên lựa chọn.  

Trong nhóm ưu tiên thứ 2, biện pháp điều chỉnh thời gian trồng cấy, thu 

hoạch được ưu tiên lựa chọn nhiều nhất với 126 hộ lựa chọn, chiếm 33,6% số 

phiếu điều tra hợp lệ thu được. Những số liệu trên cho thấy, thay đổi, bổ sung 

chủng loại cây trồng, vật nuôi và điều chỉnh thời gian gieo trồng, thu hoạch 

chính là các biện pháp được hộ nông dân ưu tiên lựa chọn trong thích ứng với 

BĐKH hạn hán theo mùa. 

Xét từ các nhân tố gây ảnh hưởng, hạn chế tới hành vi thích ứng hạn 

hán theo mùa của hộ nông dân (xem bảng 3.9), có thể thấy trong số các nhóm 

nhân tố ảnh hưởng lớn nhất (mục ưu tiên lựa chọn cao nhất) thì vốn sản xuất 

được coi là nhân tố chính ảnh hưởng tới lựa chọn, áp dụng hành vi thích ứng 
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BĐKH của hộ nông dân (186 hộ lựa chọn, chiếm 49,6% tổng số phiếu điều 

tra hợp lệ thu về), tiếp đó là yếu tố sức lao động (57 hộ lựa chọn, chiếm 

15,2% tổng số). Nhân tố chính sách có liên quan và tiếp cận thông tin, kĩ thuật 

chỉ lần lượt chiếm 3,73% và 0,8% trong thống kê này. 

Đối với các nhân tố hạn chế lựa chọn hành vi thích ứng BĐKH của hộ 

nông dân được xếp vào vị trí ưu tiên số 2, điển hình là 02 nhân tố sức lao 

động và thông tin, kĩ thuật (lần lượt chiếm 33,6% và 30,13%). Trong số các 

nhân tố ảnh hưởng xếp ở vị trí ưu tiên thứ 3, chính sách và yếu tố kĩ thuật, 

thông tin được coi là hạn chế chủ yếu nhất với số lựa chọn là 36% và 23,73%. 

Từ các kết quả điều tra nói trên có thể thấy, nguồn vốn, sức lao động và các 

yếu tố thông tin, kĩ thuật chính là các rào cản lớn nhất ảnh hưởng tới lựa chọn 

hành vi thích ứng hạn hán của hộ nông dân. 

Bảng 3.9. Trình tự ưu tiên các nhân tố gây ảnh hưởng, hạn chế tới hành vi 

thích ứng hạn hán theo mùa của hộ nông dân 

Nhân tố hạn chế Ưu tiên 1 Ưu tiên  2 Ưu tiên 3 

Vốn 186 (49,6%) 7 (1,86%) 27 (7,2%) 

Sức lao động 57 (15,2%) 126 (33,6) 5 (0,5) 

Thông tin, kĩ thuật 3 (0,8%) 113 (30,13%) 89 (23,73%) 

Chính sách 14 (3,73%) 13 (3,46%) 135 6%) 

* Tổng số phiếu điều tra là  375 

Nguồn: Tác giả 

3.3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới lựa chọn hành vi thích ứng với 

hạn hán của hộ nông dân 

Dựa trên kết quả số liệu điều tra, nghiên cứu thống kê xác định biến 

lượng cụ thể hàm số này, từ đó tiến hành phân tích cụ thể. Các biến lượng cụ 

thể thể hiện ở bảng 3.10 dưới đây: 
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Bảng 3.10. Định nghĩa và thống kê các biến lượng 

Biến lượng Ký hiệu Định nghĩa 

Độ tuổi X1 Độ tuổi thực tế 

Giới tính X2 Nam =1, nữ = 0 

Trình độ văn hóa X3 Mù chữ=1, tiểu học =2, trung học cơ sở = 3, 

trung học phổ thông, trung cấp =4, cao đẳng, đại 

học trở lên =5 

Nguồn tài nguyên 

tại khu vực 

X4 Số người có thể liên hệ trong danh bạ điện thoại 

từ 0-19 =1, từ 20-40 = 2, từ 50-99 =3, trên 100 = 

4 

Khoảng cách gần 

nhất từ nơi ở tới 

đường quốc lộ 

X5 Số km thực tế 

Đặc điểm địa hình X6 Đồng bằng =1, đồi núi = 0 

Diện tích đất canh 

tác 

X7 Diện tích đất canh tác thực tế, tính bằng hm2 

Tần suất phát sinh 

hạn hán thực tế 

X8 Số lần hạn hán phát sinh trong mốc thời gian tính 

3a gần đây 0 lần =0, 1 lần =1, 2 lần =2, 3 lần =3 

Nguy cơ phát sinh 

hạn hán 

X9 Khả năng phát sinh hạn hán trong mốc thời gian 

tính 3a từ nay về sau: vô cùng ít =1, tương đối ít 

=2, không rõ =3, tương đối nhiều =4, vo cùng 

nhiều = 5 

Khả năng tiếp cận 

thông tin chống hạn 

trước khi xảy ra hạn 

hán 

X10 Có tiếp cận được = 1, không tiếp cận được = 0 

Khả năng tiếp cận 

thông tin chống hạn 

sau khi xảy ra hạn 

hán 

X11 Có tiếp cận được =1, Không tiếp cận được =0 

Nguồn: Tác giả 
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Từ số liệu thống kê của mẫu điều tra áp dụng phương pháp (công thức 

mục 2.2.4) luận án đã tính được kết quả hồi quy ở Bảng 3.11 dưới đây: 

Bảng 3.11. Phương trình hồi quy giữa các nhân tố ảnh hưởng tới lựa chọn 

hành vi thích ứng hạn hán của hộ nông dân 

Hành vi Ký 

hiệu 

Phương trình hồi quy 

Bổ sung giống vật 

nuôi/cây trồng 

khác 

Y1 Y1 = 0.0016X1* - 0.0345X2 - 0.0028X3 + 0.0902X4*** + 

0.0131X5 - 0.0707X6 - 0.0027X7 + 0.0364X8 + 0.0214X9 + 

0.0552X10 + 0.1001X11* + 0.0027 

Thay đổi sang vật 

nuôi/cây trồng 

khác 

Y2 Y2 = 0.0038X1** +  0.0018X2 +  0.0187X3 + 0.0456X4** - 

0.0255X5** - 0.1184X6*** +  0.0051X7 + 0.0694X8*** + 

0.0073X9 + 0.1387X10*** - 0.0006X11 – 0.0018 

Thay đổi thời gian 

gieo trồng, thu 

hoạch 

Y3 Y3 = 0.00016X1 - 0.0399X2 + 0.0509X3** + 0.0523X4** - 

0.0301X5*** - 0.2203X6*** - 0.0005X7 + 0.0352X8 + 

0.0421X9** + 0.1051X10 + 0.0715X11 + 0.0673 

Điều chỉnh thời 

gian, cường độ 

tưới tiêu 

Y4 Y4 = - 0.0013X1 - 0.0271X2 - 0.0189X3 + 0.0911X4*** - 

0.0166X5* - 0.0431X6 + 0.0051X7 + 0.0585X8*** - 0.0156X9 

+ 0.0847X10*** + 0.0471X11 + 0.0057 

Tham gia nhóm 

thủy lợi 

Y5 Y5 =  0.0012X1* - 0.0033X2 - 0.0031X3 + 0.0467X4** - 

0.0071X5 - 0.0102X6 - 0.0003X7 + 0.0120X8 - 0.0026X9 + 

0.1331X10*** + 0.0469X11 – 0.0029 

Tham gia bảo hiểm 

nông nghiệp 

Y6 Y6 = 0.0027X1* - 0.0169X2 + 0.0436X3*** + 0.0592X4*** - 

0.0092X5 + 0.0617X6** + 0.0010X7 + 0.0222X8 + 0.0065X9 

+ 0.1000X10*** + 0.0441X11 + 0.0167 

Luân canh Y7 Y7 = -0.0009X1 - 0.0354X2 - 0.0234X3 + 0.0226X4* + 

0.0027X5 + 0.0104X6 - 0.0011X7 + 0.0049X8 - 0.0104X9 + 

0.1476X10*** - 0.0052X11 – 0.0039 

Nguồn: Tác giả 

Chú thích:  

- Y1-Y7 là các biến lượng phụ thuộc (hành vi) 

- X1-X11 tương ứng các biến lượng độc lập ở Bảng 3.10 

 - Kí hiệu ***,**,*lần lượt là mức độ kiểm nghiệm thống kê của các hệ số 

hồi quy  tương ứng 1%, 5% và 10%. 
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Có thể thấy mức độ phù hợp tổng thể của mô hình là tương đối tốt, giá trị 

thống kê của đại đa số các biến lượng đều thể hiện mức độ kiểm nghiệm 

thống kê  là dưới 10%. Trong đó: 

- Hành vi bổ sung giống cây trồng vật nuôi có quan hệ chặt chẽ với độ 

tuổi, nguồn tài nguyên và khả năng tiếp cận thông tin chống hạn sau khi hạn 

xảy ra.  

- Hành vi thay đổi sang vật nuôi/cây trồng có quan hệ tốt với độ tuổi, 

nguồn tài nguyên cộng đồng, khoảng cách đến quốc lộ, vị trí địa lý, tần suất 

phát sinh hạn hán, khả năng tiếp cận thông tin trước khi xảy ra hạn hán. 

- Hành vi thay đổi thời gian gieo trồng, thu hoạch có quan hệ chặt chẽ 

với trình độ văn hóa, nguồn tài nguyên cộng đồng, khoảng cách đến đường 

quốc lộ, vị trí địa lý và nguy cơ phát sinh hạn hán. 

- Hành vi điều chỉnh thời gian, cương độ tưới tiêu có quan hệ tốt với 

nguồn tài nguyên cộng đồng, khoảng cách đến đường quốc lộ, tần suất phát 

sinh hạn hán và khả năng tiếp cận thông tin trước khi hạn hán xảy ra. 

- Hành vi tham gia nhóm thủy lợi có quan hệ tốt với độ tuổi, nguồn tài 

nguyên cộng đồng và khả năng tiếp cận thông tin trước hạn hán. 

- Hành vi tham gia bảo hiểm nông nghiệp có quan hệ tốt với độ tuổi, 

trình độ văn hóa, nguồn tài nguyên cộng đồng, vị trí địa lý và khả năng tiếp 

cận thông tin trước hạn hán. 

- Hành vi luân canh có quan hệ tốt với nguồn tài nguyên cộng đồng và 

khả năng tiếp cận thông tin trước khi xảy ra hạn hán. 

Phân tích cụ thể đối với từng biến lượng như sau: 

(1) Độ tuổi của hộ nông dân có tầm ảnh hưởng quan trọng tới các quyết 

sách lựa chọn hành vi BĐKH của hộ nông dân. Cứ tăng thêm mỗi tuổi, tỷ lệ 

áp dụng biện pháp thích ứng bổ sung giống cây trồng (vật nuôi) sẽ tăng thêm 

0,16%; tỷ lệ áp dụng biện pháp thay đổi giống cây trồng, vật nuôi tăng thêm 
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là 0,38%; tỷ lệ áp dụng biện pháp tham gia nhóm thủy lợi, tổ canh tác tăng 

thêm 0,12%; tỷ lệ áp dụng biện pháp tham gia bảo hiểm nông nghiệp tăng 

0,27%. Điều này cũng có nghĩa là, các hộ nông dân có tuổi đời càng cao thì tỷ 

lệ áp dụng các biện pháp thích nghi BĐKH hạn hán cũng càng cao. Nguyên 

nhân dẫn tới điều này là do cùng với sự tăng lên của độ tuổi, kinh nghiệm sản 

xuất nông nghiệp cũng như kinh nghiệm cảm nhận, nhận thức về sự thay đổi 

của thời tiết của người nông dân cũng trở nên phong phú hơn. 

(2) Trình độ văn hóa giúp làm tăng khả năng lựa chọn hành vi thích ứng 

hạn hán của hộ nông dân. Các hộ nông dân có trình độ văn hóa cao hơn sẽ có 

tần suất áp dụng các biện pháp thích ứng điều chỉnh thời gian gieo trồng và thu 

hoạch, tham gia các biện pháp bảo hiểm nông nghiệp lớn hơn. Trình độ văn 

hóa cứ tăng 01 bậc thì tỷ lệ lựa chọn áp dụng các biện pháp điều chỉnh giống 

cây trồng (con giống) và điều chỉnh thời gian gieo trồng và thu hoạch sẽ tăng 

tương ứng 5,09%, tỷ lệ lựa chọn tham gia bảo hiểm nông nghiệp cũng tăng 

tương ứng 4,36%. Nguyên nhân là do nông dân có trình độ văn hóa cao hơn, 

một mặt sẽ có năng lực nắm bắt tốt hơn các kiến thức về sản xuất nông nghiệp, 

do đó sẽ có ý thức tốt hơn, sẵn sàng lựa chọn áp dụng các biện pháp thích ứng 

như điều chỉnh cây, con giống, điều chỉnh thời gian gieo trồng và thu hoạch. 

Mặt khác, họ sẽ hiểu biết và nắm bắt tốt hơn các nội dung liên quan bảo hiểm 

nông nghiệp, ý thức tốt hơn về việc kiểm soát các rủi ro thiên tai, do đó, khả 

năng lựa chọn tham gia bảo hiểm nông nghiệp của họ cũng lớn hơn. 

(3) Nguồn tài nguyên có được từ cộng đồng là một yếu tố quan trọng 

ảnh hưởng đến lựa chọn biện pháp thích nghi của hộ nông dân. Nguồn tài 

nguyên cộng đồng càng phong phú, tỷ lệ các hộ nông dân lựa chọn biện pháp 

thích nghi BĐKH hạn hán sẽ càng cao hơn. Cụ thể, số điện thoại có trong danh 

bạ điện thoại của hộ nông dân tăng thêm 1 bậc, xác suất lựa chọn áp dụng biện 

pháp bổ sung giống cây trồng (vật nuôi) của hộ nông dân sẽ tăng 9,02%; xác 
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suất lựa chọn thay đổi sang trồng loại cây/nuôi vật nuôi khác sẽ tăng 4,56%; 

xác suất lựa chọn biện pháp thích ứng điều chỉnh thời gian gieo trồng, thu 

hoạch cũng sẽ tăng 5,23%; xác suất lựa chọn điều chỉnh cường độ hoặc thời 

gian tưới tiêu sẽ tăng 9.11%; xác suất lựa chọn tham gia vào các nhóm thủy lợi, 

tổ hợp tác tăng 4,64%; xác suất lựa chọn tham gia bảo hiểm nông nghiệp tăng 

5,92%, xác suất lựa chọn sử dụng biện pháp luân canh tăng 2,34%. 

(4) Khoảng cách giữa làng/xã tới đường quốc lộ gần nhất cũng có ảnh 

hưởng quan trọng tới lựa chọn lựa hành vi thích ứng hạn hán của hộ nông 

dân, đặc biệt yếu tố này có ảnh hưởng rõ rệt tới quyết sách lựa chọn các biện 

pháp thích ứng gồm thay đổi sang trồng cây khác, nuôi con khác, điều chỉnh 

thời gian gieo trồng/thu hoạch và điều chỉnh cường độ cũng như thời gian 

tưới tiêu. Biểu hiện cụ thể là, với các thôn/làng sản xuất nông nghiệp càng 

cách xa đường cao tốc, xác suất áp dụng các biện pháp thích nghi BĐKH hạn 

hán sẽ càng nhỏ. Khoảng cách này cứ tăng thêm 1km, xác suất lựa chọn biện 

pháp thích ứng thay đổi sang trồng cây khác/nuôi con khác sẽ giảm 2,55%; 

xác suất lựa chọn điều chỉnh thời điểm gieo trồng và thu hoạch cũng giảm 

tương ứng 3,01%; xác xuất lựa chọn biện pháp điều chỉnh thời gian và cường 

độ tưới tiêu cũng giảm 1,66%. Nguyên nhân là do khoảng cách tới đường cao 

tốc gần nhất càng xa thì chi phí, giá thành để người nông dân mua sắm các tư 

liệu vật chất phục vụ thực hiện các lựa chọn biện pháp thích ứng hạn hán 

cũng sẽ càng tăng lên, từ đó dẫn tới làm suy giảm tích tính cực của người 

nông dân trong quyết sách lựa chọn hành vi thích ứng hạn hán.  

(5) Vị trí địa lý có ảnh hưởng quan trọng đến lựa chọn các biện pháp 

thích ứng hạn hán của hộ nông dân. Ngoài việc tham gia bảo hiểm nông 

nghiệp, xác suất lựa chọn biện pháp thích ứng hạn hán của các hộ nông dân ở 

vùng đồng bằng là thấp hơn so xác suất lựa chọn các biện pháp trên của các 

hộ nông dân ở vùng đồi núi. Điều này thể hiện đặc biệt rõ trong xác suất lựa 
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chọn biện pháp chuyển đổi sang trồng cây khác/nuôi con khác, điều chỉnh 

thời gian gieo trồng/thu hoạch để thay đổi các loại cây trồng khác, điều chỉnh 

ngày gieo và thu hoạch. Tỷ lệ các hộ nông dân ở khu vực đồng bằng lựa chọn 

biện pháp điều chỉnh sang trồng cây khác/nuôi con khác thấp hơn 11,84% so 

với tỷ lệ lựa chọn biện pháp thích ứng này của các hộ nông dân ở khu vực đồi 

núi; tỷ lệ lựa chọn biện pháp điều chỉnh thời điểm gieo trồng và thu hoạch 

cũng thấp hơn 22,03%. Nguyên nhân dẫn tới điều này là do trong tương quan 

so sánh với các hộ nông dân ở vùng đồi núi, trung du, các hộ nông dân ở vùng 

đồng bằng có điều kiện giao thông thuận tiện, nhiều cơ hội việc làm, do đó, 

họ sẵn sàng chủ động từ bỏ các biện pháp thích nghi BĐKH hạn hán để 

chuyển sang tìm kiếm sinh kế phù hợp khác.  

(6) Tần suất phát sinh hạn hán là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quyết 

sách lựa chọn biện pháp thích nghi với BĐKH hạn hán của hộ nông dân. Đặc 

biệt, yếu tố này có ảnh hưởng rõ rệt tới xác suất lựa chọn các hành vi thích 

ứng gồm chuyển đổi sang loại cây trồng/vật nuôi khác, điều chỉnh thời gian 

cũng như cường độ tưới tiêu. Cụ thể, tần suất phát sinh hạn hán càng lớn thì 

tỷ lệ số hộ nông dân lựa chọn chuyển đổi sang trồng cây khác/nuôi con khác 

sẽ tăng tương ứng 6,94%, tỷ lệ lựa chọn điều chỉnh cường độ cũng như thời 

gian tưới tiêu cũng tăng 5,85%. Kết quả này cho thấy, các hộ nông dân sẵn 

sàng thay đổi các loại cây trồng /vật nuôi khác, điều chỉnh cường độ hoặc thời 

gian tưới tiêu và các biện pháp. Cụ thể hơn, các hộ nông dân sẵn sàng chuyển 

đổi sang trồng các loại cây trồng có khả năng chịu hạn. Trong điều kiện 

nguồn tài nguyên nước có hạn, thông qua điều chỉnh cường độ tưới, chuyển 

sang tưới nhỏ giọt hoặc phun sương, tưới hẹn giờ, hoặc điều chỉnh thời gian 

tưới tiêu theo nhu cầu phát triển của cây trồng…, các hộ nông dân sẽ có thể 

cải thiện, nâng cao hiệu quả sử dụng nước. 

(7) Khả năng tiếp cận thông tin chống thiên tai có ảnh hưởng quan 
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trọng đến lựa chọn các biện pháp thích ứng hạn hán của hộ nông dân. Nhận 

được thông tin trước khi thiên tai diễn ra có thể giúp cải thiện đáng kể động 

lực cũng như tính tích cực trong áp dụng các biện pháp thích ứng của hộ nông 

dân. Cụ thể, tỷ lệ lựa chọn thay đổi sang trồng cây khác/nuôi con khác tăng 

tương ứng 13,87%, tỷ lệ điều chỉnh cường độ hoặc thời gian tưới tiêu tăng 

8,47%, xác suất lựa chọn biện pháp tham gia vào các nhóm thủy lợi, tổ hợp 

tác tăng 13,31%; xác suất lựa chọn tham gia các loại hình hiểm nông nghiệp 

tăng 10%; xác suất lựa chọn các biện pháp thích ứng như luân canh cũng sẽ 

tăng tương ứng 14, 76%. Việc tiếp cận được thông tin trong khi hoặc sau khi 

thiên tai diễn ra lại chỉ có thể làm tăng xác suất lựa chọn các hành vi thích 

ứng gồm bổ sung thêm giống cây trồng/vật nuôi mới, còn lại không có tác 

động rõ rệt tới quyết sách lựa chọn các hành vi thích ứng hạn hán khác. Gợi ý 

có được từ kết luận này là: Một mặt, khả năng tiếp cận thông tin phòng chống 

thiên tai có ảnh hưởng đáng kể đến lựa chọn hành vi thích ứng của hộ nông 

dân; Mặt khác, thời gian tiếp cận được thông tin phòng chống thiên tai khác 

nhau, sẽ dẫn tới có sự khác biệt trong ảnh hưởng đối với quyết sách lựa chọn 

các biện pháp ứng phó BĐKH hạn hán của các hộ nông dân. Cụ thể hơn, có 

được thông tin phòng chống thiên tai trước khi thiên tai xảy ra có thể giúp 

nâng cao động lực, tính tích cực của hộ nông dân trong lựa chọn các biện 

pháp thích nghi. Điều này hoàn toàn phù hợp trong các phân tích tâm lí-hành 

vi tương ứng. 

3.3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quy mô, mức độ khả năng lựa 

chọn hành vi thích ứng hạn hán theo mùa của hộ nông dân. 

 Lần lượt sử dụng các mô hình phân tích hồi quy Poisson và Tobit (Mục 

2.2.5 Chương 2) để tiến  hành phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới quy 

mô cũng như mức độ khả năng áp dụng các biện pháp thích ứng hạn hán của 

hộ nông dân. Trong đó: tổ hợp 7 hành vi (Y1-Y7) được tổ hợp thành hành vi 
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thức ứng với hạn hán (công thức 2.10, 2.13, 2.14). Áp dụng phần mềm thống 

kê SPSS nghiên cứu này đã thu được kết quả phân tích sau:  

Y(QM)= 0.0078X1 - 0.1452X2 - 0.0219X3 + 0.359 4X*** - 0.0554X5** - 

0.3445X6*** + 0.0043X7 + 0.211 7X8*** + 0.0491X9 + 0.7161X10*** +  

0.2953X11*** + 165.75X12*** + 0.0253                                         (3.1) 

Y(MĐ) = 0.1034X1 - 2.2808X2 - 0.2206X3 + 5.235 2X4*** - 0.8913X5***  

- 5.5934X6*** + 0.1784X7 + 2.9647X8*** + 0.5539X9 + 9.3427X10*** + 

4.0744X11** + 0.0138                                                                       (3.2) 

Chú thích:  

- Y(QM) là quy mô hành vi thích ứng với hạn hán 

- Y(MĐ) là mức độ khả năng lựa chọn hành vi thích ứng với hạn hán 

- X1-X11 tương ứng các biến lượng độc lập ở Bảng 3.10 

- Kí hiệu ***,**,* lần lượt là mức độ kiểm nghiệm thống kê của các hệ số 

hồi quy  tương ứng 1%, 5% và 10%. 

(1) Nguồn tài nguyên cộng đồng có ảnh hưởng đáng kể đến quy mô và 

cường độ áp dụng các biện pháp thích nghi của hộ nông dân. Số điện thoại 

liên lạc có trong danh bạ của hộ nông dân càng nhiều thì các biện pháp thích 

ứng của hộ nông dân sẽ có quy mô và cường độ càng cao hơn. Đồng thời, 

nguồn tài nguyên cộng đồng cứ tăng thêm 1 bậc trong thang phân loại thì số 

lượng các biện pháp thích ứng của hộ nông dân sẽ tăng 0,36 %, tỷ lệ áp dụng 

các biện pháp thích ứng cũng tăng tương ứng 5,24%. Lý do là các hộ nông 

dân nắm bắt lượng tài nguyên cộng đồng lớn hơn thì khả năng chia sẻ thông 

tin và kiến thức về sản xuất nông nghiệp với người khác cũng sẽ mạnh mẽ 

hơn, hơn nữa họ cũng có thể học tập được từ các hộ nông dân khác hầu hết 

các biện pháp thích nghi BĐKH hạn hán, do đó, quy mô và cường độ áp dụng 

các biện pháp thích nghi cũng sẽ lớn hơn. 

(2) Khoảng cách tới đường quốc lộ cũng là yếu tố quan trọng ảnh 
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hưởng đến quy mô và và cường độ các biện pháp thích nghi của các hộ nông 

dân. Làng/xã càng cách xa đường quốc lộ gần nhất thì quy mô các biện pháp 

thích ứng của các hộ nông dân thích ứng sẽ nhỏ hơn, cường độ cũng sẽ yếu 

hơn. Cự li cách xa hơn mỗi 1 km, số lượng các biện pháp thích ứng hạn hán 

của các hộ nông dân sẽ giảm tương ứng số 0,06 %, cường độ của các biện 

pháp cũng giảm tương ứng 0,89%. Lý do là cách đường quốc lộ càng xa, chi 

phí cho mua sắm vật liệu cần thiết để thực hiện các biện pháp thích nghi và 

chi phí giao dịch mua bán nông sản của các hộ nông dân càng tăng, từ đó hạn 

chế động lực cũng như tính tích cực trong áp dụng các biện pháp thích ứng 

hạn hán của các hộ nông dân, đặc biệt trong điều kiện các nguồn tài nguyên 

còn hạn chế. 

(3) Vị trí địa lý cũng có ảnh hưởng quan trọng đến quy mô và cường độ 

các biện pháp thích nghi của hộ nông dân. So với các hộ nông dân ở vùng đồi 

núi hoặc trung du, các hộ nông dân ở vùng đồng bằng có cường độ áp dụng 

các biện pháp thích ứng hạn hán yếu hơn. Số lượng các biện pháp thích ứng 

hạn hán của hộ nông dân ở vùng đồng bằng ít hơn 0,34% so với số lượng các 

biện pháp thích ứng của các hộ nông dân ở vùng đồi núi, trung du, cường độ 

các biện pháp thích ứng cũng giảm tương ứng 5,59%. 

(4) Bên cạnh đó, tần suất hạn hán cũng là một yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng đến quy mô và cường độ các biện pháp thích ứng hạn hán của hộ nông 

dân. Với thực tế tần suất hạn hán xảy ra thường xuyên hơn trong vòng 03 năm 

trở lại đây, các hộ nông dân đã lựa chọn sử dụng biện pháp thích ứng BĐKH 

với quy mô lớn hơn, cường độ mạnh hơn. Hễ hạn hán theo mùa cấp độ tăng 1 

lần, số lượng các biện pháp thích ứng của hộ nông dân sẽ tăng tương ứng 

0,21%, cường độ tăng 2,96%. 

(5) Khả năng tiếp cận thông tin về các biện pháp phòng chống thiên 

tai phù hợp ảnh hưởng đáng kể đến quy mô và cường độ các biện pháp thích 
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ứng của các hộ nông dân. Việc tiếp cận được thông tin phòng chống thiên tai 

giúp nông dân gia tăng quy mô và cường độ các biện pháp thích ứng. Đồng 

thời, số lượng các biện pháp thích ứng BĐKH của các hộ nông dân nhận 

được thông tin phòng chống thiên tai trước khi diễn ra thiên tai sẽ nhiều hơn 

0,72% số lượng các biện pháp thích ứng BĐKH của các hộ nông dân không 

tiếp cận được thông tin phòng chống thiên tai tương ứng, cường độ của các 

biện pháp thích ứng cũng tăng thêm 9,34%. Số lượng các biện pháp thích 

ứng hạn hán của các hộ nông dân tiếp cận được thông tin phòng chống thiên 

tai trong và sau khi thiên tai diễn ra là nhiều hơn 0,3% so với số lượng biện 

pháp tương ứng của các hộ nông dân không được tiếp cận thông tin, cường 

độ các biện pháp này cũng mạnh hơn 4,07%. Như vậy xét cả về cường độ 

lẫn quy mô, các biện pháp thích ứng hạn hán do hộ nông dân áp dụng trong 

trường hợp tiếp cận được thông tin phòng chống thiên tai trong và sau khi 

thiên tai diễn ra đều ít và yếu hơn nhiều so với trường hợp tiếp cận được 

thông tin trước khi thiên tai xảy ra. Điều này ở mức độ nhất định cũng cho 

thấy việc tiếp cận thông tin phòng chống thiên tai trước khi thiên tai xảy ra 

có tác động làm tăng tính tích cực của hộ nông dân trong lựa chọn áp dụng 

các biện pháp thích nghi tương ứng. 

Từ kết quả phân tích hành vi thích ứng với hạn hán của hộ nông dân 

trong sản xuất nông nghiệp có thể thấy:  

- Về phân tích định lượng hành vi thích ứng với hạn hán của hộ nông dân có 

thể thấy các biện pháp được ưu tiên lựa chọn hàng đầu là (1) thay đổi giống 

vật nuôi, cây trồng; (2) bổ sung giống vật nuôi, cây trồng; (3) điều chỉnh thời 

gian trồng cấy, thu hoạch; (4) điều chỉnh lượng nước, thời gian tưới; (5) tham 

gia nhóm thủy lợi, tổ canh tác; (6) tham gia bảo hiểm nông nghiệp.  

- Về các nhân tố ảnh hưởng tới lựa chọn hành vi thích ứng với hạn hán của 

hộ nông dân: (1) Độ tuổi của hộ nông dân; (2) Trình độ văn hóa; (3) Nguồn 
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tài nguyên có được từ cộng đồng; (4) Khoảng cách giữa làng/xã tới đường 

quốc lộ; (5) Vị trí địa lý; (6) Tần suất phát sinh hạn hán; (7) Khả năng tiếp cận 

thông tin chống thiên tai 

- Về các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ, quy mô lựa chọn hành vi thích ứng 

hạn hán theo mùa của hộ nông dân: (1) Nguồn tài nguyên cộng đồng; (2) 

Khoảng cách tới đường quốc lộ; (3) Đặc điểm địa hình; (4) Tần suất hạn hán; 

(5) Khả năng tiếp cận thông tin về các biện pháp phòng chống thiên tai 

 Căn cứ vào vào các nhân tố ảnh hưởng tới lựa chọn hành vi, mức độ, 

quy mô khả năng lựa chọn hành vi thích ứng hạn hán, trên cơ sở số liệu từ các 

phiếu điều tra của các xã, huyện áp dụng các phương trình hồi quy (3.1, 3.2) 

Q(QM) quy mô lựa chọ hành vi và Q(MĐ) mức độ khả năng áp dụng hành vi và 

tham vấn chuyên gia có thể tổng hợp lựa chọn hành vi thích vứng với hạn 

hán, áp dụng của các huyện như sau: 

Bảng 3.12. Lựa chọn hành vi và khả năng áp dụng các hành vi thích ứng với hạn 

hán của các huyện ở tỉnh Ninh Thuận 

       Hành vi 

 

 

Huyện/  

Thành phố   

Thay 

đổi 

giống 

vật nuôi, 

cây 

trồng 

Bổ sung 

giống 

vật nuôi, 

cây 

trồng 

Điều 

chỉnh thời 

gian 

trồng cấy, 

thu hoạch 

Điều 

chỉnh 

lượng 

nước, 

thời 

gian 

tưới 

Tham 

gia 

nhóm 

thủy lợi, 

tổ canh 

tác 

Tham 

gia bảo 

hiểm 

nông 

nghiệp 

Phan 

Rang 

Lựa 

chọn 

hành vi 

Rất cao Rất cao Rất cao Rất cao Cao 
Trung 

bình 

Khả 

năng áp 

dụng 

Rất cao Rất cao Rất cao Rất cao Cao Cao 

Bắc Ái 

Lựa 

chọn 

hành vi 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung 

bình 
Thấp 

Khả 

năng áp 

dụng 

Trung 

bình 

Trung 

bình 
Cao Cao Cao 

Trung 

bình 

Ninh 

Sơn 

Lựa 

chọn 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung 

bình 
Thấp Thấp 
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hành vi 

Khả 

năng áp 

dụng 

Cao 
Trung 

bình 
Cao 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Ninh 

Phước 

Lựa 

chọn 

hành vi 

Cao Cao Cao Cao Cao 
Trung 

bình 

Khả 

năng áp 

dụng 

Cao Cao Cao Rất cao Cao 
Trung 

bình 

Thuận 

Bắc 

Lựa 

chọn 

hành vi 

Cao Cao Cao Cao 
Trung 

bình 

Trung 

bình 

Khả 

năng áp 

dụng 

Cao Cao Cao Rất cao Cao 
Trung 

bình 

Thuận 

Nam 

Lựa 

chọn 

hành vi 

Cao Rất cao Cao Cao Cao 
Trung 

bình 

Khả 

năng áp 

dụng 

Cao Rất cao Rất cao Rất cao Cao 
Trung 

bình 

Ninh 

Hải 

Lựa 

chọn 

hành vi 

Cao Rất cao Rất cao Cao Cao 
Trung 

bình 

Khả 

năng áp 

dụng 

Cao Rất cao Rất cao Rất cao Cao 
Trung 

bình 

Nguồn: Tác giả 

 Từ Bảng 3.12 nhận thấy ven biển và đồng bằng lựa chọn và áp dụng 

hành vi thích ứng với hạn hán thường cao hơn các tỉnh miền núi. Lựa chọn và 

áp dụng hành vi tham gia bảo hiểm ở tất cả các huyện đều mức thấp và trung 

bình (ngoại trừ thành phố Phan Rang, Tháp Chàm khả năng áp dụng cao) 

Trên cơ sở các kết quả thu được nói trên, nghiên cứu đề xuất các kiến 

nghị trên 03 mặt: bổ sung quỹ vốn cho cộng đồng, tăng cường khả năng tiếp 

nhận thông tin liên quan hạn hán cho hộ nông dân và đẩy mạnh đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, hồ chứa nhỏ tại các vùng nông thôn. 

Đây là các giải pháp tương đối hữu ích, mang tính khả thi nhằm tăng khả 
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năng áp dụng cũng như quy mô, hiệu quả áp dụng các biện pháp thích nghi 

hạn hán cho nông dân tại tỉnh Ninh Thuận. 

3.4. Đề xuất mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình và một số biện pháp 

thích ứng với hạn hán 

Trên cơ sở thực tế sản xuất nông nghiệp và các ý kiến của các chuyên 

gia, các nhà quản lý ở tỉnh Ninh Thuận các tiêu chí luận án đã đề xuất một số 

mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với hạn hán theo thứ tự ưu 

tiên như sau: (1) Mô hình phải phù hợp với Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong đó có sản xuất nông nghiệp và 

quy hoạch hệ thống thuỷ lợi; (2) Mức độ khắc nghiệt, xu thế và kịch bản hạn 

hán của từng huyện, xã (Mục 3.1); (3) Các kết quả nghiên cứu về hành vi 

thích ứng với hạn hán (Bảng 3.12); (4) Kế thừa các mô hình phát triển kinh tế 

hộ gia đình đã và đang được triển khai và có hiệu quả kinh tế rõ rệt (Mục 

3.2.2); (5) Sau khi đề xuất mô hình có sự tham vấn các chuyên gia nhà quản 

lý ở tỉnh Ninh Thuận.  

Như vậy: Mô hình phải phù hợp với mức độ khắc nghiệt của hạn hán 

của từng huyện, xã, được đánh giá theo 5 cấp: không hạn, hạn nhẹ, hạn trung 

bình, hạn nặng, hạn rất nặng 

Mô hình phải phù hợp với lựa chọn hành vi khả năng áp dụng của từng 

đơn vị hành chính theo các cấp (bảng 3.12). Trong trường hợp các mô hình 

phù hợp với sản xuất nông nghiệp ở địa phương, nhưng hành vi thích ứng và 

khả năng áp dụng không cao sẽ có các biện pháp thích ứng cụ thể. Như vậy 

hành vi thích ứng của hộ nông dân không chỉ là cơ sở để đề xuất mô hình mà 

còn là cơ sở quan trọng trong việc đề ra các biện pháp thích ứng đối với từng 

hành vi, đối với từng mô hình. 

 

 



109 
 

3.4.1. Mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình và một số biện pháp thích ứng 

với hạn hạn theo phân bố dân cư  

3.4.1.1. Mô hình phát triển kinh tế hộ gia thích ứng với hạn hạn theo phân bố 

dân cư 

Mô hình phát triển các khu dân cư nông thôn gắn với các chức năng và 

các vùng sản xuất gồm: các thôn, trung tâm xã, cụm xã: phát huy thế mạnh 

riêng của từng vùng để phát triển các mô hình kinh tế nông thôn, xây dựng 

nông thôn mới có kết nối trong vùng huyện, vùng liên huyện. Các hình thái, 

mô hình phân bố dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận hợp thành các quần cư 

xung quanh đô thị, lưu vực sông, theo các tuyến giao thông, hành lang ven 

biển. Dựa vào các điều kiện tự nhiên, địa hình, phương thức canh tác xây 

dựng hai hình thái phân bố dân cư: (Phụ lục 1) 

 Quần cư nông thôn sống dọc QL1 và hành lang ven biển:  

Phần lớn thuộc huyện Ninh Hải, ngoại thị thị xã Phan Rang - Tháp 

Chàm và phần nhỏ vùng Đông Bắc huyện Ninh Phước, Thuận Nam. Dân cư 

phân bố theo kiểu làng, xóm, xung quanh là ruộng canh tác (lúa nước, màu, 

cây công nghiệp) làm nghề muối, chăn nuôi và một ít dịch vụ khác. Khu vực 

này về lựa chọn hành vi và khả năng áp dụng các hành vi thích ứng với hạn 

hán đều ở mức rất cao đến cao.  

Khu vực quần cư nông thôn sống dọc QL1 và hành lang ven biển có thể 

phân chia thành 02 vùng quần cư đồng bằng và ven biển gắn với các hoạt 

động sản xuất đặc thù: 

Vùng đồng bằng: Phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp, vùng 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh với khí hậu, 

nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, kết hợp phát triển theo hướng sản xuất 

hàng hóa kết hợp dịch vụ du lịch… 

Vùng ven biển: Sinh thái ven biển, biển là lợi thế của vùng duyên hải 
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Nam Trung Bộ. Khu vực nông thôn ven biển góp phần phát triển kinh tế biển, 

có lợi thế phát triển kinh tế, có hạ tầng tuyến đường ven biển, có khả năng 

phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản kết hợp với dịch vụ du lịch, du 

lịch trải nghiệm. Thúc đẩy phát triển nghề cá, duy trì, phát triển các làng cá. 

Hình thành và phát triển các hộ gia đình hoặc hợp tác xã trong các vùng nuôi 

trồng thủy sản, đặc biệt nuôi tôm sú phục vụ xuất khẩu với qui mô lớn; phát 

triển các làng cá truyền thống phục vụ du lịch. 

 Quần cư nông thôn miền núi: 

Phần lớn thuộc huyện Ninh Sơn, Bắc Ái và một phần nhỏ huyện Ninh 

Hải, Ninh Phước: Nghề nghiệp trồng, chăm sóc rừng, làm vườn, làm nương, 

trồng cây công nghiệp, chăn nuôi, TTCN, dịch vụ khác. Trình độ dân trí nhìn 

chung thấp hơn so với vùng ven biển. Đặc điểm phân bố dân cư theo thôn, ấp, 

làng. Khu vực này về lựa chọn hành vi và khả năng áp dụng các hành vi thích 

ứng với hạn hán ở mức trung bình đến thấp. 

Là vùng trung du, miền núi thuận lợi cho chăm sóc, bảo vệ sinh thái 

rừng, trồng cây công nghiệp như cao su, điều, … trồng cỏ, bắp phục vụ chăn 

nuôi trong vùng. Phát triển làng nghề truyền thống dân tộc phục vụ du lịch. 

3.4.1.2. Một số biện pháp thích ứng với hạn hạn đối với mô hình SXNN của 

hộ nông dân theo phân bố dân cư 

 Trên cơ sở đề xuất các mô hình phù hợp với sản xuất nông nghiệp trong 

phân bố dân cư như đã nêu ở trên,  tuy nhiên nhiều hộ gia đình trong mỗi 

Quần cư có hành vi thích ứng và khả năng áp dụng khác nhau, vì vậy để các 

mô hình đạt được hiệu quả kinh tế cao sẽ có các biện pháp thích ứng cụ thể 

đối với từng Quần cư như sau (Chi tiết tại Phụ lục 1): 

 Quần cư nông thôn sống dọc QL1 và hành lang ven biển:  

- Dùng giống cây trồng chịu hạn chịu hạn. Chuyển đổi trồng lúa sang các loại 

cây ngắn ngày (bắp, đậu xanh, dưa hấu, rau các loại) và cây dài ngày (măng 
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tây xanh, táo, nho, ổi);  trồng dưa, nho, táo trong nhà màng kết hợp tưới nước 

tiết kiệm; chuyển đổi, tận dụng các diện tích cây trồng kém hiệu quả sang 

trồng cỏ phục vụ chăn nuôi và đầu tư xây dựng chuồng trại;  

- Chủ động trữ nước ngọt phục vụ sản xuất. 

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông nghiệp 

- Tham gia các tổ nhóm, liên kết “bốn nhà” để hỗ trợ sản xuất, cập nhật tin 

tức và chia sẻ thông tin ứng phó với hạn hán 

 Quần cư nông thôn miền núi: 

- Dùng giống cây trồng chịu hạn như; tăng cường trồng các loại cây có khả 

năng thích ứng với khí hậu khô hạn như cây trôm, nem, thanh thất, keo lai, 

lim, điều và các loại cây phụ trợ có giá trị kinh tế như mít, bơ, bưởi… nhằm 

phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; chuyển đổi, tận dụng các diện tích cây trồng 

kém hiệu quả sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi như cỏ Voi, cỏ Sả, cỏ Ruzy và 

cỏ Paspalum và đầu tư xây dựng chuồng trại  

- Khuyến khích các khu vực người dân tộc Chăm phát triển du lịch cộng đồng 

gắn với quảng bá văn hóa dân tộc 

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông nghiệp 

- Xây dựng thêm hồ chứa nhỏ và hệ thống kênh tưới đưa đến tận chân ruộng 

- Tham gia các tổ nhóm, liên kết “bốn nhà” để hỗ trợ SX, cập nhật tin tức và 

chia sẻ thông tin ứng phó với hạn hán 

3.4.2. Mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình và các biện pháp thích ứng 

với hạn hán đối với từng huyện, cụm xã và xã. 

3.4.2.1. Mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với hạn hán đối với 

từng huyện, cụm xã và xã 

Cụ thể các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với hạn hán 

cho từng huyện, cụm xã và xã như sau: (Phụ lục 2) 
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Thành phố Phan Rang Tháp Chàm (PRTC): 

Thành phố PRTC hiện hữu có quy mô ranh giới 79km2, là trung tâm 

hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, dịch vụ, giáo dục, khoa học kỹ 

thuật, thể dục thể thao của Tỉnh Ninh Thuận, là đô thị trung tâm của Tỉnh phát 

triển theo định hướng phát triển bền vững, xanh và thông minh. Là thành phố 

du lịch thứ 05 của tiểu vùng du lịch phía Nam của vùng Nam Trung Bộ (04 

đô thị du lịch hiện hữu gồm Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết), là 

đô thị quan trọng trong tam giác phát triển du lịch Nha Trang - Đà Lạt - 

PRTC, là một trong những trung tâm du lịch hấp dẫn, khác biệt của miền 

Trung, trong nước và thế giới. Là đầu mối giao thông liên vùng, trung tâm 

giao lưu kinh tế với vùng Tây Nguyên, vùng duyên hải miền Trung, vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam và miền Đông Nam bộ. Khu vực này về lựa 

chọn hành vi và khả năng áp dụng các hành vi thích ứng với hạn hán ở mức 

rất cao. Tuy nhiên do thành phố với mức độ rất khắc nghiệt của hạn hán sản 

xuất nông nghiệp vô cùng khó khăn, vì vậy mô hình phát triển kinh tế các hộ 

gia đình chủ yếu là các mô hình nông nghệp sinh thái kết hợp du lịch, với chủ 

yếu là mô hình cây ăn quả như trồng dưa, nho, táo và nuôi tôm giống. Mô 

hình trồng lúa nước hai vụ với các nơi đã được cung cấp đủ nguồn nước bằng 

hệ thống thủy lợi nhưng phải chuyển đổi giống lúa chịu hạn để tiết kiệm 

nguồn nước. Tiếp tục phát triển mô hình nông nghiệp theo hướng bền vững, 

thân thiện với môi trường. Mô hình sản xuất sản phẩm sạch, chất lượng. Phát 

triển các mô hình chăn nuôi dê, bò, cừu. 

Huyện Bắc Ái: 

Trung tâm cụm xã Phước Tiến là trung tâm cụm xã của các xã: Phước 

Tiến, Phước Tân, Phước Thắng. Vị trí trong vùng kinh tế phía Bắc Ninh 

Thuận, trong tam giác phát triển TT.Lâm Sơn- TX.Tân Sơn, TT.Phước Đại, 

kết nối thuận tiện bằng quốc lộ 27B và đường liên vùng 5, thuận lợi phát triển 
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các vùng công nghiệp – nông nghiệp công nghệ cao, xã Phước Tiến có diện 

tích mặt nước lớn tiềm năng phát triển các dự án du lịch thương mại. Khu vực 

này về lựa chọn hành vi ở mức trung bình tuy nhiên khả năng áp dụng các 

hành vi thích ứng với hạn hán ở mức cao, hơn nữa khu vực này mức độ hạn 

hán thấp, đặc biệt có Hồ chứa nước Sông Cái có dung tích lớn hơn tổng dung 

tích 21 hồ chứa hiện có của tỉnh Ninh Thuận, là công trình đầu mối điều tiết 

cấp nước cho Hệ thống Thủy lợi Tân Mỹ. Vì vậy nơi đây ngoài phần đất trồng 

rừng, các hộ nông dân có thể mô hình trồng lúa nước với các giống lúa chịu 

hạn, các mô hình trồng bắp, mỳ, đậu. Đẩy mạnh phát triển mô hình tưới nước 

tiết kiệm cho cây ăn quả kết hợp với các mô hình du lịch sinh thái, tiếp tục 

phát triển mô hình chăn nuôi bò, heo, dê. 

Trung tâm cụm xã Phước Bình là trung tâm cụm xã của các xã: Phước 

Bình, Phước Hòa. Vị trí nằm bên tuyến liên vùng phía tây thuận tiện kết nối 

với trung tâm và các vùng lân cận, có vườn quốc gia Phước Bình có tiềm 

năng phát triển mô hình du lịch sinh thái thương mại dịch vụ 

Các xã Phước Trung, Phước Chính, Phước Thành thuộc tâm hạn của tỉnh 

Ninh Thuận, mức độ hạn hán rất khắc nghiệt, khả năng lựa chọn hành vi và khả 

năng áp dụng các hành vi thích ứng với hạn hán ở mức trung bình, hệ thống 

thủy lợi tưới tiêu lại chưa đảm nước cho khu vực này vì vậy nơi đây chỉ có thể 

sản xuất lúa một vụ trong mùa mưa với các giống lúa chịu hạn, còn lại chuyển 

đổi sang các mô hình tưới nước tiêt kiệm cho cây đậu, bắp, cây ăn quả kết hợp 

với mô hình sinh thái du lịch. Tiếp tục phát triển mô hình nuôi bò, dê, cừu. 

Huyện Ninh Sơn:  

Trung tâm cụm xã Hòa Sơn nằm trong vùng kinh tế phía Tây Ninh 

Thuận, điểm giao của các tuyến giao thông quan trọng: đường liên huyện, 

đường quốc lộ 27B, kết nối trực tiếp với TX.Tân Sơn, gần khu công nghiệp, 

sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Nằm trong vành đai sinh thái phía Tây 
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của Tỉnh tiềm năng phát triển các mô hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Khu 

vực này về lựa chọn hành vi ở mức thấp tới trung bình tuy nhiên khả năng áp 

dụng các hành vi thích ứng với hạn hán ở mức cao, hơn nữa nơi đây mức độ 

hạn hán thấp vì vậy có thể phát triển các mô hình sản xuất lúa nước: 2 lúa 1 

bắp. Phát triển các mô hình trồng cây ăn quả. Mô hình nuôi bò cừu vỗ béo và 

sanh sản.   

Trung tâm cụm xã Mỹ Sơn là trung tâm cụm xã của xã Mỹ Sơn. Vị trí 

nằm trong vùng ven đô thị trung tâm Phan Rang Tháp Chàm về phía Tây Bắc 

sát trục đường sắt dự kiến của Tỉnh, trục đường quốc lộ 27B và đường liên 

tỉnh 705 kết nối thuận tiện với trung tâm đô thị của tỉnh. Khu vực này về lựa 

chọn hành vi và khả năng áp dụng các hành vi thích ứng với hạn hán ở mức 

trung bình. Nơi đây lượng mưa thấp, bốc thoát hơi cao vì vậy mức độ hạn hán 

rất nặng. Vì vậy, nơi đây chỉ có thể phát triển được mô hình trồng cây ăn quả, 

cây dược liệu trong nhà lưới với các mô hình tưới nước tiết kiệm. Phát triển 

mô hình nuôi bò, dê vỗ béo và sinh sản. 

Trung tâm cụm xã Ma Nới là trung tâm cụm xã của xã Ma Nới. Vị trí 

nằm trong vùng phát triển kinh tế phía Tây của tỉnh, trong vùng vành đai phát 

triển sinh thái. Tuyến giao thông kết nối thuận tiện với các thị trấn và trung 

tâm cụm xã lân cận từ đường liên vùng dự kiến, đường quốc lộ 27B.  Có diện 

tích đất rừng sản xuất lớn phát triển. Khu vực này về lựa chọn hành vi và khả 

năng áp dụng các hành vi thích ứng với hạn hán ở mức trung bình, nơi đây chỉ 

chịu mức độ hạn nhẹ, vì vậy ngoài việc phát triển trồng rừng các hộ gia đình 

có thể phát triển trồng lúa 3 giảm 3 tăng (giảm lượng giống gieo sạ, giảm 

lượng thuốc trừ sâu, bệnh, giảm lượng phân đạm; tăng năng suất lúa, tăng 

chất lượng lúa gạo, tăng hiệu quả kinh tế) với các giống lúa chịu hạn ở các 

diện tích đất trồng lúa. Phát triển mô hình trồng cây ăn quả tiết kiệm nước. 

Mô hình chăn nuôi bò cái, dê, cừu sinh sản. 
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Huyện Ninh Phước:  

Trung tâm cụm xã Phước Thái là trung tâm cụm xã của các xã Phước 

Vinh, Phước Thái. Về giao thông, trung tâm cụm xã gần đường cao tốc Bắc – 

Nam, đường vành đai phía Đông Nam đoạn từ QL27 đến đường tỉnh 703. 

Khu vực có diện tích đất nông nghiệp, nông nghiệp cao lớn tạo thành động 

lực phát triển nông nghiệp. Khu vực này về lựa chọn hành vi và khả năng áp 

dụng các hành vi thích ứng với hạn hán ở mức rất cao, khu vực này với mức 

độ từ hạn nặng đến hạn trung bình, với diện tích đất nông nghiệp lớn lại có hệ 

thống thuỷ lợi Tân Mỹ, vì vậy mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình ở đây 

chủ yếu là lúa nước 2-3 vụ nhưng phải thực hiện 3 giảm 3 tăng, đẩy mạnh 

phát triển mô hình sản xuất bắp giống, phát triển mô hình trồng cây ăn quả 

nho sạch, táo sạch tiết kiệm nước kết hợp với mô hình sinh thái du lịch. Mô 

hình chăn nuôi bò, cừu lấy thịt và sinh sản. 

Huyện Thuận Bắc:  

Trung tâm cụm xã Bắc Phong là trung tâm cụm xã của các xã Bắc 

Phong, Bắc Sơn. Về giao thông, có vị trí gần với đường Quốc lộ 1, đường cao 

tốc Bắc – Nam, đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo 

Khánh Nhơn đến Ql27), đường sắt Bắc – Nam hiện hữu, đường sắt cao tốc 

thuận tiện kết nối với Cảng HKQT Cam Ranh đi Thành phố Nha Trang và 

Thành phố Phan Thiết và các vùng lân cận. Khu vực có tiềm năng lớn về phát 

triển năng lượng và nông nghiệp. Khu vực này về lựa chọn hành vi và khả 

năng áp dụng các hành vi thích ứng với hạn hán ở mức cao. Tuy nhiên, khu 

vực này nằm gần tâm hạn vì vậy mức độ hạn hán ở đây từ nặng đến rất nặng, 

vì vậy mô hình SXNN hộ gia đình ở đây là lúa nước 1 vụ trong mùa mưa và 

những nơi có hệ thống thủy lợi chạy qua nhưng phải thực hiện triệt để 1 phải 

5 giảm, chuyển đổi giống cây trồng chịu hạn. Mô hình trồng tỏi, cây nha đam, 
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trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc với các phương pháp tưới nước tiết kiệm. 

Phát triển mô hình chăn nuôi gia súc có sừng như bò, dê, cừu. 

Trung tâm cụm xã Công Hải là trung tâm cụm xã của các xã Công Hải, 

Phước Chiến, Phước Kháng. Về giao thông, trung tâm cụm xã Công Hải có vị 

trí ngay sát đường Quốc lộ 1 và đường liên tỉnh 706, thuận tiện kết nối với 

Cảng HKQT Cam Ranh, đi Thành phố Nha Trang và Thành phố Phan Thiết. 

Bên cạnh đó trung tâm cụm xã cùng gần với đướng sắt Bắc – Nam hiện hữu 

và đường sắt cao tốc. Về thương mại dịch vụ, trung tâm cụm xã có nhiều khu 

du lịch như khu du lịch xã Phước Chiến, khu du lịch Bình Tiên. Về nông 

nghiệp, trung tâm cụm xã Công Hải có khu nông nghiệp CNC lớn, như sản 

xuất rau CNC Thuận Bắc là động lực chính của khu vực. Về lâm nghiệp, khu 

vực có diện tích lớn đất rừng phòng hộ, để bảo vệ nguồn nước, hạn chế thiên 

tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường. Về hạn hán khu vực này nằm ở phía 

Bắc tỉnh mức độ hạn hán từ nhẹ đến trung bình. Khu vực này về lựa chọn 

hành vi và khả năng áp dụng các hành vi thích ứng với hạn hán ở mức cao vì 

vậy ở đây ngoài diện tích trồng rừng thì có thể phát triển các mô hình trồng 

lúa với các nơi đã có hệ thống thủy lợi, những vùng chưa có hệ thống thủy lợi 

chuyển hẳn sang cây trồng cạn như bắp, đậu sắn, tỏi. Phát triển các mô hình 

trồng cây ăn quả như điều, chuối, nha đam, mô hình trồng cỏ chăn nuôi với 

các phương pháp tưới nước tiết kiệm. Đẩy mạnh mô hình chăn nuôi như: lợn 

đen. bò, dê, cừu. Xây dựng các mô hình nông nghiệp thông minh với khí hậu 

tại các khu nông nghiệp CNC. Kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái. 

Huyện Thuận Nam:  

Trung tâm cụm xã Phước Hà nằm trong vùng phát triển phía Nam của 

tỉnh Ninh Thuận, là trung tâm của các xã Phước Hà, Nhị Hà, Phước Ninh, 

Phước Minh. Vị trí gần cao tốc Bắc – Nam giúp kết nối thuận tiện với 2 thành 

phố Nha Trang và Phan Thiết. Bên cạnh đó trung tâm cụm xã còn gần với 
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đường sắt cao tốc, đường nối cao tốc Bắc – Nam với QL1 và cảng biển Cà Ná 

đảm bảo kết nối, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế, du lịch. Về nông 

nghiệp, khu vực cụm xã có diện tích đất nông nghiệp, nông nghiệp CNC lớn 

là động lực phát triển lớn của khu vực. Ngoại trừ một số xã ở phía Đông Nam 

giáp biển và Tây Nam giáp tỉnh Bình Thuận có hạn nhẹ, còn đại đa số diện 

tích của huyện có mức độ hạn nặng và rất nặng. Khu vực này về lựa chọn 

hành vi và khả năng áp dụng các hành vi thích ứng với hạn hán ở mức cao Vì 

vậy mô hình kinh tế hộ gia đình chủ yếu là các mô hình trồng trọt thích ứng 

với hạn hán, như: Mô hình tưới nước tiết kiệm đối với cây nho, cỏ chăn nuôi; 

mô hình sản xuất lúa giống với các khu vực có hệ thống thủy lợi đi qua. 

Thông qua chuyển đổi cây trồng, khai thác hiệu quả vùng đất canh tác kém 

hiệu quả chuyển sang trồng một số cây mới, như: Mãng cầu, bưởi da xanh, 

thanh long. Trong chăn nuôi, mô hình nuôi bò vỗ béo: dê, cừu sinh sản. 

Huyện Ninh Hải: 

Cụm xã đô thị Khánh Hải là trung tâm huyện lỵ hiện hữu của huyện 

Ninh Hải bao gồm thị trấn Khánh Hải xã Hội Hải và xã Xuân Hải. Là trung 

tâm hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội và khoa học kỹ thuật giáo dục đào 

tạo. Là trung tâm du lịch biển nằm trong vùng đô thị hóa Phan Rang Tháp 

Chàm, là đô thị du lịch nằm trong hệ thống du lịch của vùng Nam Trung Bộ 

và định hướng phát triển khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận. 

Khu vực này về lựa chọn hành vi và khả năng áp dụng các hành vi thích ứng 

với hạn hán ở mức rất cao cộng với mức độ hạn khá nặng nơi đây cần chuyển 

đổi mô hình trồng lúa, sang mô hình trồng cây ăn quả như nho, táo với các mô 

hình tưới nước tiết kiệm và du lịch sinh thái. phát triển mô hình nuôi trồng và 

đánh bắt thủy hải sản, đặc biệt là nuôi tôm giống sú.  

Cụm xã đô thị Thanh Hải bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính xã 

Thanh Hải, xã Nhơn Hải, xã Trí Hải có chức năng Du lịch trong vùng phụ cận 



118 
 

thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Khu vực này về lựa chọn hành vi và khả 

năng áp dụng các hành vi thích ứng với hạn hán cũng ở mức rất cao, với mức 

độ hạn hán rất nặng lại giáp biển vì vây mô hình SXNN ở đây chủ yếu phát 

triển nông nghiệp công nghệ cao, trồng hành, tỏi trong nhà nưới tưới tiết kiệm 

nước. Mô hình phát triển diêm nghiệp. Mô hình nuôi trồng và đánh bắt thủy 

hải sản và các ngành kinh tế biển tại khu vực phía Bắc của tỉnh. 

Đô thị Vĩnh Hy bao gồm một phần ranh giới hành chính xã Vĩnh Hải. 

Là đô thị du lịch, đô thị sinh thái mang tầm cỡ quốc tế và khu vực, điểm nhấn 

quan trọng trong du lịch biển tỉnh Ninh Thuận. Phát triển dịch vụ du lịch cộng 

đồng và dịch vụ du lịch cao cấp, gắn với cảng biển du lịch quốc tế. Là đầu 

mối kết nối cảng biển du lịch khu vực trung tâm vùng ven biển phía Nam tỉnh 

Ninh Thuận, khai thác các sản phẩm du lịch độc đáo khu vực rừng quốc gia 

Núi Chúa. Khu vực này về lựa chọn hành vi và khả năng áp dụng các hành vi 

thích ứng với hạn hán ở mức rất cao cộng với mức độ hạn hán từ trung bình 

đến nặng, phát triển các mô hình trồng hành, tỏi trong nhà lưới tiết kiệm 

nước. Mô hình trồng cây ăn quả, nho táo kết hợp với du lịch sinh thái. Mô 

hình phát triển diêm nghiệp. Mô hình nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. 

3.4.2.2. Một số biện pháp thích ứng với hạn hán đối với các mô hình SXNN 

của hộ gia đình theo huyện, cụm xã và xã 

Trên cơ sở đề xuất các mô hình phù hợp với sản xuất nông nghiệp theo 

huyện, cụm xã và xã như đã nêu ở trên, tuy nhiên nhiều hộ gia đình trong mỗi 

huyện, xã hành vi thích ứng và khả năng áp dụng khác nhau, vì vậy để các mô 

hình đạt được hiệu quả kinh tế cao cần có có một số biện pháp cụ thể như sau: 

(Chi tiết cho từng huyện, cụm xã và tại Phụ lục 2): 

- Chuyển đổi trồng lúa sang các loại cây ngắn ngày (bắp, đậu xanh, dưa 

hấu, rau các loại) và cây dài ngày (măng tây xanh, táo, nho, ổi); sử dụng 

giống lúa chịu hạn như: các giống lúa mới MT10 và Chế biến 3988; áp dụng 
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"1 phải 5 giảm" và “3 giảm 3 tăng; chuyển đổi, tận dụng các diện tích cây 

trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi như cỏ Voi, cỏ Sả, cỏ 

Ruzy và cỏ Paspalum và đầu tư xây dựng chuồng trại,  

- Tưới nước tiết kiệm cho cây trồng nói chung và cây ăn quả nói riêng, 

- Xây dựng thêm hồ chứa nhỏ và hệ thống kênh tưới đưa đến tận chân 

ruộng, 

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông nghiệp, 

- Tham gia các tổ nhóm, liên kết “bốn nhà” để hỗ trợ sản xuất, cập nhật 

tin tức và chia sẻ thông tin ứng phó với hạn hán. 

Tiểu kết chương 3 

Các kết quả nghiên cứu của chương 3 đã làm rõ được các nội dung 

nghiên cứu. Cụ thể có thể khái quát chương như sau: 

- Kết quả xây dựng bản đồ phân vùng hạn hán bằng công nghệ viễn thám 

và GIS đã đánh giá một cách khách quan và chi tiết thực trạng hạn hán đến 

cấp xã ở Ninh Thuận và khá phù hợp với thực tế. Nhìn chung toàn tỉnh trong 

khoảng 20 năm nghiên cứu vừa qua hạn hán xảy ra liên tục với tần xuất cao 

và khá khắc nghiệt. Đặc biệt là mùa khô gió mạnh, lượng bốc hơi cao, lượng 

mưa thấp hạn hán lại càng trở lên khắc nghiệt. Phân bố hạn hán ở Ninh Thuận 

cũng có nhiều khác biệt, mức độ khắc nghiệt hạn hán dịch chuyển theo xu thế 

từ phía Tây sang phía Đông của tỉnh Ninh Thuận. Trong đó có hai tâm hạn 

lớn nhất: tâm hạn thứ nhất thuộc phạm vi một phần các xã Phước Trung, Bắc 

Phong, Phước Kháng, Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, Đô Vinh và Xuân Hải; tâm hạn 

thứ hai thuộc phạm vi một phần các xã Phước Nam, Phước Hải, Phước Ninh. 

Như vậy mô hình sản xuất nông nghiệp sẽ có sự khác nhau để thích ứng với 

hạn hán từng vùng. 

- Từ kết quả xu thế và kịch bản BĐKH luận án đã tính toán được kịch 

bản hạn hán đến năm 2050 vẫn xảy ra và rất khắc nghiệt. 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy, đứng trước tác động của diễn biến BĐKH 

theo hướng hạn hán ngày một gia tăng tại tỉnh Ninh Thuận, đa phần (68.6%) 

các hộ nông dân đã lựa chọn áp dụng các biện pháp thích ứng.  

Thông qua sử dụng các mô hình nghiên cứu hồi quy, chỉ rõ: (1) Nguồn 

vốn trong cộng đồng phong phú hơn, khả năng các hộ nông dân sẽ sử dụng 

các biện pháp thích ứng, quy mô và cường độ các biện pháp thích ứng đều lớn 

hơn; (2) Làng xã càng xa đường quốc lộ, các hộ nông dân càng có xu hướng ít 

lựa chọn các biện pháp thích nghi BĐKH hạn hán hơn, quy mô và cường độ 

các biện pháp thích nghi cũng giảm; (3) Tần số hạn hán làm tăng khả năng, 

quy mô và cường độ của các biện pháp thích ứng ứng với BĐKH của các hộ 

nông dân; (4) Thông tin sẵn có liên quan các biện pháp thích ứng của hộ nông 

dân có ảnh hưởng quan trọng tới việc lựa chọn, nhưng thông tin trước thảm 

họa sẽ thúc đẩy các hộ nông dân sử dụng các biện pháp thích ứng có hiệu quả 

tốt hơn. 

Luận án đã đề xuất một số mô hình kinh tế hộ gia đình kinh và các biện 

pháp thích ứng với hạn hán, trong đó có định hướng chung mô hình phát triển 

kinh tế hộ gia đình thích ứng với hạn hạn theo phân bố dân cư là: Quần cư 

nông thôn sống dọc QL1 và hành lang ven biển là vùng đồng bằng với mức 

độ hanh hán từ trùng bình đến rất nặng: Phát triển các vùng chuyên canh nông 

nghiệp, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có giá trị kinh tế cao, kết 

hợp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa kết hợp dịch vụ du lịch. Khu vực 

nông thôn sinh thái ven biển với mức độ khắc nghiệt của hạn hán đẩy mạnh 

phát triển mô hình kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản kết hợp với dịch vụ du 

lịch, du lịch trải nghiệm… Hình thành các vùng nuôi trồng thủy sản, đặc biệt 

nuôi tôm sú phục vụ xuất khẩu, phát triển các làng cá truyền thống phục vụ du 

lịch. Quần cư nông thôn miền núi với mức độ hạn hán từ nhẹ đến nặng, đẩy 

mạnh phát triển các mô hình nghề nghiệp trồng, chăm sóc rừng trồng cây 
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công nghiệp như cao su, điều, trồng cỏ, bắp phục vụ chăn nuôi trong vùng. 

Phát triển làng nghề truyền thống dân tộc phục vụ du lịch, chăn nuôi bò, dê, 

cừu. Ngoài ra, tùy mức độ hạn hán và định hướng phát triển kinh tế của địa 

phương, luận án đã đề xuất được một số mô hình phát triển kinh tế hộ gia 

định và các biện pháp thích ứng với hạn hán cụ thể cho từng huyện, cụm xã 

và xã. Tuy mỗi địa phương có những mô hình khác nhau nhưng đều có nét 

chung là tưới tiết kiệm nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, vật nuôi. 

Lựa chọn các giống cây trồng có khả năng chống hạn, phát triển các mô hình 

nông nghiệp thông minh, nông nghiệp thông minh với khí hậu, đẩy mạnh các 

mô hình nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái. Hình thành các vùng 

chuyên canh, sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công 

nghệ cao và công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với công nghiệp 

chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

 



122 
 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kết quả xây dựng bản đồ phân vùng hạn hán bằng công nghệ viễn thám 

và GIS đã đánh giá một cách khách quan và chi tiết thực trạng hạn hán đến 

cấp xã ở Ninh Thuận và khá phù hợp với thực tế. Nhìn chung toàn tỉnh trong 

khoảng 20 năm nghiên cứu vừa qua hạn hán xảy ra liên tục với tần xuất cao 

và khá khắc nghiệt. Đặc biệt là mùa khô gió mạnh, lượng bốc hơi cao, lượng 

mưa thấp hạn hán lại càng trở lên khắc nghiệt. Phân bố hạn hán ở Ninh Thuận 

cũng có nhiều khác biệt, mức độ khắc nghiệt hạn hán dịch chuyển theo xu thế 

từ phía Tây sang phía Đông của tỉnh Ninh Thuận. Trong đó có hai tâm hạn 

lớn nhất: tâm hạn thứ nhất thuộc phạm vi một phần các xã Phước Trung, Bắc 

Phong, Phước Kháng, Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, Đô Vinh và Xuân Hải; tâm hạn 

thứ hai thuộc phạm vi một phần các xã Phước Nam, Phước Hải, Phước Ninh. 

Như vậy mô hình sản xuất nông nghiệp sẽ có sự khác nhau để thích ứng với 

hạn hán từng vùng. 

Từ kết quả xu thế và kịch bản BĐKH luận án đã tính toán được kịch 

bản hạn hán đến năm 2050 vẫn xảy ra và rất khắc nghiệt. 

Nghiên cứu đã ứng dụng cơ sở phân tích lý thuyết liên quan quyết định 

lựa chọn hành vi thích ứng của hộ nông dân đối với hạn hán theo mùa. Kết 

quả cho thấy: (1) 68.6% các hộ nông dân đã có các biện pháp thích ứng; (2) 

Thay thế các loại cây trồng, chuyển hẳn sang trồng các loại cây khác, điều 

chỉnh ngày gieo và thu hoạch là các biện pháp được các hộ nông dân ưu tiên 

sử dụng nhiều nhất nhằm thích ứng với hạn hán theo mùa; (3) Đi kèm với đó 

tiền vốn và nhân lực lao động là những yếu tố hạn chế chủ yếu tới lựa chọn, 

áp dụng các biện pháp thích nghi của hộ nông dân.  

Nghiên cứu đã sử dụng các mô hình hồi quy Probit, Poisson và Tobit 

để phân tích thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn các biện pháp 
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thích ứng của hộ nông dân đối với hạn hán theo mùa, qui mô và cường độ của 

các biện pháp áp dụng, kết quả cho thấy: (1) Nguồn vốn trong cộng đồng 

phong phú sử dụng các biện pháp thích ứng, quy mô và cường độ các biện 

pháp thích ứng đều lớn hơn; (2) Làng xã càng xa đường quốc lộ, các hộ nông 

dân càng có xu hướng ít lựa chọn các biện pháp thích nghi BĐKH hạn hán 

hơn; (3) Các hộ nông dân ở vùng đồng bằng càng ít có ý định sử dụng biện 

pháp thích nghi, quy mô và cường độ sử dụng các biện pháp thích nghi cũng 

nhỏ hơn ở khu vực đồi núi; (4) Tần số hạn hán làm tăng khả năng, quy mô và 

cường độ của các biện pháp thích ứng ứng với BĐKH; (5) Thông tin sẵn có 

liên quan các biện pháp thích ứng của hộ nông dân có ảnh hưởng quan trọng 

tới việc lựa chọn, nhưng thông tin trước thảm họa sẽ thúc đẩy các hộ nông 

dân sử dụng các biện pháp thích ứng có hiệu quả tốt hơn. 

Luận án đề xuất một số mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình và các 

biện pháp thích ứng với hạn hán bao gồm: mô hình phát triển kinh tế hộ gia 

đình theo phân bố Quần cư nông thôn và theo huyện, cụm xã và xã. Các mô 

hình tuy có khác nhau nhưng đều có nét chung là tưới tiết kiệm nước, chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, vật nuôi. Lựa chọn các giống cây trồng có khả 

năng chống hạn, phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh, nông ngiệp 

thông minh với khí hậu, đẩy mạnh các mô hình nông nghiệp kết hợp với du 

lịch sinh thái. Hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa tập trung, 

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao và công nghệ thích ứng với biến đổi 

khí hậu gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra trên cơ 

sở hành vi thích ứng với hạn hán của từng địa phương luận án đã đề xuất các 

biện pháp thích ứng với từng hành vi, đối với từng mô hình nhằm đạt được 

hiệu quả cao nhất trong phát triển sản xuất nông nghiệp thích ứng với BĐKH 

nói chung và hạn hán nói riêng.   
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2. Kiến nghị 

- Các mô hình kinh tế hộ gia đình đã được nghiên cứu là tài liệu có giá 

trị trong việc quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp ứng phó với hạn hán 

trong bối cảnh BĐKH ở tỉnh Ninh Thuận. Từ các mô hình này làm cơ sở để 

các hộ nông dân tỉnh Ninh Thuận phát triển nông nghiệp bền vững, tăng năng 

suất, sản lượng nông nghiệp, xoá đói giảm nghèo.  

 - Kết quả phân tích hành vi thích ứng với hạn hán theo mùa và các mô 

hình phát triển kinh tế hộ gia đình trong SXNN thích ứng với hạn hán có thể 

được sử dụng trong các nghiên cứu tương tự ở các vùng khác nhau. 

3. Những hạn chế của luận án: 

 Do những điều kiện khách quan, luận án còn một số hạn chế và sẽ được 

tiếp tục nghiên cứu khi điều kiện cho phép:  

- Luận án chưa đánh giá được đồng chi phí lợi ích, tác động đến xã hội, môi 

trường và tính bền vững của mô hình kinh tế hộ gia đình trong thích ứng với 

hạn hán. 

- Luận án chưa sử dụng phương pháp phân nhóm theo các dân tộc và trí thức 

bản địa trong khi lấy mẫu phiếu điều tra, vì vậy chưa có điều kiện đánh giá 

riêng cho từng nhóm dân tộc và trí thức bản địa hộ gia đình. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Một số mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình và các biện pháp thích ứng với hạn hán 

 theo phân bố dân cư ở tỉnh Ninh Thuận 

Phân bố dân cư 

Hành vi 

thích 

ứng với 

hạn hán 

Mức độ 

khắc 

nghiệt 

của hán 

hán 

Đề xuất mô hình thích ứng 

với hạn hán 
Các biện pháp thích ứng với hạn hán 

Quần cư 

nông 

thôn 

sống dọc 

QL1 và 

hành 

lang ven 

biển 

Vùng 

đồng 

bằng 

Rất cao 

đến Cao 

Rất 

Nặng 

đến 

Nặng 

- Phát triển các mô hình 

chuyên canh nông nghiệp.  

- Mô hình nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao. 

- Mô hình nông nghiệp 

thông minh với khí hậu, 

nông nghiệp có giá trị kinh 

tế cao. 

- Các mô hình kết hợp phát 

triển theo hướng sản xuất 

hàng hóa kết hợp dịch vụ du 

lịch 

- Dùng giống lúa chịu hạn như: các giống lúa mới MT10 và 

Chế biến 3988; giống ngô lai VN8960 

- Chuyển đổi trồng lúa sang các loại cây ngắn ngày (bắp, 

đậu xanh, dưa hấu, rau các loại) và cây dài ngày (măng tây 

xanh, táo, nho, ổi) 

-  Trồng dưa, nho, táo trong nhà màng kết hợp tưới nước tiết 

kiệm 

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông nghiệp 

- Chuyển đổi, tận dụng các diện tích cây trồng kém hiệu quả 

sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi như cỏ Voi, cỏ Sả, cỏ Ruzy 

và cỏ Paspalum và đầu tư xây dựng chuồng trại 

- Tham gia các tổ nhóm, liên kết “bốn nhà” để hỗ trợ sản 

xuất, cập nhật tin tức và chia sẻ thông tin ứng phó với hạn 

hán 

Vùng 

ven 

biển 

Rất cao 

đến Cao 

Rất 

Nặng 

đến 

Nặng 

- Mô hình nông nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản kết hợp với 

dịch vụ du lịch, du lịch trải 

nghiệm. 

- Mô hình phát triển nghề cá, 

- Dùng giống lúa chịu hạn như: các giống lúa mới MT10 và 

Chế biến 3988; giống ngô lai VN8960 

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông nghiệp 

- Chủ động trữ nước ngọt phục vụ sản xuất 

- Tham gia các tổ nhóm, liên kết “bốn nhà” để hỗ trợ sản 
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duy trì, phát triển các làng 

cá.  

-Hình thành và phát triển mô 

hình các hộ gia đình trong 

các vùng nuôi trồng thủy 

sản, đặc biệt nuôi tôm sú;  

- phát triển các mô hình làng 

cá phục vụ du lịch 

xuất, cập nhật tin tức và chia sẻ thông tin ứng phó với hạn 

hán 

Quần cư 

nông 

thôn 

miền núi 

 

Trung 

bình đến 

Thấp 

Nặng 

đến 

Trung 

bình 

- Mô hình chăm sóc, bảo vệ 

sinh thái rừng,  

- Mô hình trồng cây công 

nghiệp như cao su, điều, …  

- Mô hình trồng cỏ, bắp phục 

vụ chăn nuôi trong vùng.  

- Mô hình làng nghề truyền 

thống dân tộc phục vụ du 

lịch 

- Dùng giống lúa chịu hạn như: các giống lúa mới MT10 và 

Chế biến 3988; giống ngô lai VN8960 

- Tăng cường trồng các loại cây có khả năng thích ứng với 

khí hậu khô hạn như cây trôm, nem, thanh thất, keo lai, lim, 

điều và các loại cây phụ trợ có giá trị kinh tế như mít, bơ, 

bưởi… nhằm phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. 

- Chuyển đổi, tận dụng các diện tích cây trồng kém hiệu quả 

sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi như cỏ Voi, cỏ Sả, cỏ Ruzy 

và cỏ Paspalum và đầu tư xây dựng chuồng trại  

- Khuyến khích các khu vực người dân tộc Chăm phát triển 

du lịch cộng đồng gắn với quảng bá văn hóa dân tộc 

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông nghiệp 

- Xây dựng thêm hồ chứa nhỏ và hệ thống kênh tưới đưa 

đến tận chân ruộng 

- Tham gia các tổ nhóm, liên kết “bốn nhà” để hỗ trợ SX, 

cập nhật tin tức và chia sẻ thông tin ứng phó với hạn hán 

Nguồn: Tác giả 
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Phụ lục 2. Một số mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình và các biện pháp thích ứng với hạn hán 

 theo cụm xã, xã ở tỉnh Ninh Thuận 

Huyện, 

TP 
Cụm xã 

Đặc điểm địa 

lý, thuỷ lợi,  

KT-XH 

Mức độ 

khắc 

nghiệt 

hạn hán 

Hành vi 

thích 

ứng với 

hạn 

hán 

Mô hình đề xuất Các biện pháp thích ứng với hạn hán 

TP. 

Phan 

Rang - 

Tháp 

Chàm 

Toàn 

khu vực 

- Là trung tâm 

du lịch hấp dẫn 

- Là trung tâm 

giao lưu kinh tế 

của khu vực 

Mức độ 

hạn rất 

nặng 

Rất cao 

- Mô hình trồng táo, ổi, nha 

đam, măng tây xanh theo tiêu 

chuẩn VietGAP 

- Mô hình tưới nước tiêt 

kiệm trên cây ăn quả như: 

trồng dưa, nho, táo kết hợp 

với du lịch sinh thái  

- Mô hình trồng lúa nước hai 

vụ và dùng giống lúa chịu 

hạn  

- Mô hình nuôi tôm giống 

- Mô hình chăn nuôi dê, bò, 

cừu 

- Chuyển đổi trồng lúa sang các loại cây 

ngắn ngày (bắp, đậu xanh, dưa hấu, rau 

các loại) và cây dài ngày (măng tây 

xanh, táo, nho, ổi) 

- Tưới nước tiết kiệm cho cây ăn quả 

- Dùng giống lúa chịu hạn như: các 

giống lúa mới MT10 và Chế biến 3988 

- Trồng lúa áp dụng "1 phải 5 giảm" 

- Chuyển đổi, tận dụng các diện tích cây 

trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ phục 

vụ chăn nuôi như cỏ Voi, cỏ Sả, cỏ 

Ruzy và cỏ Paspalum và đầu tư xây 

dựng chuồng trại 

- Xây dựng thêm hồ chứa nhỏ và hệ 

thống kênh tưới đưa đến tận chân ruộng 

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông 

nghiệp 

Huyện 

Bắc Ái 

Cụm xã 

Phước 

Tiến: 

 

- Có Hồ chứa 

nước Sông Cái 

Mức độ 

hạn trung 

bình 

Cao 

- Mô hình trồng lúa chịu hạn 

- Mô hình trồng bắp, mỳ, đậu 

- Mô hình tưới nước tiết 

- Tưới nước tiêt kiệm trên cây ăn quả  

- Trồng lúa nước hai vụ và dùng giống 

lúa chịu hạn (các giống lúa mới MT10 
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Huyện, 

TP 
Cụm xã 

Đặc điểm địa 

lý, thuỷ lợi,  

KT-XH 

Mức độ 

khắc 

nghiệt 

hạn hán 

Hành vi 

thích 

ứng với 

hạn 

hán 

Mô hình đề xuất Các biện pháp thích ứng với hạn hán 

Xã 

Phước 

Tiến, xã 

Phước 

Tân, xã 

Phước 

Thắng 

có dung tích 

lớn, là công 

trình đầu mối 

điều tiết cấp 

nước cho Hệ 

thống Thủy lợi 

Tân Mỹ 

kiệm cho cây ăn quả kết hợp 

với mô hình du lịch sinh thái 

- Mô hình chăn nuôi bò, heo, 

dê 

và Chế biến 3988) áp dụng "1 phải 5 

giảm" 

- Chuyển đổi, tận dụng các diện tích cây 

trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ phục 

vụ chăn nuôi như cỏ Voi, cỏ Sả, cỏ 

Ruzy và cỏ Paspalum và đầu tư xây 

dựng chuồng trại  

- Chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng 

bắp, mỳ, đậu tại các khu vực thiếu nước 

sản xuất 

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông 

nghiệp 

- Tham gia các tổ nhóm, liên kết “bốn 

nhà” để hỗ trợ sản xuất, cập nhật tin tức 

và chia sẻ thông tin ứng phó với hạn hán 

Cụm xã 

Phước 

Bình: 

Xã 

Phước 

Bình, xã 

Phước 

Hòa 

- Nằm tại vùng 

kết nối với 

trung tâm và 

các vùng lân 

cận 

- Có vườn quốc 

gia Phước Bình 

Hạn hán ở 

mức nhẹ 

Trung 

bình 

- Mô hình du lịch sinh thái 

thương mại dịch vụ 

- Dùng giống lúa chịu hạn như: các 

giống lúa mới MT10 và Chế biến 3988; 

giống ngô lai VN8960 

- Áp dụng tưới nước tiêt kiệm trên cây 

ăn quả như: trồng dưa, nho, táo  

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông 

nghiệp 

- Tham gia các tổ nhóm, liên kết “bốn 

nhà” để hỗ trợ sản xuất, cập nhật tin tức 
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Huyện, 

TP 
Cụm xã 

Đặc điểm địa 

lý, thuỷ lợi,  

KT-XH 

Mức độ 

khắc 

nghiệt 

hạn hán 

Hành vi 

thích 

ứng với 

hạn 

hán 

Mô hình đề xuất Các biện pháp thích ứng với hạn hán 

và chia sẻ thông tin ứng phó với hạn hán 

Xã 

Phước 

Trung, 

Phước 

Chính, 

Phước 

Thành 

 

- Hệ thống thủy 

lợi chưa đảm 

bảo 

Tình hình 

hạn ở mức 

nặng 

Trung 

bình 

- Sản xuất lúa 1 vụ trong 

mùa mưa với các giống lúa 

chịu hạn 

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm cho cây đậu, bắp, cây 

ăn quả kết hợp mô hình du 

lịch sinh thái 

- Mô hình nuôi bò, dê, cừu 

- Chuyển đổi trồng lúa sang các loại cây 

ngắn ngày (bắp, đậu xanh, dưa hấu, rau 

các loại) và cây dài ngày (măng tây 

xanh, táo, nho, ổi) 

- Tưới nước tiêt kiệm trên cây đậu, bắp 

và các loại cây ăn quả như: dưa, nho, 

táo  

- Dùng giống lúa chịu hạn MT10 và Chế 

biến 3988 áp dụng "1 phải 5 giảm" 

- Chuyển đổi, tận dụng các diện tích cây 

trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ phục 

vụ chăn nuôi như cỏ Voi, cỏ Sả, cỏ 

Ruzy và cỏ Paspalum và đầu tư xây 

dựng chuồng trại  

- Xây mới và nâng cấp hệ thông kênh, 

mương nội đồng 

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông 

nghiệp 

- Tham gia các tổ nhóm, liên kết “bốn 

nhà” để hỗ trợ sản xuất, cập nhật tin tức 

và chia sẻ thông tin ứng phó với hạn hán 

Huyện Trung - Khu vực có Mức độ Cao - Mô hình sản xuất lúa nước: - Tưới nước tiêt kiệm trên cây đậu, bắp 
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Huyện, 

TP 
Cụm xã 

Đặc điểm địa 

lý, thuỷ lợi,  

KT-XH 

Mức độ 

khắc 

nghiệt 

hạn hán 

Hành vi 

thích 

ứng với 

hạn 

hán 

Mô hình đề xuất Các biện pháp thích ứng với hạn hán 

Ninh 

Sơn 

tâm cụm 

xã Hòa 

Sơn 

tiềm năng phát 

triển sinh thái 

nghỉ dưỡng 

hạn trung 

bình 

2 lúa 1 bắp 

- Các mô hình cây ăn quả 

- Mô hình nuôi bò cừu vỗ 

béo và sinh sản 

và các loại cây ăn quả như: nho, táo  

- Canh tác lúa áp dụng "1 phải 5 giảm" 

- Chuyển đổi, tận dụng các diện tích cây 

trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ phục 

vụ chăn nuôi như cỏ Voi, cỏ Sả, cỏ 

Ruzy và cỏ Paspalum và đầu tư xây 

dựng chuồng trại  

- Chuyển đổi đất mỳ sang trồng cây ăn 

quả, đu đủ, sầu riêng 

- Dùng giống lúa chịu hạn như: các 

giống lúa mới MT10 và Chế biến 3988; 

giống ngô lai VN8960 

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông 

nghiệp 

- Tham gia các tổ nhóm, liên kết “bốn 

nhà” để hỗ trợ sản xuất, cập nhật tin tức 

và chia sẻ thông tin ứng phó với hạn hán 

Trung 

tâm cụ 

xã Mỹ 

Sơn 

- Nơi đây 

Lượng mưa 

thấp, bốc thoát 

hơi cao 

g 

Mức độ 

hạn hán 

rất nặng 

Trung 

bình 

- Mô hình trồng cây ăn quả, 

cây dược liệt trong nhà lưới 

kết hợp tưới nước tiết kiệm 

- Mô hình nuôi bò, dê vỗ béo 

và sinh sản 

- Dùng giống lúa chịu hạn như: các 

giống lúa mới MT10 và Chế biến 3988; 

giống ngô lai VN8960 

- Chuyển đổi trồng lúa sang các loại cây 

ngắn ngày (bắp, đậu xanh, dưa hấu, rau 

các loại) và cây dài ngày (măng tây 

xanh, táo, nho, ổi) 
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Huyện, 

TP 
Cụm xã 

Đặc điểm địa 

lý, thuỷ lợi,  

KT-XH 

Mức độ 

khắc 

nghiệt 

hạn hán 

Hành vi 

thích 

ứng với 

hạn 

hán 

Mô hình đề xuất Các biện pháp thích ứng với hạn hán 

- Trồng dưa lưới công nghệ cao, cây 

dược liệu trong nhà màng kết hợp với 

tưới nước tiết kiệm 

- Chuyển đổi, tận dụng các diện tích cây 

trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ phục 

vụ chăn nuôi như cỏ Voi, cỏ Sả, cỏ 

Ruzy và cỏ Paspalum và đầu tư xây 

dựng chuồng trại  

- Xây mới và nâng cấp hệ thông kênh, 

mương nội đồng 

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông 

nghiệp 

- Tham gia các tổ nhóm, liên kết “bốn 

nhà” để hỗ trợ sản xuất, cập nhật tin tức 

và chia sẻ thông tin ứng phó với hạn hán 

Trung 

tâm cụm 

xã Ma 

Nới 

- Có diện tích 

đất rừng sản 

xuất lớn phát 

triển 

Mức độ 

hạn nhẹ 

Trung 

bình 

- Trồng lúa với các giống lúa 

chịu hạn 

- Mô hình trồng cây ăn quả 

tiết kiệm nước 

- Mô hình chăn nuôi bò cái, 

dê cừu sinh sản 

- Trồng lúa áp dụng 3 giảm 3 tăng với 

các giống lúa chịu hạn: MT10 và Chế 

biến 3988 

- Chuyển đổi, tận dụng các diện tích cây 

trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ phục 

vụ chăn nuôi như cỏ Voi, cỏ Sả, cỏ 

Ruzy và cỏ Paspalum và đầu tư xây 

dựng chuồng trại 

- Trồng dưa lưới, táo trong nhà màng 
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Huyện, 

TP 
Cụm xã 

Đặc điểm địa 

lý, thuỷ lợi,  

KT-XH 

Mức độ 

khắc 

nghiệt 

hạn hán 

Hành vi 

thích 

ứng với 

hạn 

hán 

Mô hình đề xuất Các biện pháp thích ứng với hạn hán 

kết hợp tưới nước tiết kiệm 

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông 

nghiệp 

- Tham gia các tổ nhóm, liên kết “bốn 

nhà” để hỗ trợ sản xuất, cập nhật tin tức 

và chia sẻ thông tin ứng phó với hạn hán 

Huyện 

Ninh 

Phước 

Trung 

tâm cụm 

xã 

Phước 

Thái: xã 

Phước 

Thái, 

Phước 

Vĩnh 

 

- Có diện tích 

đất nông 

nghiệp lớn 

- Có hệ thống 

thuỷ lợi Tân 

Mỹ 

Mức độ 

hạn rất 

nặng 

Rất cao 

- Mô hình lúa nước 2-3 vụ 

thực hiện 3 giảm 3 tăng 

- Mô hình sản xuất bắp 

giống, 

- Mô hình trồng cây ăn quả 

nho sạch, táo sạch tiết kiệm 

nước kết hợp với mô hình 

sinh thái du lịch.  

- Mô hình chăn nuôi bò, cừu 

lấy thịt và sinh sản. 

- Dùng giống lúa chịu hạn như: các 

giống lúa mới MT10 và Chế biến 3988; 

giống ngô lai VN8960 

- Chuyển đổi trồng lúa sang các loại cây 

ngắn ngày (bắp, đậu xanh, dưa hấu, rau 

các loại) và cây dài ngày (măng tây 

xanh, táo, nho, ổi) 

- Trồng lúa áp dụng 3 giảm 3 tăng 

- Trồng dưa lưới, táo trong nhà màng 

kết hợp tưới nước tiết kiệm 

- Xây dựng thêm hồ chứa nhỏ và hệ 

thống kênh tưới đưa đến tận chân ruộng 

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông 

nghiệp 

Huyện 

Thuận 

Bắc 

Trung 

tâm cụm 

xã Bắc 

Phong: 

- Khu vực có 

tiềm năng lớn 

về phát triển 

năng lượng và 

Mức độ 

hạn nặng 
Cao 

- Mô hình lúa nước 1 vụ 

trong mùa mưa và những nơi 

có hệ thống thủy lợi chạy 

qua, chuyển đổi giống cây 

- Xây dựng các hệ thông hồ đập để chưa 

nước và hệ thống kênh rạch để dẫn nước 

tới các khu vực hạn nặng 

- Canh tác lúa áp dụng 1 phải 5 giảm  



145 
 

Huyện, 

TP 
Cụm xã 

Đặc điểm địa 

lý, thuỷ lợi,  

KT-XH 

Mức độ 

khắc 

nghiệt 

hạn hán 

Hành vi 

thích 

ứng với 

hạn 

hán 

Mô hình đề xuất Các biện pháp thích ứng với hạn hán 

xã Bắc 

Phong, 

Bắc Sơn 

nông nghiệp trồng chịu hạn. 

- Mô hình trồng tỏi, cây nha 

đam, trồng cỏ làm thức ăn 

cho gia súc với các phương 

pháp tưới nước tiết kiệm.  

- Phát triển mô hình chăn 

nuôi gia súc có sừng như bò, 

dê, cừu. 

- Chuyển đổi giống cây trồng chịu hạn: 

các giống lúa mới MT10 và Chế biến 

3988; giống ngô lai VN 8960 

- Trồng tỏi, cây nha đam, trồng cỏ làm 

thức ăn cho gia súc kết hợp tưới nước 

tiết kiệm.  

- Xây dựng thêm hồ chứa nhỏ và hệ 

thống kênh tưới đưa đến tận chân ruộng 

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông 

nghiệp 

Trung 

tâm cụm 

xã Công 

Hải: xã 

Công 

Hải, 

Phước 

Chiến, 

Phước 

Kháng 

- Mức độ hạn 

từ nhẹ đến 

trung bình 

Mức độ 

hạn trung 

bình 

Cao 

- Mô hình trồng lúa với các 

nơi đã có hệ thống thủy lợi, 

những vùng chưa có hệ 

thống thủy lợi chuyển hẳn 

sang cây trồng cạn như bắp, 

đậu sắn, tỏi. 

- Phát triển các mô hình 

trồng cây ăn quả như điều, 

chuối, nha đam, mô hình 

trồng cỏ chăn nuôi với các 

phương pháp tưới nước tiết 

kiệm. 

- Đẩy mạnh mô hình chăn 

nuôi như: lợn đen. bò, dê, 

- Chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng 

bắp, đậu, sắn, tỏi tại các khu vực thiếu 

nước 

- Phát triển các mô hình trồng cây ăn 

quả: Dưa lứi, táo, nho trong nhà màng 

kết hợp tưới nước tiết kiệm 

- Phát triển trồng điều, chuối, nha đam, 

cỏ làm thức ăn cho gia súc 

- Trồng táo, ổi, nho theo hướng 

VietGAP để kết hợp với du lịch 

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông 

nghiệp 
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Huyện, 

TP 
Cụm xã 

Đặc điểm địa 

lý, thuỷ lợi,  

KT-XH 

Mức độ 

khắc 

nghiệt 

hạn hán 

Hành vi 

thích 

ứng với 

hạn 

hán 

Mô hình đề xuất Các biện pháp thích ứng với hạn hán 

cừu. 

- Xây dựng các mô hình 

nông nghiệp thông minh với 

khí hậu tại các khu nông 

nghiệp CNC, kết hợp nông 

nghiệp với du lịch sinh thái. 

Huyện 

Thuận 

Nam 

Trung 

tâm cụm 

xã 

Phước 

Hà: xã 

Phước 

Hà, Nhị 

Hà, 

Phước 

Ninh, 

Phước 

Minh 

- Có diện tích 

đất nông 

nghiệp, nông 

nghiệp CNC 

lớn là động lực 

phát triển lớn 

của khu vực 

Mực độ 

hạn nặng 
Cao 

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm đối với cây nho, cỏ 

chăn nuôi; 

 - Mô hình sản xuất lúa giống 

với các khu vực có hệ thống 

thủy lợi đi qua. 

 - Thông qua chuyển đổi cây 

trồng, khai thác hiệu quả 

vùng đất canh tác kém hiệu 

quả chuyển sang trồng một 

số cây mới, như: Mãng cầu, 

bưởi da xanh, thanh long.  

- Mô hình nuôi bò vỗ béo dê, 

cừu và sinh sản. 

- Trồng dưa lưới, nho, táo trong nhà 

màng áp dụng tưới nước tiết kiệm 

- Chuyển đổi, tận dụng các diện tích cây 

trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ phục 

vụ chăn nuôi như cỏ Voi, cỏ Sả, cỏ 

Ruzy và cỏ Paspalum và đầu tư xây 

dựng chuồng trại  

- Chuyển đổi các khu vực trồng trọt 

không hiệu quả sang trồng mãng cầu, 

bưởi da xanh, thanh long.  

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông 

nghiệp 

- Xây dựng thêm hồ chứa nhỏ và hệ 

thống kênh tưới đưa đến tận chân ruộng 

Huyện 

Ninh 

Hải 

Cụm xã 

đô thị 

Khánh 

Hải: thị 

- Là trung tâm 

huyện lỵ 

- Là trung tâm 

du lịch của khu 

Mức độ 

hạn rất 

nặng 

Rất cao 

- Chuyển đổi mô hình trồng 

lúa, sang mô hình trồng cây 

ăn quả như nho, táo với các 

mô hình tưới nước tiết kiệm 

- Dùng giống lúa chịu hạn như: các 

giống lúa mới MT10 và Chế biến 3988; 

giống ngô lai VN8960 

- Chuyển đổi trồng lúa, sang trồng cây 
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Huyện, 

TP 
Cụm xã 

Đặc điểm địa 

lý, thuỷ lợi,  

KT-XH 

Mức độ 

khắc 

nghiệt 

hạn hán 

Hành vi 

thích 

ứng với 

hạn 

hán 

Mô hình đề xuất Các biện pháp thích ứng với hạn hán 

trấn 

Khánh 

Hải xã 

Hội Hải 

và xã 

Xuân 

Hải 

vực 

- Mức độ hạn 

nặng 

và du lịch sinh thái. 

 - Phát triển mô hình nuôi 

trồng và đánh bắt thủy hải 

sản, đặc biệt là nuôi tôm 

giống sú. 

ăn quả như nho, táo  

- Trồng nho, táo trong nhà màng kết hợp 

tưới nước tiết kiệm 

- Xây dựng thêm hồ chứa nhỏ và hệ 

thống kênh tưới đưa đến tận chân ruộng 

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông 

nghiệp 

Cụm xã 

đô thị 

Thanh 

Hải: xã 

Thanh 

Hải, xã 

Nhơn 

Hải, xã 

Trí Hải  

- Có chức năng 

Du lịch trong 

vùng phụ cận 

thành phố Phan 

Rang Tháp 

Chàm.  

- Với mức độ 

hạn hán rất 

nặng  

Mức độ 

hạn rất 

nặng 

Rất cao 

- Mô hình sản xuất nông 

nghiệp công nghệ cao, trồng 

hành, tỏi trong nhà nưới tưới 

tiết kiệm nước. 

 - Mô hình phát triển diêm 

nghiệp.  

- Mô hình nuôi trồng và đánh 

bắt thủy hải sản và các ngành 

kinh tế biển tại khu vực phía 

Bắc của tỉnh. 

- Dùng giống lúa chịu hạn như: các 

giống lúa mới MT10 và Chế biến 3988; 

giống ngô lai VN8960 

- Chuyển đổi trồng lúa sang các loại cây 

ngắn ngày (bắp, đậu xanh, dưa hấu, rau 

các loại) và cây dài ngày (măng tây 

xanh, táo, nho, ổi) 

- Trồng hành, tỏi trong nhà lưới kết hợp 

tưới tiết kiệm nước.  

- Phát triển làm muối tại khu vực ven 

biển.  

- Nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản và 

các ngành kinh tế biển tại khu vực phía 

Bắc của tỉnh. 

- Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông 

nghiệp 

Đô thị - Là đô thị du Mức độ Rất cao - Mô hình trồng hành, tỏi - Dùng giống lúa chịu hạn như: các 
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Huyện, 

TP 
Cụm xã 

Đặc điểm địa 

lý, thuỷ lợi,  

KT-XH 

Mức độ 

khắc 

nghiệt 

hạn hán 

Hành vi 

thích 

ứng với 

hạn 

hán 

Mô hình đề xuất Các biện pháp thích ứng với hạn hán 

Vĩnh 

Hy, một 

phần 

ranh 

giới xã 

Vĩnh 

Hải 

lịch, đô thị sinh 

thái 

- Là đầu mối 

kết nối cảng 

biển du lịch 

hạn trung 

bình 

trong nhà lưới tiết kiệm 

nước.  

- Mô hình trồng cây ăn quả, 

nho táo kết hợp với du lịch 

sinh thái. 

 - Mô hình phát triển diêm 

nghiệp.  

- Mô hình nuôi trồng và đánh 

bắt thủy hải sản. 

giống lúa mới MT10 và Chế biến 3988; 

giống ngô lai VN8960 

- Chuyển đổi trồng lúa sang các loại cây 

ngắn ngày (bắp, đậu xanh, dưa hấu, rau 

các loại) và cây dài ngày (măng tây 

xanh, táo, nho, ổi) 

- Trồng hành, tỏi trong nhà lưới kết hợi 

tưới tiết kiệm nước. 

 - Trồng nho, táo sạch để kết hợp với du 

lịch sinh thái. 

 - Tích cực tham gia mua bảo hiểm nông 

nghiệp 

Nguồn: Tác giả 
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Phụ lục 3: Tổng hợp thông tin phiếu điều tra 

Huyện Xã 

Tổng 

Diện tích 

đất nông 

nghiệp 

(ha) 

Tổng 

diện 

tích đất 

trồng 

trọt 

(ha) 

Số hộ 

gia đình 

Số hộ 

tham 

gia 

SXNN 

Mô hình phát triển 

kinh tế HGĐ 

Mô hình phát triển kinh 

tế hộ gia đình thích ứng 

BĐKH 

Mức độ 

ảnh hưởng 

của hạn 

hán tới 

SXNN địa 

phương 

Mức độ 

hạn theo 

tính toán 

Thuận Bắc 

Phước 

Kháng 
4,661 172 622 622 

- Nuôi dê sinh sản 

- Nuôi heo đen 

- Trồng cây ăn quả 

- Nuôi heo đen Nhẹ Trung bình 

Phước Chiến 587 461 1,274 1,200 

- Chăn nuôi: Heo, đê, bò 

- Trồng trọt: Bắp, đậu, 

sắn 

- Mô hình trồng điều, 

chuối, cây lâm nghiệp 

- Chăn nuôi dê 

Trung bình Trung bình 

Bắc Sơn 5,890 1,399 2,017 1,706 

- Đa dạng hóa sinh kế 

- Mô hình thâm canh cây 

lúa 

- Mô hình trồng tỏi 

- Mô hình trồng cây nha 

đam 

Chưa Nặng Nặng 

Công Hải 6,749 1,088 2,164 1,820 

- Trồng trọt, chăn nuôi, 

trồng cây ngắn ngày, 

trồng điều 

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm 

- Chuyển đổi lúa kém phát 

triển sang cây trồng cạn 

Nhẹ Trung bình 

Lợi Hải 28,301 6,804 11,444 7,439 

- Mô hình nuôi vỗ béo 

bò 

- Mô hình nuôi dê sinh 

sản  

- Mô hình trồng cây ăn 

quả trên đất dốc 

- Mô hình trồng tỏi an 

- Mô hình trồng cỏ làm 

thức ăn chăn nuôi 

- Mô hình trồng nha đam 

kết hợp với tưới nước tiết 

kiệm 

Nặng Nặng 
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toàn 

- Mô hình trồng cỏ chăn 

nuôi 

- Mô hình trồng điều 

hữu cơ 

Bắc Phong 6,500 1,100 2,027 1,600 

- Mô hình trồng lúa nước 

1 phải 5 giảm 

- Chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng 

- Chăn nuôi gia súc có 

sừng 

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm 
Trung bình Rất nặng 

Ninh Hải 

Nhơn Hải 300   4,669 696 - Kinh tế tập thể - Tưới nước tiết kiệm   Rất nặng 

Tri Hải 1,561 125 3,155 2,000     Trung bình Rất nặng 

Phương Hải 793 491 1,893 1,219 

- Trồng trọt, chăn nuôi 

nhỏ lẻ, làm muối, nuôi 

trồng thủy hải sản nhỏ 

lẻ, kinh doanh buôn bán 

nhỏ lẻ 

- Chuyển đổi diện tích 

trồng lúa kém hiệu quả 

sang trồng dưa lưới hoàng 

kim để tiết kiệm nước và 

tăng năng xuất 

Nhẹ Rất nặng 

Xuân Hải               Rất nặng 

Vĩnh Hải 11,974 158 2,063 1,700 - Trồng hành, tỏi Chưa Nặng Trung bình 

TT. Khánh 

Hải 
    4,646 3,000 - Trồng lúa Chưa Trung bình Rất nặng 

Thanh Hải 463 44 2,624 1,624 - Trồng Hành, tỏi Chưa Nặng Rất nặng 

Hộ Hải 842 133 3,328 2,528 - Trồng lúa   Nặng Rất nặng 

Tân Hải     2,660 2,000 - Trồng lúa Chưa Nặng Rất nặng 
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Ninh Sơn 

Huyện 68,687 22,998 23,567 8,288 

- Vỗ béo bò thịt, bò cái 

sinh sản 

- Dưa lưới CN cao 

- 1 phải 5 giảm trên lúa 

- 2 lúa 1 bắp 

- Ủ chua thức ăn cho bò 

- Trồng kiệu thâm canh 

- Bắp nhân giống, bắp 

ngậm sữa 

- Vỗ béo bò thịt, bò cái 

sinh sản 

- Dưa lưới CN cao 

- 1 phải 5 giảm trên lúa 

- 2 lúa 1 bắp 

- Ủ chua thức ăn cho bò 

- Trồng kiệu thâm canh 

- Bắp nhân giống, bắp 

ngậm sữa 

Trung bình   

Nhơn Sơn 2,280 2,145 3,939 1,590 

- Vỗ béo bò, dê, cừu 

- Bò cái sinh sản 

- Nho, táo trong nhà 

màng 

- Lúa giống 

- Vỗ béo bò, dê, cừu 

- Bò cái sinh sản 

- Nho, táo trong nhà màng 

- Lúa giống 

Trung bình Rất nặng 

Hòa Sơn 5,442 1,765 1,124 862 

- Chăn nuôi bò cái sinh 

sản 

- Chăn nuôi bò vỗ béo 

- Chăn nuôi cừu sinh sản 

và vỗ béo 

- Chuyển đổi đất mỳ sang 

trồng cây ăn quả, đu đủ, 

sầu riêng 

Trung bình Trung bình 

Quảng Sơn 6,918 4,223 4,597 1,155 

- Bò vỗ béo 

- Trồng mía, mỳ 

- Trồng nha đam 

- Du lịch sinh thái suối 

thương 

- Bò vỗ béo 

- Trồng mía, mỳ 

- Trồng nha đam 

- Du lịch sinh thái suối 

thương 

Trung bình Trung bình 

Lương Sơn 3,469 3,209 1,921 1,100 

- Trồng cây ăn quả đặc 

sản (sầu riêng, xoài) 

- Bò cái sinh sản 

- Thâm canh lúa 

- Trồng dưa lưới CN cao 

- Trồng cây ăn quả đặc sản 

(sầu riêng, xoài) 

- Bò cái sinh sản 

- Thâm canh lúa 

- Trồng dưa lưới CN cao 

Trung bình Rất nặng 
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Lâm Sơn 13,817 2,899 3,962 720 

- Trồng cây ăn quả đặc 

sản 

- Dưa lưới CN cao 

- Lan công nghiệp 

- Mô hình lúa thâm canh 

- Bò cái sinh sản 

- Trồng cây ăn quả đặc sản 

- Dưa lưới CN cao 

- Lan công nghiệp 

- Mô hình lúa thâm canh 

- Bò cái sinh sản 

Trung bình Trung bình 

Ma Nới 25,164 822 1,118 750 
- Bò cái sinh sản 

- 3 giảm 3 tăng trên lúa 
3 giảm 3 tăng Nhẹ Nhẹ 

Tân Sơn 1,245 1,231 3,727 825 
- Vỗ béo bò thịt 

- hai lúa 1 bắp 

- Mô hình 2 vụ lúa 1 vụ 

bắp 
Trung bình Nặng 

Mỹ Sơn 10,349 6,881 3,179 1,286 

- Vỗ béo bò, dê 

- Dưa lưới CN cao 

- Cây dược liệu 

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm 

- Vỗ béo bò, dê 

- Dưa lưới CN cao 

- Cây dược liệu 

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm 

Trung bình Rất nặng 

Bắc Ái 

Huyện 95,403 16,617 8,026   
- Lúa nước; mỳ cao sản; 

bắp; đậu; cây ăn quả 
- Tưới nước tiết kiệm Nhẹ   

Phước Thắng         
- Mô hình bắp, lúa, mỳ, 

đậu 

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm cho cây ăn quả 
Trung bình Nhẹ 

Phước Trung 4,928 1,500 799 470 
- Mô hình chăn nuôi bò, 

dê, cừu 

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm cho cây ăn quả 
Nặng Nặng 

Phước Tân 941 671 792 630 

- Mô hình trồng mỳ; lúa 

nước bắp, đậu 

- Chăn nuôi bò, heo, dê, 

cừu 

- Tưới nước tiết kiệm Trung bình Trung bình 

Phước Hòa 6,918 4,223 482 320 

- Mô hình trồng mỳ cao 

sản, lúa, bắp 

- Chăn nuôi heo bò 

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm cho cây ăn quả 
Trung bình Nhẹ 
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Phước Bình 3,469 3,209 1,026 745 

- Mô hình trồng cây ăn 

quả, trồng bắp; trồng đậu 

- Chăn nuôi heo bò 

- Tưới nước tiết kiệm Nhẹ Không hạn 

Phước Chính 13,817 2,899 494 325 

- Mô hình trồng lúa 

nước, trồng mỳ cao sản 

- Chăn nuôi heo, bò 

- Mô hình tưới tiết kiệm 

nước 
Nhẹ Trung bình 

Phước Đại 1,694 1,219 1,238 730 

- Mô hình trồng lúa, mỳ 

cao sản, bắp, đậu 

- Mô hình chăn nuôi bò, 

heo 

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm cho cây ăn quả 
Trung bình Trung bình 

Phước Tiến 1,689 434 1,222 978 

- Trồng mỳ, lúa, bắp, cây 

ăn quả 

- Chăn nuôi bò, heo, dê, 

cừu, gà, vịt 

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm cho cây ăn quả 
Trung bình Nặng 

Phước Thành 2,147 950 982 542 

- Mô hình trồng bắp, 

đậu, trồng mỳ cao sản, 

lúa, cây ăn quả 

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm cho cây ăn quả 
Trung bình Nhẹ 

TP Phan 

Rang - 

Tháp 

Chàm 

Huyện 1776,38 Không 55540   Không Không Trung bình   

Đô Vinh 570,23 570,23 4254 1090 - Chăn nuôi và trồng trọt 
- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm 
Nhẹ Rất nặng 

Bảo An 177,54   3418 331 

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm' 

- Mô hình sản xuất táo 

trong nhà màng 

- Mô hình chăn nuôi bò 

vỗ béo 

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm 
Trung bình Rất nặng 
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Phước Mỹ 345,94     560 

- Chăn nuôi bò, dê 

- Trồng cây ngắn ngày, 

rau màu các loại 

Chưa 
Không ảnh 

hưởng 
Rất nặng 

Phủ Hà 33,83   3366 60 
- Hộ sản xuất kinh doanh 

nhỏ lẻ 
Chưa có Nhẹ Rất nặng 

Thanh Sơn 28 28 3168 50 
- Trồng cây cảnh 

- Lúa 
Chưu Trung bình Rất nặng 

Đài Sơn 143,60 49,05 2998 97 - Sản xuất kinh doanh Không có 
Không ảnh 

hưởng 
Rất nặng 

Đạo Long 113,29 Không   60 
- Trồng táo, nho, rau 

màu 
Không Nhẹ Rất nặng 

Kinh Dinh               Rất nặng 

Mỹ Hương       59 

- Chăn nuôi gà thịt, nuôi 

bò 

- Trồng cỏ, rau 

- Hộ gia đình căn cứ vào 

mùa trong năm để xây 

dựng kế hoạch trồng rau, 

cỏ và chăn nuôi gà, bò, heo 

cho đúng thời vụ và phù 

hợp thời tiết đảm bảo an 

toàn phát triển hạn chế ảnh 

hưởng 

Nhẹ Rất nặng 

Tấn Tài 120,96 Không 2743 92 

- Chăn nuôi, trồng trọt 

nhỏ lẻ  

- Nuôi bò, dê, cừu, gà , 

vịt, heo,  

- Trồng táo, nho 

Không Nhẹ Rất nặng 

Thành Hải               Rất nặng 

Mỹ Bình 169,83 không 2682 230 - Nhỏ lẻ hộ gia đình Không Trung bình Rất nặng 
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Mỹ Đông 97,85 61,25 3561 117 
- Trồng trọt, chăn nuôi. 

Khai thác hải sản 
Chưa Nhẹ Rất nặng 

Mỹ Hải 91,59     377 
- Trồng măng tây xanh 

- Trồng Nha Đam 
Chưa có Nặng Rất nặng 

Đông Hải 31,19   6005 108 

- Chăn nuôi 

- Dịch vụ hậu cần ngành 

cá, vá lưới 

Chưa 
Không ảnh 

hưởng 
Rất nặng 

Văn Hải 600 500 5133 2286 

 

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm trên cây rau và cây 

nho, táo (tưới tầng thấp 

và tầng cao) 

- Bao lưới chống ruồi 

vàng hại táo, túi bao trái 

ổi, túi bao chùm nho... 

- Ứng dụng đệm lót sinh 

học trong chăn nuôi, 

chăn nuôi dê cừu vỗ béo 

với hình thức nuôi nhốt 

- Trồng nho trong nhà 

màng 

- Trồng phúc bồn tử trong 

nhà lưới 

Nhẹ Rất nặng 

Ninh 

Phước 

An Hải 68,687 22,998 23,567 8,288 

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm đối với cây nho, cỏ 

chăn nuôi;  

- Mô hình sản xuất lúa 

giống với các khu vực có 

hệ thống thủy lợi đi qua.  

- Mô hình nuôi bò vỗ 

béo: dê, cừu sinh sản."  

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm cho cây ăn quả 
Trung bình Rất nặng 

Phước Hải 2,280 2,145 3,939 1,590 

- Thông qua chuyển đổi 

cây trồng, khai thác hiệu 

quả vùng đất canh tác 

kém hiệu quả chuyển 

sang trồng một số cây 

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm cho cây ăn quả 
Trung bình Rất nặng 
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mới, như: Mãng cầu, 

bưởi da xanh, thanh 

long.  

Phước Thuận 5,442 1,765 1,124 862 

- Chăn nuôi 

- Dịch vụ hậu cần ngành 

cá, vá lưới 

Không Trung bình Rất nặng 

Phước Hậu 6,918 4,223 4,597 1,155 

- Thông qua chuyển đổi 

cây trồng, khai thác hiệu 

quả vùng đất canh tác 

kém hiệu quả chuyển 

sang trồng một số cây 

mới, như: Mãng cầu, 

bưởi da xanh, thanh 

long.  

  

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm 
Nhẹ Rất nặng 

Phước Sơn 3,469 3,209 1,921 1,100 

- Mô hình trồng táo, ổi, 

măng tây, nha đam theo 

tiêu chuẩn ViepGap 

- Mô hình áp dụng "1 

phải 5 giảm" trên cây 

lúa  

- Mô hình tưới nước tiết 

kiệm 
Trung bình Rất nặng 

Phước Vinh 13,817 2,899 3,962 720 

 - Chăn nuôi, trồng trọt 

nhỏ lẻ  

- Nuôi bò, dê, cừu, gà , 

vịt, heo,  

- Trồng táo, nho 

Chưa 
Không ảnh 

hưởng 
Rất nặng 

Phước Thái 25,164 822 1,118 750 

- Thông qua chuyển đổi 

cây trồng, khai thác hiệu 

quả vùng đất canh tác 

kém hiệu quả chuyển 

sang trồng một số cây 

mới, như: Mãng cầu, 

Chưa có Nhẹ Trung bình 
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bưởi da xanh, thanh 

long.  

  

Phước Hữu 1,245 1,231 3,727 825 

- Chăn nuôi, trồng trọt 

nhỏ lẻ  

- Nuôi bò, dê, cừu, gà , 

vịt, heo,  

- Trồng táo, nho  

Chưu Trung bình Rất nặng 

Phước Dân 10,349 6,881 3,179 1,286 

- Thông qua chuyển đổi 

cây trồng, khai thác hiệu 

quả vùng đất canh tác 

kém hiệu quả chuyển 

sang trồng một số cây 

mới, như: Mãng cầu, 

bưởi da xanh, thanh 

long.  

 - Chăn nuôi, trồng trọt 

nhỏ lẻ  

- Nuôi bò, dê, cừu, gà , 

vịt, heo,  

- Trồng táo, nho 

Không có 
Không ảnh 

hưởng 
Rất nặng 

Thuận 

Nam 

Huyện 95,403 16,617 8,026   

- Chăn nuôi gà thịt, nuôi 

bò 

- Trồng cỏ, rau 

Không Nhẹ   

Cà Ná         

- Chăn nuôi, trồng trọt 

nhỏ lẻ  

- Nuôi bò, dê, cừu, gà , 

vịt, heo,  

- Trồng táo, nho 

 Không Nhẹ Trung bình 

Nhị Hà 4,928 1,500 799 470 - Chăn nuôi gà thịt, nuôi 

bò 

- Hộ gia đình căn cứ vào 

mùa trong năm để xây 

dựng kế hoạch trồng rau, 

Nhẹ Nặng 
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- Trồng cỏ, rau cỏ và chăn nuôi gà, bò, heo 

cho đúng thời vụ và phù 

hợp thời tiết đảm bảo an 

toàn phát triển hạn chế ảnh 

hưởng 

Phước Diêm 941 671 792 630 

- Chăn nuôi, trồng trọt 

nhỏ lẻ  

- Nuôi bò, dê, cừu, gà , 

vịt, heo,  

- Trồng táo, nho 

Không Nhẹ Nặng 

Phước Dinh 6,918 4,223 482 320 

- Chăn nuôi gà thịt, nuôi 

bò 

- Trồng cỏ, rau 

 Chưa Trung bình Nặng 

Phước Hà 3,469 3,209 1,026 745 

- Chăn nuôi, trồng trọt 

nhỏ lẻ  

- Nuôi bò, dê, cừu, gà , 

vịt, heo,  

- Trồng táo, nho 

Chưa Trung bình Nhẹ 

Phước Minh 13,817 2,899 494 325 

- Chăn nuôi gà thịt, nuôi 

bò 

- Trồng cỏ, rau 

Chưa Trung bình Nặng 

Phước Nam 1,694 1,219 1,238 730 

- Chăn nuôi, trồng trọt 

nhỏ lẻ  

- Nuôi bò, dê, cừu, gà , 

vịt, heo,  

- Trồng táo, nho 

Chưa Trung bình Rất nặng 

Phước Ninh 1,689 434 1,222 978 

- Chăn nuôi gà thịt, nuôi 

bò 

- Trồng cỏ, rau 

Chưa Trung bình Rất nặng 
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Phụ lục 4. Một số hình ảnh khảo sát tại tỉnh Ninh Thuận 

  

  

Một số hình ảnh khảo sát tại hệ thống thủy lợi Tân Mỹ 
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Khảo sát tại xã Phước Trung, một trong những khu vực hạn nặng tại Ninh Thuận 
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Tham quan mô hình của hộ nông dân trồng cây ăn quả (chuẩn VietGap) kết hợp du lịch sinh thái 
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Mô hình trồng rau an toàn 

 

Mô hình trồng tỏi 

 

Mô hình trồng hành 
 

Mô hình trồng táo trong nhà lưới 
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Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại Thuận Nam 

 

Nông dân xã Quảng Sơn, Ninh Sơn đang thu hoạch mì 

 

Cánh đồng muối tại xã Tri Hải, huyện Ninh Hải 

 

Hộ kinh doanh vườn nho chuẩn OCOP 

Khảo sát một số sinh kế hộ gia đình tại Ninh Thuận 
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Phục lục 5. Phụ lục phiếu phỏng vấn 

Phiếu phỏng vấn cán bộ quản lý huyện Ninh Sơn 
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Phiếu phỏng vấn quản lý xã Nhơn Sơn, Ninh Sơn 
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Phiếu phỏng vấn hộ nông dân tại xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn 
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Phụ lục 6. Bản ghi chép phỏng vấn một số hộ gia đình  

và một số cán bộ quản lý 
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Phụ lục 7. Danh sách chuyên gia, cán bộ quản lý 

1. GS. TS. Trần Thục, Chủ tịch Hội Khí tưởng, Thủy văn, Phó Chủ tịch Ủy 

ban Tư vấn Quốc gia về BĐKH, chuyên ngành Thủy lợi. 

2. GS. TS. Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, 

chuyên ngành Khoa học trái đất và toán học. 

3. GS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Chủ tịch hội đồng trường Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội, chuyên ngành Thủy lợi. 

4. PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh, Chuyên gia BĐKH, chuyên ngành Môi 

trường 

5. PGS. TS. Nguyễn Thế Hưng, Chuyên gia BĐKH, chuyên ngành Sinh thái 

học 

6. PGS. TS. Vũ Hoàng Hoa, Chuyên gia Thủy lợi, chuyên ngành Khí tượng 

nông nghiệp 

7. PGS. TS. Đoàn Quang Trí, Tổng Biên tập Tạp chí KTTV, chuyên ngành 

Thủy văn học. 

8. TS. Nguyễn Đăng Mậu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông 

nghiệp, Chuyên ngành Khí tượng – Khí hậu. 

9. KS. Võ Văn Công, Trưởng phòng Tài nguyên Khoáng sản, Nước và 

BĐKH, Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Ninh Thuận. 

10. Ths. Nguyễn Văn Bính, Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành, Sở NN và 

PTNT tỉnh Ninh Thuận. 

11. Ths. Đặng Thanh Bình, Phó giám đốc đài KTTV Ninh Thuận, ngành kỹ 

thuật xây dựng công trình thủy. 

12.  Các cán bộ quản lý của Huyện, Xã tỉnh Ninh Thuận (Theo phiếu phỏng 

vấn Phụ lục 5) 


